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MỞ ĐẦU 

 

Phần Mở đầu báo cáo tập trung làm rõ tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu, đối 

tƣợng, phạm vi, cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài, cụ thể nhƣ sau: 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

1. Việt Nam là đất nƣớc của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Trải qua hàng 

nghìn năm dựng nƣớc và giữa nƣớc, các dân tộc trên dải đất hình chữ S đã cùng 

chung một số mệnh lịch sử, gắn bó ruột thịt với nhau, đoàn kết vƣợt qua mọi thử 

thách để sinh tồn và phát triển. Tuy nhiên, trên tiến trình phát triển lịch sử của mình, 

mỗi dân tộc lại tạo ra những yếu tố văn hóa có bản sắc riêng, đƣợc thể hiện trong 

các mặt văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần làm nên môi trƣờng đa văn hóa.  

Khu vực miền núi phía Bắc là vùng đất tụ cƣ của hơn hai chục dân tộc thiểu số 

vốn có lịch sử hàng nghìn năm. Tiến trình hình thành tộc ngƣời từ những năm tháng 

xa xƣa luôn gắn chặt với vận mệnh dựng nƣớc và giữ nƣớc của cộng đồng quốc gia 

Việt Nam đa dân tộc. Đứng trƣớc những thách thức khắc nghiệt của tự nhiên và lịch 

sử xã hội, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Hmông, Dao, Sán Chay,... và các dân 

tộc khác chủ yếu dựa vào sự truyền dạy kinh nghiệm của thế hệ này cho thế hệ khác 

trong những phạm vi dòng họ hay một cộng đồng làng bản nhất định, chủ yếu giới 

hạn trong không gian khép kín của những nhóm ngƣời dựa vào nhau để tồn tại và 

sinh sống. Mọi hình thức sinh hoạt trong cuộc sống  đều nƣơng theo các phong tục 

tập quán, tín ngƣỡng vốn có của tộc  ngƣời. Môi trƣờng giáo dục truyền thống cổ 

xƣa của các dân tộc vùng Việt Bắc  chủ yếu giới hạn trong không gian văn hóa 

truyền miệng. Kho tàng văn hóa dân gian, cụ thể là hệ thống truyện kể, các bài ca 

dao dân ca, các câu tục ngữ các hƣơng ƣớc gắn với luật tục của cộng đồng đã trở 

thành lịch sử, văn học, triết học, đạo đức học... của cộng đồng ngƣời sinh sống 

trong môi trƣờng không gian đa văn hóa . 

2. Thực trạng giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi 

phía Bắc cũng đã có những thay đổi đáng ghi nhận trong sự nỗ lực xây dựng cơ sở 

vật chất, nâng số lƣợng ngƣời dạy, ngƣời học ở tất cả các địa phƣơng với các cấp 

học, bậc học khác nhau. Tuy nhiên, tại các trƣờng tiểu học, trung học cơ sở chất 

lƣợng học tập của học sinh và trình độ giảng dạy của giáo viên cũng còn đặt ra 
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nhiều thách thức và đòi hỏi sự quản lý, bồi dƣỡng cấp bách của Ngành và Sở Giáo 

dục & Đào tạo. 

 3. Dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc 

còn rất nhiều vấn đề đáng quan tâm  nhƣ  thực trạng về nhận thức của giáo viên về 

việc dạy học trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa, ngôn ngữ và văn hóa của giáo 

viên có đủ khả năng để đáp ứng những yêu cầu của việc dạy học trong môi trƣờng 

này; chƣơng trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo có phù hợp với giáo dục vùng 

miền; các vấn đề về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học trong môi trƣờng đa 

văn hóa; quan điểm chỉ đạo của các cán bộ quản lý.  

4. Với những thuận lợi cùng khó khăn, hạn chế đã và đang bộc lộ, công tác 

dạy và học trong môi trƣờng đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc còn rất 

nhiều vấn đề cần đƣợc quan tâm nghiên cứu. Đó là yêu cầu khẩn thiết của sự vận 

hành đồng bộ ở tất cả các khâu quản lý, chỉ đạo chính sách và vận dụng sát thực với 

điều kiện xã hội ở từng địa phƣơng, từng ngành nghề. Nghiên cứu  việc dạy học 

trong môi trƣờng đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc cũng là đáp ứng yêu 

cầu của đề án đổi mới căn bản toàn diện của giáo dục Việt Nam theo nghị quyết  29  

NQ/TW của Hội nghị Trung ƣơng 8, khóa XI. Chính với những lý do và sự cần 

thiết nêu trên, chúng tôi bƣớc đầu thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 

“Nghiên cứu việc dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi 

phía Bắc”, xuất phát từ cơ sở khoa học và tính thực tiễn, cấp thiết. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc dạy 

học trong môi trƣờng đa văn hóa. Đánh giá thực trạng nhiệm vụ dạy học trong môi 

trƣờng giáo dục đa văn hóa,  từ đó đề xuất đƣợc các nhóm giải pháp nâng cao năng 

lực dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa cho đội ngũ giáo viên phổ thông đặc biệt 

là giáo viên cấp tiểu học và THCS ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc. 

3. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 
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Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục đa 

văn hóa; Một số giải pháp trọng tâm nâng cao năng lực dạy học cho đội ngũ giáo 

viên phổ thông trong môi trƣờng đa văn hóa khu vực miền núi phía Bắc;  

Khách thể nghiên cứu: Vấn đề dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa của giáo 

viên và học sinh ở một số trƣờng Tiểu học,  THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt 

Nam nhƣ Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi khảo sát nghiên cứu của đề tài là cán bộ quản lý, giáo viên phổ 

thông (chủ yếu là giáo viên tiểu học và THCS ) dạy học trong môi trƣờng đa văn 

hóa của một số tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc; Trong đó chọn nghiên cứu 

trƣờng hợp gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang - nơi có môi trƣờng đa 

văn hóa  trong cộng đồng cƣ dân có các dân tộc thiểu số sinh sống đan xen khá đa 

dạng. 

- Phạm vi nội dung: Quan tâm chủ yếu của đề tài là một số vấn đề về giáo dục 

trong môi trƣờng đa văn hóa với các yếu tố nhƣ: Thực trạng nhận thức về vấn đề 

dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc; những giải 

pháp trọng tâm bồi dƣỡng nâng cao năng lực dạy học của ngƣời giáo viên giảng dạy 

trong môi trƣờng đa văn hóa chủ yếu là học sinh và giáo viên cấp Tiểu học và 

THCS. 

5. Cách tiếp cận 

- Tiếp cận từ thực tiễn: Cách tiếp cận này sẽ giúp tác giả đề tài sơ bộ đánh giá 

đƣợc thực trạng tình hình giáo dục của các tỉnh miền núi phía Bắc. Sự đánh giá này 

nhìn ở khía cạnh dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa với những thuận lợi và 

những khó khăn nhƣ thế nào. Hiệu quả đạt đƣợc của giáo dục trong không gian văn 

hóa của các dân tộc thiểu số. Từ đó soi chiếu vào lý thuyết đa văn hóa để đề xuất 

nhóm giải pháp phù hợp. 

- Tiếp cận liên ngành: Đối với đề tài này còn đòi hỏi cách tiếp cận liên ngành  

văn hóa học, giáo dục học, tâm lý học, chính trị học...Cách tiếp cận liên ngành đƣợc 

sử dụng để cắt nghĩa các quan hệ phức tạp giữa các yếu tố văn hóa  - xã hội - kinh tế 

- tâm lý - giáo dục...để khu biệt các vấn đề văn hóa, xã hội, giáo dục, những tác 
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động ảnh hƣởng của các yếu tố khác đến vấn đề dạy học trong môi trƣờng đa văn 

hóa . 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu cơ bản nhƣ: phƣơng pháp nghiên 

cứu trƣờng hợp, chọn một khu vực đa văn hóa làm trọng điểm nghiên cứu. Tổ chức 

các hoạt động nghiên cứu để thu thập thông tin về một trƣờng hợp và sau đó phân 

tích các nội dung bằng cách tìm kiếm các minh chứng, các dữ liệu, sau đó kiểm tra  

bằng cách so sánh với các trƣờng hợp tƣơng tự khác trong quá trình nghiên cứu để 

có những kết luận thực tế, khách quan.  

- Phƣơng pháp điều tra xã hội học:  Chúng tôi cho rằng để nắm đƣợc hoạt động 

dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa nhất thiết phải lấy đƣợc ý kiến từ phía nhà quản 

lý, giáo viên, học sinh làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp, khuyến nghị hoạch định 

chính sách. Để làm đƣợc điều đó, chúng tôi lấy phiếu điều tra xã hội học tại các địa 

bàn khu vực trƣờng học miền núi. Trƣớc khi xây dựng phiếu điều tra, chúng tôi tiến 

hành khảo sát sơ bộ tại địa bàn theo định hƣớng của đề tài. Sau đó, chúng tôi xây 

dựng bộ phiếu khảo sát toàn diện. Chúng tôi xác định câu hỏi sẽ là công cụ khám phá 

thông tin quan trọng và là công cụ nghiên cứu cơ bản của đề tài. Việc khảo sát bằng 

phiếu hỏi sẽ đƣợc tổ chức theo những cách khác nhau. Nhiều đối tƣợng đƣợc tham 

gia trả lời qua phiếu hỏi (nhà quản lý, giáo viên, học sinh ở các cấp học khác nhau); 

điều tra ở những khu vực địa lý, không gian văn hóa khác nhau để có đƣợc bức tranh 

toàn cảnh khách quan về giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa ở vùng dân tộc miền 

núi phía Bắc. 

- Phƣơng pháp phỏng vấn: Trong nghiên cứu định tính, các cuộc phỏng vấn 

chính thức và không chính thức đƣợc tiến hành để tiếp tục khai thác các thông tin về 

những gì đang xảy ra trong bối cảnh từ quan điểm của những ngƣời tham gia vào 

nghiên cứu và những ngƣời là đối tƣợng nghiên cứu. Phỏng vấn là căn cứ cơ bản để 

thu thập thông tin nội bộ về những gì quan sát đƣợc và soi chiếu vào lý thuyết để rút 

ra kết luận. 

- Phƣơng pháp phân tích tổng hợp để  đi đến những nhận xét, kết luận. Phƣơng 

pháp này đòi hỏi sự nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia trong từng trƣờng 

hợp cụ thể để có đƣợc những đánh giá mang tính bản chất. 



 

 

5 

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

 Tập trung vào những nội dung và kết quả nghiên cứu với các vấn đề cơ bản sau: 

Nội dung 1: Cơ sở lý luận về dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa ở vùng dân 

tộc miền núi phía Bắc; 

Nội dung 2: Thực trạng dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa ở vùng dân tộc 

miền núi phía Bắc; 

Nội dung 3: Giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy học trong môi trƣờng đa văn 

hóa cho đội ngũ giáo viên phổ thông . 

 

Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC ĐA VĂN HÓA 

Ở VÙNG DÂN TỘC MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

 

1.1. Tổng quan những vấn đề nghiên cứu về dạy học đa văn hóa 

1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài 

Vấn đề giáo dục đa văn hóa đã đƣợc các nhà nghiên cứu trên thế giới thực sự 

quan tâm. Nghiên cứu về giáo dục đa văn hóa,  giai đoạn những năm 1960 – 1970  

xuất hiện các công trình tiêu biểu của các tác giả nhƣ Banks (1969), Freire (1970), 

Bernier và Davis (1973), … Thập niên 1980 và 1990 tác giả Sleeter và Grant đã đề 

xuất năm phƣơng thức giáo dục đa văn hóa qua công trình đƣợc tái bản nhiều lần 

Making choices for multicultural education: Five approaches to race, class, and 

gender (Chọn lựa cách thức giáo dục đa văn hóa: năm  phƣơng thức dành cho chủng 

tộc, giai cấp và giới, năm 1988, 1994, 1999). Đây cũng là thời điểm thuật ngữ giáo 

dục đa văn hóa đƣợc sử dụng nhiều ở Hoa Kỳ và các nƣớc ở Phƣơng Tây. Nhƣ vậy, 

nghiên cứu về giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa đã đƣợc các quốc gia nhƣ Anh, 

Mỹ, Canada và Australia quan tâm nghiên cứu và áp dụng khá tốt. Ở các nƣớc này 

giáo dục đã trải qua một quá trình dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa đậm nét. 

Cũng chính bởi vậy mà trong nghiên cứu họ đã có những thành tựu đáng kể. Các 

hƣớng nghiên cứu thƣờng tập trung vào các vấn đề sau: 
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Thứ nhất, giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa - một nền tảng lý thuyết 

quan trọng. Hầu hết các nghiên cứu đều cho rằng việc giảng dạy và học tập trong 

môi trƣờng giáo dục đa văn hóa – đó là một nền tảng lý thuyết vô cùng cần thiết 

trong những quốc gia có sự hợp chủng cao. Tác giả Anna Wieczorek Viện Anh ngữ, 

Đại học Silessia, Ba Lan trong kỷ yếu hội nghị EMUNI năm 2009 đã khẳng định: 

Ngày nay,trong thời đại toàn cầu hóa, ngày càng có nhiều ngƣời đến với môi trƣờng 

giáo dục từ những nền văn hóa khác nhau. Việc nghiên cứu giảng dạy trong một 

môi trƣờng đa văn hóa vừa mang đến những yếu tố tích cực, vừa mang đến những 

yếu tố tiêu cực cho những ngƣời làm công tác giảng dạy ở những nơi đó. Nếu 

không chuẩn bị một tâm lý giảng dạy vững vàng ngƣời ta thƣờng khó có thể thành 

công trong giảng dạy ở một môi trƣờng đa văn hóa. Thậm chí họ còn gặp phải 

những cú sốc về văn hóa với những cảm giác khó chịu, sợ hãi, bất an khó có thể 

hoàn thành sứ mệnh của một nhà giáo
1
. 

Thứ hai, theo nghiên cứu của các nhà giáo dục, họ quan tâm đến việc khám 

phá cách trẻ em học tập và tự trang bị kinh nghiệm hòa nhập vào cuộc sống đa sắc 

màu nhƣ thế nào. Các nhà nghiên cứu cho rằng cái khó khăn lớn nhất của các giáo 

viên giảng dạy trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa là ngôn ngữ và văn hóa, thêm 

vào đó là sự phức tạp của lớp học đa văn hóa là quan điểm, tâm lý, tôn giáo của 

ngƣời học cũng ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo dục. Nghiên cứu  của tác giả  

Alejandro J. Gallard, Khoa học Giáo dục, Đại học bang Florida cho rằng: Chìa khóa 

để thấu hiểu môi trƣờng văn hóa là ngƣời giáo viên phải làm chủ nền văn hóa đó. 

Có nhƣ vậy chúng ta mới tự tin để cung cấp cho các em về tri thức khoa học trên 

cơ sở những hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ của ngƣời học. Ngƣời học sẽ tin 

tƣởng và hào hứng tiếp thu những tri thức đƣợc trao truyền. Từ đó ngƣời học có 

thể sử dụng  kinh nghiệm của ngƣời thầy, trong đó bao gồm ngôn ngữ và văn hóa, 

sau đó họ có thể so sánh với những gì họ đã biết và những trải nghiệm mới từ đó 

mà họ trƣởng thành
2
  

                                                 
1
 Bela Stantic (2009), Problems of teaching in a Multicultural Enviroment online, http: 

www. emuni.si/ denis/ conference/ emuni, vn 11.9.2015 
2

 PaulC. Gorski (1995 -2018), Multicultural Education – Ed change; website: 

edchange.org/multicultural/ 
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Thứ ba, khi nghiên cứu về giáo dục đa văn hóa, ngƣời ta cũng đặt ra các vấn 

đề  có tính khả thi của giáo dục, trong số đó đáng chú ý đến công  trình nghiên cứu: 

“Giáo dục đa văn hóa : Các vấn đề và triển vọng  ”(2006) của tác giả James A. 

Banks là Russell F. Stark, Giáo sƣ Đại học và Giám đốc Trung tâm đa văn hóa giáo 

dục tại Đại học Washington. Cuốn sách này cung cấp hƣớng dẫn về việc trở thành 

một giáo viên hiệu quả trong lớp học đa dạng. Các học giả trong giáo dục có thể đọc 

ở đó những quan điểm nghiên cứu về dân tộc học, nhân học, nghiên cứu về giới và 

các nhóm văn hóa chủng tộc, ngôn ngữ. Cuốn sách dành mối quan tâm đặc biệt đến 

các vấn để tôn giáo, giới tính, sắc tộc, cải cách giáo dục...Ở hƣớng nghiên cứu này 

tác giả Fons Trompenaars (2006) đặt ra vấn đề cần chinh phục các đợt sóng văn hóa. 

Trong môi trƣờng văn hóa đa dạng, nghiên cứu của tác giả đã đặt ra những vấn đề hết 

sức thú vị nhƣ: Giải quyết tình huống khó xử về văn hóa; Ý thức đƣợc sự khác biệt về 

văn hóa; Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa; Hòa hợp những khác biệt về văn hóa.  

  Thứ tư, giáo viên giảng dạy trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa  cần 

hƣớng tới một nền sƣ phạm trách nhiệm. Tác giả Hiu – Min Chou - Viện dân tộc 

học, đã bày tỏ quan điểm nghiên cứu của mình trong bài viết “Giáo viên trong môi 

trƣờng giáo dục đa văn hóa - Hƣớng tới một nền sƣ phạm trách nhiệm”(2007). Ông 

Hiu- Min Chou cho rằng sinh viên ở Hoa Kỳ luôn học tập trong môi trƣờng giáo 

dục văn hóa đa dạng. Môi trƣờng giáo dục ấy bắt buộc phải cung cấp cho ngƣời học 

một quyền năng và giáo dục công bằng cho tất cả học sinh. Để có đƣợc điều đó về 

phía giáo viên, một trong những ƣu tiên cao nhất là phải giúp  cho ngƣời giáo viên 

giảng dạy trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa có đƣợc kiến thức thái độ, kỹ năng 

và khuynh hƣớng làm việc hiệu quả với nền giáo dục đa dạng, đa văn hóa. Chúng ta 

nhận thấy vấn đề giáo dục đa văn hóa nhận đƣợc sự quan tâm của rất nhiều nhà 

khoa học trên thế giới. Các công trình đều nhấn mạnh đến quan điểm giáo dục cần 

phải thay đổi khi dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa. Vì sự phát triển toàn diện 

của thế hệ trẻ, cũng vì một nền giáo dục nhân văn, trách nhiệm những nhà giáo dục 

cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để có thể xóa bỏ những quan điểm về giáo dục, văn 

hóa định kiến giúp ngƣời học có môi trƣờng giáo dục thực sự thoải mái và phát huy 

đƣợc năng lực. 
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1.1.2. Những nghiên cứu trong nước 

1.1.2.1. Những vấn đề dạy học trong môi trường đa văn hóa 

Nghiên cứu về dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa, các công trình trong 

nƣớc cũng đã chạm đến những vấn đề về văn hóa, đa văn hóa, giáo dục bản sắc văn 

hóa, dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa với những điểm nhìn khá phong phú. 

  Hướng thứ nhất, những công  trình đã tập trung nghiên cứu về văn hóa và 

cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hƣởng ứng cuộc vận động “Thập kỷ văn hóa” do 

tổ chức UNESCO phát động từ những năm 80 của thế kỷ XX, giới khoa học Việt 

Nam, ở các ngành, các cấp độ khác nhau đã dành nhiều thời gian và trí lực để đi sâu 

nghiên cứu văn hóa và văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong lý luận 

cũng nhƣ trong thực tiễn nghiên cứu về văn hóa, chúng ta nhận thấy Việt Nam là 

một Quốc gia có sự kết hợp tinh hoa văn hóa của 54 dân tộc khác nhau trên cùng 

lãnh thổ. Mặt khác văn hóa Việt luôn tiếp thu, chắt lọc tinh hoa văn hóa của các dân 

tộc khác nhau trên thế giới tạo nên một nền văn hóa đa sắc màu mang dấu ấn thời 

đại. Với lý do trên, từ xƣa đến nay đã có rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu và công 

bố các công trình khoa học có liên quan đến vấn đề này. Một trong những nhà khoa 

học có nhiều công trình  nghiên cứu về văn hóa và văn hóa các dân tộc thiểu số đó 

là tác giả Trần Quốc Vƣợng,Trần Ngọc Thêm, Phan Ngọc, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn 

Xuân Kính.... Trong công trình nghiên cứu, GS Trần Quốc Vƣợng đã đƣa ra những 

quan niệm về văn hóa vùng và cách phân vùng văn hóa: “Văn hóa vùng và phân 

vùng văn hóa Việt Nam” (1993 - 2004); “Văn hóa, văn hóa tộc ngƣời và văn hóa 

Việt Nam” (2006); “Một cách tiếp cận về lịch sử văn hóa”(2007); “Toàn cầu văn 

hóa đa tuyến”(2008) và rất nhiều các bài báo khoa học khác. Tác giả Nguyễn  Từ 

Chi đã bày tỏ quan điểm trong công trình nghiên cứu “Góp phần nghiên cứu văn 

hóa tộc ngƣời”(1996). Tác giả Hoàng Vinh và “Mấy vấn đề xây dựng và phát triển 

nền văn hóa nƣớc ta hiện nay”; Tác giả Trần Ngọc Thêm: “Tìm về bản sắc văn hóa 

Việt Nam”; “Hƣớng tới một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc”(1998) của tác giả 

Hoàng Nhƣ Thanh, Nguyễn Hàm Giá; tác giả Hoàng Trinh với “Bản sắc dân tộc và 

hiện đại hóa trong văn hóa”(2000). Hầu hết các công trình nghiên cứu đều đề cập 

đến sự đa dạng văn hóa của vùng miền, khu vực. Những yếu tố văn hóa đó dứt 

khoát sẽ tác động đến nhận thức, tâm lý, văn hóa của con ngƣời ở những khu vực đó. 
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 Hướng thứ hai, trong những năm qua, các nhà khoa học cũng đã dành nhiều 

thời gian và công sức để nghiên cứu về lịch sử - văn hóa các dân tộc thiểu số ở nƣớc 

ta, trong đó đáng chú ý là văn hóa vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Nghiên 

cứu về vấn đề này tác giả Đặng Nghiêm Vạn với các công trình “Những chặng 

đƣờng  hình thành dân tộc Việt Nam thống nhất” (1978); “Có một dân tộc Việt Nam, 

có một dân tộc Việt Nam  XHCN (1984); “Các dân tộc ít ngƣời ở Việt Nam (dẫn 

liệu nhân chủng học)” (1993) và “Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam” ( 2003). 

Vấn đề văn hóa các dân tộc thiểu số cũng đã nhận đƣợc sự quan tâm của rất nhiều 

nhà khoa học, ví dụ tác giả Lã Văn Lô, Đặng Nghiêm Vạn “ Văn hóa dân tộc Tày”, 

Sở văn hóa thông tin Thái Nguyên (1968), Lê Thanh Tịnh với “Một vài suy nghĩ về 

nguồn gốc danh xƣng Giao Chỉ” (1977); “Các dân tộc ít ngƣời ở Việt Nam các tỉnh 

phía Bắc” (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978) của các tác giả thuộc Viện 

Dân tộc học; “Về khái niệm “dân tộc” của Mác và Ăng ghen và sự hình thành dân 

tộc Việt Nam” của Hà Văn Tấn (1980);  “Góp vào vấn đề hình thành dân tộc - Lý 

luận và thực tế” của tác giả Lƣơng Ninh (2000); “Quá trình hình thành và phát triển 

của dân tộc Việt Nam” của tác giả Phan Huy Lê (1982); “Nguồn gốc lịch sử tộc 

ngƣời vùng biên giới phía Bắc Việt Nam” của các tác giả Nguyễn Chí Huyên, 

Hoàng Hoa Toàn, Lƣơng Văn Bảo (2000); tác giả Hoàng Ngọc La (Chủ biên), 

(2002), Sơ lƣợc giới thiệu các nhóm dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, Nxb 

Khoa học xã hội, Hà Nội; “Các dân tộc Mông – Dao: Góc nhìn đa chiều từ Địa lý - 

dân tộc học - lịch sử - sinh thái nhân văn miền núi phía Bắc” (2012, Hà Thị Thu 

Thủy, Dƣơng Quỳnh Phƣơng,Vũ Nhƣ Vân).  Các công trình này đã phác họa một 

bức tranh chân thực, khái quát về nguồn gốc lịch sử tộc ngƣời, quá trình hình thành 

tộc ngƣời, nhóm ngôn ngữ, đặc điểm kinh tế - văn hóa...của các tộc ngƣời miền núi 

phía Bắc Việt Nam. Tuy nhiên viết sâu về vấn đề này không phải là nhiều tài liệu. 

Trong số các minh chứng cập nhật đƣợc, chúng tôi thấy có công trình: “Nghiên cứu 

bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc” (2010), 

nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên  của tác giả Nguyễn Văn Lộc chủ biên. Ở công 

trình này, nhóm tác giả đã khảo sát thực trạng văn hóa, ngôn ngữ của một số dân tộc  

thiểu số vùng Việt Bắc trong giai đoạn hiện nay. Từ đó có những đánh giá về thực 

trạng giáo dục, bảo tồn phát triển văn hóa của một số dân tộc thiểu số vùng Việt Bắc. 
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Hạn chế về môi trƣờng văn hóa và giáo dục nơi đây là điều kiện đi lại khó khăn, 

cuộc sống của ngƣời dân còn nghèo, thiếu thốn và lạc hậu, dân trí thấp. Trong khi 

đó hầu hết các dân tộc lại không có chữ viết, khó xây dựng đƣợc nền văn hóa bản 

địa nên truyền thống tộc ngƣời bị mai một, khó lƣu truyền từ thế hệ này sang thế hệ 

khác. Ngoài ra do các tộc ngƣời thƣờng sống xen kẽ nhau nên hàng rào của những 

tập quán, tín ngƣỡng cùng với những nhận thức cố hữu, bảo thủ của con ngƣời trở 

thành lực cản vô hình trong quá trình xây dựng môi trƣờng giáo dục ở vùng dân tộc 

thiểu số.  

1.1.2.1. Những vấn đề dạy học trong môi trường đa văn hóa ở vùng dân tộc 

miền núi 

Hướng thứ nhất, các nhà khoa học quan tâm đến văn hóa với giáo dục, văn hoá 

vừa là nội dung vừa là mục đích của giáo dục. Giáo dục là phƣơng tiện đem văn hoá 

của loài ngƣời đến cho từng cá nhân để biến mỗi cá nhân trở thành con ngƣời có 

văn hoá. Với quan điểm đó đã có nhiều nhà khoa học đi sâu nghiên cứu Văn hóa và 

Giáo dục. Tác giả Nguyễn Khoa Điềm: “Văn hóa truyền thống dân tộc với việc giáo 

dục thế hệ trẻ”, tác giả Hà Nhật Thăng: “Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc”, “Văn 

hóa văn nghệ vì sự phát triển xã hội”( Huỳnh Khái Vinh, 1996); “Một số vấn đề bảo 

tồn và phát triển di sản văn hóa dân tộc”(1997)… Trong đó các công trình bám sát 

vấn đề văn hóa và giáo dục nhƣ: “ Thực trạng và giải pháp giáo dục tƣ tƣởng chính 

trị, đạo đức lối sống cho thanh niên, học sinh, sinh viên trong chiến lƣợc phát triển 

toàn diện con ngƣời Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH đất nƣớc”(2001) của nhóm tác 

giả Trần Kiều và công trình: “ Vấn đề giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho sinh 

viên” (Phạm Hồng Quang, 2001); “Khảo sát thực trạng nhận thức của sinh viên một 

số trƣờng Đại học miền núi phía Bắc Việt Nam về bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu 

sổ và các giải pháp giáo dục” ( Phạm Hồng Quang, 2001); Phát triển môi trƣờng 

văn hóa giáo dục trong các trƣờng sƣ phạm miền núi phía Bắc Việt Nam (Phạm 

Hồng Quang, 2004); “Trung du và miền núi phía Bắc: một vùng văn hóa dân tộc 

đặc thù”(Dƣơng Quỳnh Phƣơng, 2009)... Những công trình này mang tính định 

hƣớng cho những nghiên cứu liên quan đến văn hóa của mỗi dân tộc, đặc biệt là văn 

hóa của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc.  
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Hướng thứ hai, các nhà giáo, nhà nghiên cứu quan tâm là: Dạy học trong môi 

trƣờng đa văn hóa và phƣơng pháp dạy học của giáo viên. Ở hƣớng này có các tác 

giả nhƣ: Vũ Minh Giang với “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc trong 

chiến lƣợc phát triển giáo dục hiện nay của Việt Nam” (1998),Tài liệu Viện 

NCKHGD, Nxb Giáo dục, Hà Nội; tác giả Nguyễn Văn Huyên “Văn hóa thẩm mỹ 

và sự phát triển con ngƣời Việt Nam trong thế kỉ mới”, Nxb Văn hoá thông tin, Hà 

Nội (2001); Phan Ngọc Liên và Nguyễn Cảnh Minh “Văn hoá, truyền thống dân tộc 

với việc giáo dục thế hệ trẻ” (1976); Phạm Đình Nghiệp “Giáo dục tƣ tƣởng cách 

mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam trong tình hình mới”, Nxb Thanh niên, Hà Nội 

(2000). 

Ở nƣớc ta, vấn đề dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa khu vực dân tộc miền 

núi cũng đã đƣợc các nhà khoa học rất quan tâm, điển hình là một số công trình 

nghiên cứu nhƣ “Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh 

phía Bắc Việt Nam những kiến nghị và giải pháp”(2002, Trần Trí Dõi). Trong 

nghiên cứu tác giả đã đề cập tới việc giảng dạy trong một môi trƣờng đa văn hóa 

cần phải chuẩn bị đƣợc đội ngũ giáo viên đáp ứng đƣợc yêu cầu giáo dục tiếng mẹ 

đẻ cho đồng bào một cách lâu dài. Cần xác lập một hệ thống đào tạo tiếng dân tộc 

trong các trƣờng Đại học và Cao đẳng.Trong công trình “Đặc điểm văn hóa các dân 

tộc thiểu số vùng Việt Bắc và những vấn đề đặt ra cho giáo dục nhà trƣờng” (2005, 

Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Chí Bền), “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, 

văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc”(2010, Nguyễn Văn Lộc). Trong các 

nghiên cứu tác giả Nguyễn Văn Lộc đã chỉ ra thực trạng giáo dục phổ thông ở khu 

vực miền núi phía Bắc. Tuy số lƣợng giáo viên hàng năm đã đƣợc nâng lên khá 

nhanh nhƣng số giáo viên là ngƣời dân tộc thiểu số vẫn là con số khiêm nhƣờng. 

Hầu khắp các trƣờng phổ thông của bản làng, những vùng có nhiều dân tộc thiểu số, 

giáo viên chủ yếu là từ các trƣờng sƣ phạm (Đại học sƣ phạm – Đại học Thái 

Nguyên, Đại học Sƣ phạm 2) hoặc từ các thị xã, thành phố lên vùng cao dạy học.  

Trong hƣớng nghiên cứu này đáng chú ý là công trình: “Tri thức ngƣời dân tộc 

thiểu số - một nguồn lực quan trọng cho công tác phát triển vùng dân tộc thiểu số” 

(Nxb Chính trị Quốc Gia Hà Nội, 2004); “Vai trò tri thức ngƣời dân tộc thiểu số 

trong sự nghiệp CNH – HĐH”, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, 2007; “Đổi mới tƣ 
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duy và nhận thức về văn hóa” (Phạm Đức Dƣơng, Phạm Thanh Tịnh, Đinh Thị  Hà 

Giang, 2012); Công trình “Con ngƣời, môi trƣờng và văn hóa” (Nguyễn Xuân Kính, 

2013)...Các tác giả ít nhiều đã quan tâm đến vấn đề dạy học trong môi trƣờng văn 

hóa của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Những công trình này đã cung cấp 

một cái nhìn toàn diện cho những ngƣời tiếp tục khám phá lĩnh vực văn hóa, giáo 

dục trên những phƣơng diện khác nhau, đặc biệt là vấn đề dạy học trong một môi 

trƣờng đa văn hóa dƣới góc độ so sánh giữa các miền văn hóa, các vùng văn hóa, để 

từ đó có đƣợc một nền giáo dục cộng đồng có trách nhiệm, giàu tính nhân văn. 

Công tác giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa là vấn đề quan trọng. Trong 

đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng ta đã khẳng định: “Phát triển đội ngũ 

giáo viên, coi trọng chất lƣợng và đạo đức sƣ phạm, cải thiện chế độ đãi ngộ. Bảo 

đảm đội ngũ giáo viên cơ bản đạt chuẩn Quốc gia và tỉ lệ giáo viên so với học sinh 

theo yêu cầu của từng cấp học. Có cơ chế chính sách bảo đảm đủ giáo viên cho các 

vùng xa xôi, hải đảo” (Đảng cộng sản Việt Nam, văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ IX, Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, 2001). Trong điều 

61,  Hiến pháp của nƣớc Việt Nam năm 2013 đã ghi: “Nhà nƣớc ƣu tiên phát triển 

giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ƣu tiên sử dụng, phát triển nhân tài; tạo điều kiện 

để ngƣời khuyết tật và ngƣời nghèo đƣợc học văn hoá và học nghề”. Vì vậy, ngành 

giáo dục cũng đã quan tâm tới việc dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa với 

phƣơng châm “dân tộc nào có giáo viên ngƣời dân tộc đó”, coi đào tạo giáo viên tại 

chỗ là giải pháp quan trọng lâu dài có ý nghĩa chiến lƣợc. 

1.2. Cơ sở khoa học 

1.2.1. Các khái niệm 

- Văn hóa: Văn hóa tồn tại, hiện hữu rất phong phú và đa dạng trong cuộc sống con 

ngƣời. Từ những điểm nhìn khác nhau các tác giả đã đƣa ra những quan niệm khác nhau 

về văn hóa. Ngƣời phƣơng Tây cho rằng văn hóa đƣợc bắt nguồn từ chữ Latinh “Cultus” 

mà nghĩa gốc là gieo trồng, đƣợc dùng theo nghĩa Cultus Agri là “gieo trồng ruộng đất” 

và Cultus Animi là “gieo trồng tinh thần” tức là “sự giáo dục bồi dƣỡng tâm hồn con 

ngƣời”. Theo nhà triết học Anh Thomas Hobbes (1588-1679): “Lao động dành cho đất 

gọi là sự gieo trồng và sự dạy dỗ trẻ em gọi là gieo trồng tinh thần”. Nhà nhân loại 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Latinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lao_%C4%91%E1%BB%99ng


 

 

13 

học ngƣời Anh Edward Burnett Tylor (1832 - 1917) định nghĩa văn hóa: văn hóa 

hay văn minh hiểu theo nghĩa rộng trong dân tộc học là một tổng thể phức hợp gồm kiến 

thức, đức tin, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục, và bất cứ những khả năng, tập 

quán nào mà con ngƣời thu nhận đƣợc với tƣ cách là một thành viên của xã hội
1
  

Ở phƣơng Đông, từ văn hoá đã có trong đời sống ngôn ngữ từ rất sớm. Trong 

Chu Dịch, quẻ Bi đã có từ văn và từ hoá: xem dáng vẻ con ngƣời, lấy đó mà giáo 

hoá thiên hạ. Trong các tài liệu có đề cập đến ngƣời sử dụng từ văn hoá sớm nhất là 

Lƣu Hƣớng (năm 77-6 TCN), thời Tây Hán với nghĩa nhƣ một phƣơng thức giáo 

hoá con ngƣời - văn trị giáo hoá.  

Riêng đối với Việt Nam, bên cạnh các khái niệm nhƣ văn hiến, văn minh, 

văn vật đã rất quen thuộc thì văn hóa cũng đƣợc rất nhiều tác giả nghiên cứu. Tuy 

nhiên, vẫn chƣa thể thống nhất đƣợc một khái niệm chung. Tác giả Trần Ngọc 

Thêm cho rằng: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do 

con ngƣời sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tƣơng tác 

giữa con ngƣời với môi trƣờng tự nhiên và xã hội”
2
. 

Trong những năm gần đây, một số nhà nghiên cứu ở  nƣớc ngoài và Việt Nam 

khi bàn luận về văn hóa, họ thƣờng sử dụng khái niệm do UNESCO đƣa ra vào năm 

1994. Theo UNESCO, văn hóa đƣợc hiểu theo hai nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. 

Theo nghĩa rộng thì “Văn hóa là một phức hệ - tổng hợp các đặc trƣng diện mạo về 

tinh thần, vật chất, tri thức và tình cảm… khắc họa nên bản sắc của một cộng đồng 

gia đình, xóm làng, vùng, miền, quốc gia, xã hội… Văn hóa không chỉ bao gồm 

nghệ thuật, văn chƣơng mà còn cả lối sống, những quyền cơ bản của con ngƣời, 

những hệ thống giá trị, những truyền thống, tín ngƣỡng…” còn hiểu theo nghĩa hẹp 

thì “Văn hóa là tổng thể những hệ thống biểu trƣng (ký hiệu) chi phối cách ứng xử 

và giao tiếp trong cộng đồng, khiến cộng đồng đó có đặc thù riêng”
3
. 

Đã có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa, khái niệm này đƣợc nhìn 

nhận dƣới những góc nhìn khác nhau. Nhƣng nhìn từ góc độ nào cũng cần thấy giá 

trị văn hóa đƣợc hình thành trong lịch sử, có mối liên hệ mật thiết với con ngƣời. 

                                                 
1
 https://vi.wikipedia.org/wiki/Văn-hóa  23 tháng 9 năm 2017. 

2
 Trần Ngọc Thêm  (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam,Nxb văn hóa. 

3
  Ngô Thị Thanh Quý (2010), Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt, Nxb Đại học Quốc Gia 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Anh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Burnett_Tylor&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%A9c_tin&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_%C4%91%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_t%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%ADp_qu%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%ADp_qu%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Văn
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Những giá trị đó đƣợc kết tinh thành bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia. Nhìn chung, 

có thể rút ra những  nét nghĩa chủ yếu về văn hóa nhƣ sau: 

Văn hóa là một hoạt động sáng tạo chỉ riêng có trong cuộc sống con người. 

Hoạt động sáng tạo văn hóa bao trùm lên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội con 

người: vật chất, tinh thần. Thành tựu của nó là các giá trị văn hóa được truyền từ 

thế hệ này sang thế hệ khác bằng con đường giáo dục.Văn hóa của mỗi cộng đồng 

người có những đặc tính riêng hình thành trong lịch sử, phân biệt cộng đồng người 

này với cộng đồng người khác. Chính vì vậy mà văn hóa có rất nhiều màu sắc và có 

mối liên hệ mật thiết với các yếu tố khác trong xã hội.  

Nhƣ vậy, văn hóa bao giờ cũng đƣợc hình thành trong một quá trình và tích 

lũy qua nhiều thế hệ, mang tính lịch sử vì thế mà văn hóa có một bề dày, một chiều 

sâu. Nó đƣợc duy trì bằng những truyền thống văn hóa, tức là cơ chế tích lũy và 

truyền đạt kinh nghiệm trong cộng đồng qua không gian và thời gian. Văn hóa là 

những giá trị tƣơng đối ổn định và trở thành khuôn mẫu xã hội đƣợc tích lũy và tái 

tạo trong cộng đồng ngƣời và đƣợc cố định hóa dƣới dạng ngôn ngữ, phong tục, tập 

quán… Văn hóa nhƣ mạch nguồn nuôi dƣỡng con ngƣời, xã hội phát triển theo 

hƣớng tiến bộ hơn.Từ văn hóa đƣợc giải thích và khám phá trong hầu hết các cuốn  

từ điển bằng tiếng Anh và trong mỗi cuốn từ điển đã cung cấp cho chúng ta  những 

cách hiểu khá tƣơng đồng với nhau về nghĩa. Văn hóa là tổng số những ý tƣởng 

đƣợc thừa hƣởng, niềm tin, giá trị và kiến thức, cấu thành nền tảng của các hành 

động trong xã hội. 

Môi trường đa văn hóa: Khái niệm đa văn hóa nhƣ là sự tồn tại của nhiều nền văn hóa 

truyền thống trong một quốc gia, mà ở đó có cả văn hóa truyền thống, có cả văn hóa 

tiếp xúc, tiếp biến với những cách biểu đạt văn hóa khác nhau chính điều đó tạo nên 

hiện tƣợng đa văn hóa. Sự đa dạng văn hóa là một quy luật, một dạng thức văn hóa 

khá phổ biến trên thế giới. Nó đƣợc coi là một điều kiện cần thiết cho phát triển, cho sự 

sinh tồn của con ngƣời. Đa dạng văn hóa là khởi nguồn của bản sắc, của đổi mới và 

sáng tạo, giúp liên kết mọi ngƣời trên thế giới với nhau. Đa dạng văn hóa làm phong 

phú hơn cuộc sống trí tuệ, tình cảm, đạo đức và tinh thần của xã hội loài ngƣời. 

Tác giả Rosado (2010) đã mô tả đa văn hóa nhƣ một hệ thống niềm tin của 

những hành vi văn hóa của các cá nhân trong một cộng đồng. Sự công nhận và tôn 
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trọng của nhóm ngƣời trong một tổ chức xã hội, thừa nhận những  giá trị của sự 

khác biệt về văn hóa xã hội, những khác biệt đó vẫn cho phép họ tham gia đóng góp 

vào sự  đa dạng của một nền văn hóa. Đa dạng văn hoá có ý nghĩa đối với các lĩnh vực 

kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, môi trƣờng tự nhiên của mỗi quốc gia. 

Vào năm 1974, Unesco đã đƣa ra những ý kiến “Khuyến cáo về giáo dục 

hiểu biết, hợp tác quốc tế, giáo dục vì hòa bình và giáo dục nhân quyền, tự do cơ 

bản”. Trong bản khuyến cáo này, tổ chức UNESCO đã đƣa ra “sự lý giải và tôn 

trọng đối với văn hóa, văn minh, giá trị cùng mô hình đời sống của  tất cả các dân 

tộc bao gồm cả văn hóa của dân tộc trong nƣớc và văn hóa của nƣớc khác”
1
.  

Nhƣ vậy, thay vì nhấn mạnh giáo dục hiểu biết quốc tế là “hiểu biết về nƣớc 

khác”, thì UNESCO đã nhấn mạnh đến tính cần thiết của giáo dục “hiểu biết đa văn 

hóa”. Bởi vì các nƣớc trên thế giới hiện nay đều có tính đa nguyên, phức hợp về dân 

tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa và trong hoàn cảnh đa văn hóa nhƣ vậy, thì cần đến 

sự hiểu biết tƣơng hỗ giữa các nền văn hóa khác nhau ở mức độ thế giới bao gồm cả 

sự hiểu biết tƣơng tác giữa các văn hóa khác nhau trong cùng một nƣớc thay vì 

“hiểu biết về nƣớc khác”. Đa dạng văn hóa đƣợc coi là “đặc trƣng của xã hội loài 

ngƣời”. Tuyên ngôn Toàn cầu về Đa dạng văn hóa (2001) đã khẳng định: “là khởi 

nguồn cho mọi giao lƣu, đổi mới và sáng tạo, đa dạng văn hóa cũng cần cho nhân 

loại nhƣ đa dạng sinh học cho thiên nhiên. Vì thế đa dạng văn hóa chính là di sản 

chung của nhân loại và cần đƣợc công nhận và khẳng định vì lợi ích của các thế hệ 

hôm nay và mai sau”
2
.  

Công ƣớc Unesco về Bảo vệ và Phát huy sự đa dạng của các Biểu đạt văn 

hóa (2005) cũng nhấn mạnh: “đa dạng văn hóa tạo nên một thế giới giàu có và đa 

dạng, một thế giới làm tăng sự lựa chọn và nuôi dƣỡng khả năng và giá trị của con 

ngƣời, và do đó nó là cội nguồn cho sự phát triển bền vững các cộng đồng, con 

ngƣời và dân tộc”. Mỗi tộc ngƣời và cộng đồng có cách hiểu riêng về văn hóa, phụ 

thuộc vào những nhận thức về môi trƣờng sống và thực hành hàng ngày của họ, mỗi 

nền văn hóa luôn chứa đựng trong nó sự đa dạng. Đối với các nƣớc đang phát triển, 

                                                 
1
  Nguyễn Quốc Vƣơng dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000) 

https://thonsau.wordpress.com/tag/da-van-hoa/, ngày 28.01.2013. 

2
 Tuyên ngôn thế giới về đa dạng văn hóa, 2001, đƣợc  thông qua tại phiên họp toàn thể, kỳ 

họp 31 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc ngày 2/11/2001; 

https://thuvienphapluat.vn/. 

https://thonsau.wordpress.com/tag/da-van-hoa/
https://thuvienphapluat.vn/
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đa dạng văn hóa còn đóng vai trò quan trọng, bởi nó không chỉ biểu hiện tính phong 

phú trong thực hành văn hóa, mà còn bảo đảm cho sự sinh tồn của họ. Đa dạng văn 

hóa thể hiện qua sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa (cultural expressions). Biểu 

đạt văn hóa tạo nên bản sắc riêng và sức sống của một cộng đồng; nó tạo nên bối 

cảnh cho sự hợp tác để suy nghĩ và hành động; biểu đạt văn hóa có tính giáo dục, 

kích thích niềm say mê và sáng tạo, chữa lành những nỗi đau và vết thƣơng của con 

ngƣời; tạo nên sự đoàn kết cộng đồng, tăng khả năng lƣu giữ và tái hiện lịch sử, 

đồng thời còn tạo ra thu nhập nuôi sống con ngƣời.  

1.2.2. Cơ sở lý thuyết của giáo dục đa văn hóa 

* Định nghĩa về giáo dục đa văn hóa 

Với tƣ cách là một tổ chức Liên hiệp quốc về văn hóa, Unesco đã đƣa 

ra định nghĩa chính thức về văn hóa trong các công ƣớc quốc tế, với nỗ lực phổ quát 

hóa cách hiểu về văn hóa một cách chung nhất trên toàn cầu. Trong Tuyên bố Toàn 

cầu về Đa dạng văn hóa của Unesco năm 2001, văn hóa đƣợc định nghĩa là “tập hợp 

những đặc trƣng về tinh thần, vật chất, trí tuệ và xúc cảm của một xã hội hay của 

một nhóm ngƣời trong xã hội. Văn hóa chứa đựng, bên cạnh nghệ thuật và văn 

chƣơng, cả cách sống, phƣơng thức chung sống, các hệ thống giá trị, các tập tục và 

tín ngƣỡng”. Nhƣ vậy, theo nghĩa rộng, văn hóa bao gồm tất cả những yếu tố cấu 

thành  đời sống con ngƣời. Văn hóa không chỉ hàm ý chỉ đời sống tinh thần, văn 

hóa nghệ thuật, sinh hoạt tâm linh, tôn giáo. Văn hóa còn chính là sự ứng xử của 

con ngƣời với thiên nhiên, con ngƣời với con ngƣời và với cộng đồng rộng lớn. Văn 

hóa là phƣơng thức con ngƣời thể hiện những tri thức bản địa đã đƣợc đúc kết qua 

nhiều thế hệ, và những phƣơng thức sinh kế để con ngƣời tồn tại và phát triển. 

 Giáo dục đa văn hóa tìm cách bảo đảm công bằng về giáo dục cho mọi cá nhân 

trong môi trƣờng học tập có nhiều nền văn hóa khác nhau. Giáo dục đa văn hóa chú 

ý tới trí tuệ và tâm lý, ngôn ngữ và văn hóa của ngƣời học. Môi trƣờng giáo dục đa 

văn hoá là nền tảng quan trọng để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cá nhân 

và cộng đồng tộc ngƣời, chống lại các định kiến “dán nhãn” (mặc định sự yếu kém 

của tộc ngƣời). Điều này rất cần đƣợc quan tâm để các cộng đồng ngƣời đƣợc phát 

triển và nó liên quan đến sự ổn định xã hội. Giáo dục đa văn hóa tạo sự gắn kết xã 

hội.Văn hoá là nguồn hy vọng, cho phép con ngƣời có đƣợc ý thức sâu sắc về cảm 
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giác thuộc về cộng đồng. Giáo dục đã văn hóa góp phần bảo vệ các hình thức khác 

biệt của văn hoá và quá trình hình thành các hình thức này sẽ góp phần tăng cƣờng 

vốn xã hội của cộng đồng và đem lại cảm giác làm chủ và niềm tin vào các tổ chức 

công cộng. 

* Mục đích của giáo dục đa văn hóa 

 “Cái gốc của hệ thống giáo dục mỗi quốc gia là giáo dục phổ thông (từ 

các lớp mầm non đến hết trung học phổ thông), nơi mà những kiến thức cơ 

bản cần thiết về khoa học tự nhiên và xã hội được giới thiệu cho mỗi con 

người mới lớn lên tiếp xúc với thế giới. Cái gốc này có vững thì con người 

mới tự lập trong suốt cuộc đời”1.  

Khi xem xét các mục tiêu của giáo dục đa văn hóa đó là sự quan tâm đến 

ngƣời học trong các trƣờng học có nhiều học sinh dân tộc thiểu số. Sự tiếp xúc giữa 

ngƣời học ở nhóm văn hóa này với nhóm văn hóa khác dựa trên những mối quan hệ 

mà nền tảng chung đó là ngôn ngữ. Mục đích của các chƣơng trình này bao gồm 

điều kiện góp phần hội nhập giữa các tộc ngƣời, sự tích cực giữa các nhà quản lý 

trƣờng học, nhà giáo dục, ngƣời học và phụ huynh. Mục đích của giáo dục đa văn 

hóa là giúp ngƣời học có cơ hội bình đẳng trong các trƣờng học, thị trƣờng việc làm 

và góp phần xây dựng cộng đồng lành mạnh. Khi giáo dục chú ý đến môi trƣờng đa 

văn hóa, sẽ tạo điều kiện hỗ trợ ngƣời học về ngôn ngữ, nâng cao vị thế và khuyến 

khích tất cả các học sinh nâng cao nhận thức xã hội và văn hóa của nền văn hóa đa 

dạng. Mục tiêu của giáo dục đa văn hóa, đó là: Phát triển quan điểm lịch sử; Tăng 

cƣờng ý thức văn hóa; Tăng cƣờng năng lực liên văn hóa; Chống phân biệt tộc 

ngƣời, phân biệt giới tính và tất cả các hình thức của thành kiến dán nhãn và phân 

biệt đối xử không công bằng khách quan đối với con ngƣời; Nâng cao nhận thức 

của mọi ngƣời về vấn đề đa dạng văn hóa, chấp nhận, tôn trọng sự đa dạng văn hóa.  

* Ý nghĩa của giáo dục đa văn hóa 

Văn hóa dân tộc ảnh hƣởng khá rõ rệt đến nhân cách, đến đạo đức - hệ thống 

giá trị, thƣớc đo giá trị, thang giá trị và định hƣớng giá trị của con ngƣời. Khi 

nói đến giáo dục đa văn hóa là chúng ta nói tới những cá nhân ngƣời học đến từ những 

                                                 
1
 Giáo dục những lời tâm huyết” của tác giả Nguyễn Cƣờng Dũng, Nhà xuất bản Thông tấn, 2006. Bài thứ 

hai, Giáo dục như thế nào để phát huy tiềm năng con người Việt Nam của GS. TS. Võ Tòng Xuân Tr. 229-

234: 
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khu vực văn hóa khác nhau, chính bởi vậy một trong những mục tiêu chính của giáo 

dục đa văn hóa là dạy học để hiểu đƣợc điều kiện sống xã hội của các nhóm tộc 

ngƣời khác, hiểu biết về văn hóa và tôn trọng sự khác biệt để không có những thành 

kiến, sự coi thƣờng bởi “ không có văn hóa nào tốt hơn văn hóa nào, không có văn hóa 

nào cao hơn văn hóa nào” (theo Trần Ngọc Thêm, http://www.vanhoahoc.vn/). Cần phải 

thấy rằng một nền giáo dục có sức sống là nhờ trong xã hội có nhiều người học và 

nhiều người đều ham học. Sự ham học sẽ mạnh mẽ và bền vững nếu người học đạt 

được mục đích mà trước khi học họ tự đặt ra cho mình, miễn là mục đích này phù 

hợp với lợi ích của xã hội. Như vậy, nhu cầu và mục đích học tập là cái trụ móng để 

ngôi nhà giáo dục đứng vững. Dù ngƣời học đến từ tiểu vùng văn hóa nào thì mục 

đích của giáo dục đa văn hóa cũng cần tuân thủ theo những yêu cầu của mục đích 

giáo dục Việt Nam và triết lý giáo dục thế giới với 4 trụ cột điển hình “học để biết, 

học để làm, học để chung sống và học để khẳng định mình” (Unesco). 

1.3. Quan điểm nghiên cứu 

1.3.1. Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người 

  Dân tộc ít ngƣời thƣờng sinh sống chủ yếu ở miền núi, vùng sâu vùng xa. 

Cho nên, điều kiện sinh hoạt của họ gần nhƣ cô lập ở phạm vi cộng đồng thôn bản, 

làng xã hay nói cách khác họ chỉ thƣờng xuyên giao lƣu nội bộ trong một không 

gian hẹp. Trƣớc đây, với lối sống khép kín, ngƣời dân tộc ngại va chạm và ít tiếp 

xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài và điều này đã dần dần hình thành một tâm lý 

đóng khung, bó hẹp tộc ngƣời của mình trong một bối cảnh văn hóa lạc hậu, tù túng. 

Đến nay, đứng trƣớc bối cảnh hội nhập, các dân tộc ít ngƣời đã dần dần đƣợc 

chuyển hóa mọi mặt do sự thay đổi tƣ duy và tác động của điều kiện khách quan. 

Tuy nhiên vẫn chƣa thể xóa hết lối sống truyền thống của các dân tộc ít ngƣời, điều 

này ảnh hƣởng tới tâm lý của thế hệ trẻ, nhất là tâm lý của các em học sinh khiến 

cho việc hòa nhập cộng đồng của các em gặp nhiều hạn chế. Chúng ta có thể nhận 

thấy một số nét tiêu biểu sau:  

 -  Thứ nhất: Sinh ra và lớn lên trong môi trƣờng gắn với núi rừng hoang sơ, sự 

lạc hậu của làng bản, học sinh các dân tộc thiểu số có tâm lý đi con đƣờng cũ chấp 

nhận “sống tĩnh”. Học sinh dân tộc thiểu số chƣa thấy hết các lợi ích của việc học 

tập và sự nỗ lực vƣơn lên trong học tập. Hơn nữa, sự quan tâm chƣa đến độ của các 

cơ quan đoàn thể đối với các dân tộc ít ngƣời, tệ nạn xã hội len lỏi vào cuộc sống 

vốn rất bình yên,… tất cả những điều đó đeo bám các thế hệ lớp ngƣời ở nơi đây. 

http://www.vanhoahoc.vn/
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Trƣớc một tƣơng lai không mấy sáng sủa, con em các dân tộc thiểu số cảm thấy 

chẳng cần phải đến trƣờng. Đó cùng là lý do vì sao các em sẵn sàng bỏ học chẳng 

mảy may tiếc nuối. 

-Thứ hai: Học sinh dân tộc ít ngƣời đa phần thƣờng thiếu linh hoạt, thụ động khi 

tiếp xúc với môi trƣờng sinh hoạt cộng đồng rộng lớn hơn (Tất nhiên cũng có 

những khu vực  trẻ em đƣợc tiếp xúc sớm với cộng đồng, khả năng ngôn ngữ, giáo 

tiếp tốt hơn). Nhƣợc điểm này xuất phát từ tâm lý sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ 

trong tiềm thức của các em. Không chỉ sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ lúc ở nhà mà đến 

trƣờng các em cũng “phát sóng ngắn” trong nội bộ nhóm ngƣời cùng bản làng hoặc 

giao tiếp với một số bè bạn dân tộc khác mà có chung ngôn ngữ. Vì thế, với vốn 

tiếng Việt ít ỏi, các em ngại nói, đặc biệt trƣớc chỗ đông ngƣời, ngại tiếp xúc với 

ngƣời lạ, ngại tham gia các hoạt động tập thể. Điều này khiến tƣ duy ngôn ngữ cũng 

nhƣ khả năng giao tiếp của các em kém phát triển. Mọi hoạt động, hầu hết các em 

đều trông chờ vào sự hỗ trợ của ngƣời khác. Muốn dạy các em dƣờng nhƣ các giáo 

viên đều phải dắt tay chỉ việc tận nơi, hƣớng dẫn chỉ bảo cẩn thận mà đôi khi sự bất 

đồng về ngôn ngữ và khác biệt về văn hóa khiến các em không tiếp thu nhanh đƣợc.  

- Thứ ba: Thực tế, vùng đồng bào dân tộc miền núi là phên dậu của tổ quốc, có vị trí 

chiến lƣợc quan trọng, liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia. Vì thế, từ khi thành 

lập nƣớc đến nay, thời nào cũng vậy, các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng, xúi 

giục, lôi kéo đồng bào dân tộc ở vùng núi phía Bắc, gây mất ổn định trật tự xã hội, nên 

chúng đƣa và vùng này rất nhiều các luồng văn hóa và tƣ tƣởng trái chiều. Thêm vào 

đó, đổi mới và hội nhập, thông thƣơng biên giới cũng tác động rất lớn đến tâm lý và 

cuộc sống của đồng bào nơi đây. Điều này đã tạo ra sự đa dạng văn hóa nhiều khi trở 

nên khá phức tạp đối với cộng đồng, xã hội khu vực giáp biên miền núi phía Bắc mà 

nếu chúng ta không quan tâm giáo dục chúng ta rất dễ mất đi thế hệ trẻ ở nơi này. 

1.3.2. Mục tiêu và nội dung giáo dục trong môi trường đa văn hóa 

* Mục tiêu: Giáo dục đa văn hóa hƣớng đến sự phát triển nền tảng cơ sở để mở rộng 

và nâng cao năng lực nhận thức cũng nhƣ khả năng thích ứng linh hoạt của con 

ngƣời khi thay đổi môi trƣờng sống cũng nhƣ khi tham gia các hoạt động xã hội. Vì 

vậy, mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục đa văn hóa trƣớc hết là phát triển năng 

lực đa văn hóa. Đó là sự phát triển về khả năng nhận thức, hiểu biết về nhiều quan 
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điểm văn hóa, khả năng giao tiếp, hợp tác, ý thức bình đẳng, tôn trọng, khoan dung 

văn hóa, kỹ năng hành động xã hội, tránh định kiến, chống phân biệt đối xử cho học 

sinh thông qua các hình thức tổ chức và các phƣơng pháp giảng dạy phù hợp. Năm 

2004, Ameny-Dixon cùng với Hội đồng giáo dục Hoa Kỳ và các học giả lớn đã tóm 

tắt 5 lợi ích lâu dài của giáo dục đa văn hóa theo nhƣ sau:  

Thứ nhất: Phát triển năng lực nhận thức và đạo đức cho mọi ngƣời; Thứ hai: Tăng 

cƣờng kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua những quan điểm khác nhau; 

Thứ ba: Tăng cƣờng các mối quan hệ tích cực nhằm đạt mục tiêu chung, tôn trọng 

nhau và cam kết bình đẳng trong nhà trƣờng; Thứ tư: Giảm thành kiến, định kiến 

qua tƣơng tác trực tiếp với các nhóm đa dạng; Thứ năm: Tăng sức sống xã hội với 

các nền văn hóa đa dạng, phát triển quan điểm rộng và tinh tế về thế giới.  

  Nhìn chung, mục tiêu trên mà các nhà nghiên cứu hƣớng tới đó là chuẩn bị năng lực 

và thái độ thích hợp cho ngƣời học để thích ứng với một xã hội đa văn hóa trong tƣơng lai. 

Con ngƣời càng ngày càng nhận thấy rằng: thế giới là hữu hạn, nhƣng tính đa dạng của các 

quan điểm về thế giới là vô hạn. Vì vậy, bản thân mỗi ngƣời cần thức nhọn các giác quan để 

đón nhận sự đa dạng của cuộc sống cũng nhƣ góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các nền văn 

hóa đúng nhƣ một nhà nghiên cứu đã nói: …nỗ lực cùng nhau tìm ra một mẫu số chung. 

Mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới đều cần học hỏi lẫn nhau, cần liên tục khám phá và mở 

rộng những giá trị tiến bộ chung nhƣ: tự do, dân chủ, đoàn kết, hợp tác, khoan dung, bình 

đẳng, tôn trọng, yêu thƣơng, bảo vệ môi trƣờng. Nhân loại chung bầu trời, biên giới các quốc 

gia  nối liền, con đƣờng biển thông thƣơng. Sự hiểu biết chia sẻ với nhau về văn hóa, thấu 

hiểu hòa đồng không phân biệt màu da, sắc tộc sẽ giúp cho thế giới bình yên, ổn định, phát 

triển. Giáo dục đa văn hóa đƣợc cụ thể hóa bằng các mục tiêu cụ thể nhƣ sau:  

- Về mặt kiến thức, nhận thức: Cần tăng cƣờng nhận thức cho ngƣời học, hiểu 

biết sâu rộng, đa chiều về giáo dục đa văn hóa giúp hình thành quan điểm rộng và sâu 

sắc hơn về thế giới; gia tăng kiến thức liên ngành tạo điều kiện giải quyết vấn đề sáng 

tạo và ra quyết định đúng đắn, có cơ sở vững chắc, hạn chế chủ quan; bản lĩnh trong 

việc giữ gìn bản sắc tộc ngƣời nhƣng cũng tích cực tiếp thu những giá trị văn hóa mới 

phù hợp trong quá trình trải nghiệm, phát triển năng lực hội nhập.  
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- Về mặt kỹ năng: phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo qua nhiều quan 

điểm, kinh nghiệm/hiểu biết với tƣ duy phức hợp bậc cao (phân tích, so sánh, đánh 

giá); phát triển kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, hợp tác; năng lực học tập suốt đời.  

- Về mặt thái độ, đạo đức: khoan dung, tôn trọng, nhạy cảm với các vấn đề 

đa văn hóa; giảm bớt định kiến, thành kiến, ý thức tích cực học hỏi; cam kết bình 

đẳng, có ý thức trách nhiệm xây dựng xã hội tốt đẹp, sinh động với nhiều nhóm văn 

hóa khác nhau, tăng cƣờng các mối quan hệ tích cực để cùng đạt mục tiêu chung. 

* Nội dung 

 Trên thế giới, các nghiên cứu về giáo dục đa văn hóa ở quy mô rộng không 

còn là vấn đề mới. Các công trình nghiên cứu về lý luận và thực tiễn của vấn đề này 

đã đƣợc công bố bởi những học giả ở các nƣớc Âu Mỹ trong suốt thế kỷ XX. Từ 

thực tế cho thấy, lịch sử nghiên cứu về giáo dục đa văn hóa trên thế giới ra đời và 

phát triển cùng với lịch sử hình thành và phát triển các cộng đồng đa văn hóa và 

chính sách đa văn hóa của các nƣớc đa chủng tộc do tác động của bối cảnh kinh tế, 

chính trị, xã hội ở tất cả các nƣớc.Trong nghiên cứu giáo dục đa văn hóa, nhiều 

quan điểm nghiên cứu xuất hiện với những nội dung cơ bản giống nhau. Tiêu biểu 

nhất có mô hình của Ameny-Dixon và Banks. Với Ameny-Dixon, các khía cạnh đa 

dạng của giáo dục đa văn hóa đƣợc tập hợp lại thành một số yếu tố cơ bản chính là 

khung cấu trúc của giáo dục đa văn hóa, bao gồm bốn khía cạnh, phạm vi hay thành 

phần chủ chốt, đƣợc biểu thị ở sơ đồ dƣới đây
1
   

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nguyễn Duy Mộng Hà (2016), Giáo dục đa văn hóa trong nhà trường đại học Việt Nam thời 

đại toàn cầu hóa, NXb Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh 
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 Hình 1. Khung quan điểm toàn cầu của giáo dục đa văn hóa  

 Quan điểm tiêu biểu nhất của giáo dục đa văn hóa là vấn đề bình đẳng trong 

giáo dục mà nội dung quan trọng trong chƣơng trình giáo dục đa văn hóa đó là hình 

thành cho ngƣời học năng lực đa văn hóa. Năng lực đa văn hóa, trƣớc hết thể hiện ở 

năng lực nhận thức, đánh giá, giải quyết một vấn đề bằng nhiều phƣơng thức khác 

nhau của ngƣời học. Ngoài ra, ngƣời học phải đƣợc trang bị những kỹ năng giao 

tiếp liên văn hóa, hiểu biết các quan điểm, giảm thành kiến và có cách đàm phán, 

hợp tác trong bối cảnh đa dạng văn hóa cùng với việc giữ gìn bản sắc văn hóa của 

tộc ngƣời, của đất nƣớc. Trên nền tƣ duy đa văn hóa, ngƣời học đƣợc tham gia các 

hoạt động học tập dƣới sự tổ chức, dẫn dắt, điều phối của giáo viên giúp ngƣời học 

hình thành tƣ duy độc lập với kiến thức liên ngành, ý thức năng lực tự học suốt đời. 

Ngƣời học cũng có khả năng nhận biết, so sánh để tìm ra sự tƣơng đồng và khác 

biệt, lựa chọn những yếu tố phù hợp để phát triển chính mình, phát triển gia đình và 

xã hội, đảm bảo mang lại hiệu quả cho cộng đồng dân tộc cùng chung sống. Có một 

nhà nghiên cứu đã nói: Tư duy so sánh và tiếp nhận quan điểm quốc tế rất cần thiết 

cho các công dân để sống trong một xã hội toàn cầu, đa dạng. Đối với học sinh phổ 

thông thì quan điểm này không dễ dàng. Tuy nhiên, chính việc học tập và quá trình 

hiện thực hóa nền văn hóa đa dạng cùng với sự giữ gìn, phát huy nền văn hóa đó đã 

mang tầm vóc quốc gia. Nói nhƣ vậy có nghĩa là chính các em đƣợc giáo dục theo 

quan điểm đa dạng văn hóa toàn cầu.  

 Tiếp đó là nội dung cải cách chương trình học. Nội dung này đòi hỏi ngƣời 

tổ chức, quản lý và những ngƣời tham gia hoạt động giảng dạy đa văn hóa phải có 

sự hiểu biết về lý thuyết chƣơng trình (mục tiêu, cấu trúc nội dung, nguồn lực phục 

vụ giảng dạy), hiểu biết về lịch sử, truyền thống, văn hóa, quan điểm và những đóng 

góp tích cực của các nhóm văn hóa, dân tộc khác nhau vào các lĩnh vực kiến thức 

và ngành học nhằm phát hiện và loại bỏ các thiên lệch trong chƣơng trình, tài liệu 

giảng dạy, đánh giá cao sự đa dạng, bình đẳng và dân chủ, tôn trọng ngƣời khác.  

 Khía cạnh sư phạm bình đẳng đòi hỏi thay đổi toàn bộ môi trƣờng nhà 

trƣờng, không khí lớp học, các quan hệ giao tiếp dựa trên sự cởi mở, hợp tác, hiểu 

biết và tôn trọng lẫn nhau. Giáo viên cần hiểu biết nhu cầu, phong cách học tập khác 

nhau của mọi đối tƣợng ngƣời học đa dạng, tạo cơ hội bình đẳng, công bằng, đảm 
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bảo thành tích học tập cao nhất cho ngƣời học, có khả năng nhạy cảm về văn hóa 

khi sử dụng các phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học mới.  

 Giảng dạy hướng về công bằng xã hội yêu cầu giáo viên hiểu biết về nguồn 

gốc cƣ trú, văn hóa, chủng tộc, tôn giáo… của ngƣời học, giúp họ có năng lực hành 

động xã hội, không kỳ thị, phân biệt chủng tộc, giới tính, giai cấp và các dạng kỳ thị 

khác, chuẩn bị cho học sinh làm việc tích cực hƣớng về bìnhđẳng, hòa hợp trong 

môi trƣờng hội nhập quốc tế.  

1.3.3. Phương thức giáo dục trong môi trường đa văn hóa 

  Giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa là quá trình giáo dục hƣớng đến xã hội 

ngày càng đa dạng và hòa hợp về văn hóa, có sự gắn bó hữu cơ phụ thuộc lẫn nhau 

trong một phạm vi lớn: vùng, miền, địa phƣơng, khu vực, quốc gia … Đối tƣợng 

chính của giáo dục đa văn hóa là tất cả mọi ngƣời không phân biệt tuổi tác, giới tính 

sắc tộc… Tuy nhiên, khi tổ chức các hoạt động giáo dục cụ thể, mỗi nhà nghiên cứu 

lại có những quan điểm khác nhau. 

 Nhà nghiên cứu Gibson (1984) đã chia ra 5 phƣơng thức giáo dục đa văn hóa sau
1
   

- Giáo dục cho nhóm văn hóa: nhằm tạo cơ hội giáo dục bình đẳng cho học 

sinh có nguồn gốc văn hóa khác nhau có điều kiện thành công nhƣ nhau. Phƣơng 

thức này tƣơng đƣơng phƣơng thức hƣớng về ngƣời học, lấy ngƣời học làm trung 

tâm, tuy nhiên nó đƣợc các học giả phân tích cũng có mặt hạn chế là sự giả định chỉ 

có những ngƣời học là dân tộc thiểu số thƣờng kém năng lực hơn và chƣa thấy rõ 

kết quả. 

- Giáo dục về sự khác biệt hoặc hiểu biết văn hóa: dạy cho ngƣời học tôn 

trọng và nhạy cảm với những khác biệt văn hóa, hiểu biết và chấp nhận quyền khác 

biệt của ngƣời khác. Phƣơng thức này hƣớng về tất cả ngƣời học chứ không chỉ 

nhóm thiểu số. Ai cũng có nhu cầu hiểu biết về sự khác biệt văn hóa nhằm làm giàu 

kiến thức văn hóa cho bản thân và cần giảm thành kiến, tăng bình đẳng xã hội, 

chuẩn bị bƣớc vào xã hội đa dạng trong tƣơng lai. Với phƣơng thức này, ngƣời dạy 

và ngƣời học cần phải quan tâm đến cả những điểm tƣơng đồng cũng nhƣ khác biệt 

để có thể khai thác ƣu thế của những điểm khác biệt đó.  

                                                 
1
 James A Bank Cherry. A.McGee Banks (2010) - Mutilcuture Education - Issues and 

perspective, Printed in the United Stes of America 
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- Giáo dục sự đa dạng văn hóa: giúp duy trì và mở rộng đa văn hóa trong xã 

hội; hƣớng về tƣơng lai đa dạng, quan hệ bình đẳng giữa các nhóm, loại bỏ quan 

điểm đồng hóa hay hợp nhất để các dân tộc cùng tồn tại trong hòa bình bên nhau 

trong sự đa dạng. Đây là phƣơng thức nhấn mạnh sự sắp xếp cơ cấu trong nhà 

trƣờng, chƣơng trình học.  

- Giáo dục song văn hóa: đào tạo ngƣời học có khả năng hoạt động hiệu quả và 

thành công trong hai nền văn hóa khác nhau. Đây là phƣơng thức hài hòa, vừa tự hào, 

giữ gìn bản sắc dân tộc vừa gia tăng hiểu biết về văn hóa dân tộc khác, có khả năng 

hoạt động xuyên qua ranh giới giữa các nền văn hóa khác nhau. Đây là phƣơng thức 

tập trung vào cá nhân hơn là nhóm ngƣời, không cần hiểu biết nhiều về ngôn ngữ và 

văn hóa thứ hai đối với mọi cá nhân.  

- Giáo dục đa văn hóa: Nếu bốn phƣơng thức trên chỉ đề cập đến giáo dục 

chính quy trong nhà trƣờng thì phƣơng thức này lại chú ý đến môi trƣờng ngoài xã 

hội. Có thể nói, phƣơng thức này khắc phục những hạn chế trên vì đã đề cập đến 

những gì diễn ra ngoài trƣờng lớp, quan tâm đến bối cảnh xã hội chính trị rộng lớn 

của giáo dục. Phƣơng thức này có mục tiêu đào tạo con ngƣời phát triển năng lực 

nhận thức, đánh giá và hành động, chú ý đến trƣờng học phi chính quy và học tập 

ngoài trƣờng lớp, khám phá đầy đủ những tƣơng đồng và khác biệt, tƣơng tác tốt 

với các nhóm, hiểu biết đa ngôn ngữ và đa văn hóa, phát triển tối đa năng lực đa văn 

hóa cho ngƣời học. Mục tiêu này có phần tƣơng đồng với quan điểm lớp học đảo 

ngƣợc. Sự kiếm tìm tri thức, của ngƣời học đƣợc diễn ra bên ngoài lớp học. Trong 

lớp là vai trò định hƣớng, giải đáp, hỗ trợ của ngƣời giáo viên. Học trò trong môi 

trƣờng đa văn hóa có sự tƣơng tác tốt giữa ngƣời học và ngƣời dạy thì sẽ có những 

hiệu quả nhất định trong phát triển năng lực. 

1.3.4. Vai trò của người dạy và người học trong hoạt động dạy học ở môi trường 

đa văn hóa vùng dân tộc miền núi phía Bắc 

Môi trƣờng giáo dục đa văn hóa rất cần đƣợc soi chiếu từ điểm nhìn rộng, 

một môi trƣờng có ngƣời học đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Hội nhập quốc tế 

trong giáo dục cũng mang màu sắc đa văn hóa. Giới hạn khu vực vùng miền cũng sẽ 

khiến môi trƣờng giáo dục đa văn hóa. Vai trò của cả ngƣời dạy và ngƣời học trong 

môi trƣờng đó rất cần đƣợc quan tâm. 
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 Quá trình dạy học gồm hai mặt quan hệ hữu cơ: hoạt động dạy của giáo viên 

và hoạt động học của học sinh. Trong lí luận dạy học có những quan niệm khác 

nhau về vai trò của giáo viên và vai trò của học sinh nhƣng tập trung vào hai đích: 

hoặc tập trung vào vai trò hoạt động của ngƣời dạy (lấy giáo viên làm trung tâm) 

hoặc tập trung vào vai trò hoạt động của ngƣời học (lấy học sinh làm trung tâm). 

Những năm gần đây, các tài liệu giáo dục và dạy học ở nƣớc ngoài cũng nhƣ trong 

nƣớc thƣờng nói tới việc cần thiết phải chuyển hƣớng dạy học từ dạy học lấy ngƣời 

dạy làm trung tâm sang dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Những phƣơng pháp 

dạy học mới đƣợc áp dụng nhƣ: Tìm hiểu bài học, lớp học đảo ngƣợc,… Đây là một 

xu hƣớng tất yếu, đúng đắn. Tuy nhiên, trong hoạt động dạy học, dù lấy ngƣời dạy 

làm trung tâm hay ngƣời học làm trung tâm thì ngƣời dạy vẫn giữ vai trò tiên quyết 

trong việc đạt đƣợc thành quả học tập của ngƣời học trong hoạt động dạy học. Đối 

với hoạt động dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa, vị trí và vai trò của ngƣời dạy 

càng đƣợc khẳng định rõ nét hơn bao giờ hết.   

- Vai trò của người dạy  

  Trong bất kỳ xã hội nào, bất kỳ giai đoạn phát triển nào của nhân loại, đội 

ngũ giáo viên đều đóng vai trò vô cùng quan trọng, bởi vì họ là những ngƣời trực 

tiếp làm công tác giáo dục, đào tạo thế hệ tƣơng lai. Ở nƣớc ta, từ trƣớc đến nay, 

Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân ta luôn luôn tôn vinh nghề dạy học và vị trí cao cả của 

ngƣời thầy. Đội ngũ giáo viên đã không quản khó khăn gian khổ, vƣợt qua mọi 

thiếu thốn có mặt trên khắp mọi miền đất nƣớc, cống hiến toàn bộ tài năng cho sự 

nghiệp trồng ngƣời, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nƣớc. Trong 

thời kỳ mới, hoạt động dạy học lấy học sinh làm trung tâm không những không hạ 

thấp vai trò của giáo viên mà trái lại đòi hỏi ngƣời giáo viên phải có trình độ cao 

hơn nhiều về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp bởi giáo viên là ngƣời chủ động tổ 

chức các hoạt động học tập, định hƣớng, dẫn dắt, tất cả học sinh đi đúng hƣớng 

nhằm đảm bảo phát huy tốt nhất tính chủ động, sáng tạo của học sinh khi tham gia 

các hoạt động học tập.  

 Khi lấy giáo viên làm trung tâm của hoạt động dạy học, phƣơng pháp chủ 

yếu là thuyết trình giảng giải, thầy nói trò ghi. Giáo viên có sự chuẩn bị bài giảng 

chuyên môn đơn thuần. Còn khi lấy học sinh làm trung tâm của hoạt động dạy học, 
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ngƣời ta coi trọng việc tổ chức cho học sinh hoạt động độc lập hoặc theo nhóm (đọc 

hiểu, thảo luận, làm thí nghiệm, quan sát vật mẫu, phân tích bảng số liệu…) thông 

qua đó học sinh vừa tự lực nắm các tri thức, kĩ năng mới, đồng thời đƣợc rèn luyện 

về phƣơng pháp tự học, đƣợc tập dƣợt phƣơng pháp nghiên cứu. Trong những 

trƣờng hợp này, ngƣời giáo viên giữ vai trò nhƣ một nhạc trƣởng chỉ đạo dàn giao 

hƣởng là tất cả học sinh trong lớp học.  

 Trƣớc xu thế hội nhập toàn cầu - thời đại của khoa học- công nghệ hiện đại 

dần lan tỏa đến các bản làng thì vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà trƣờng, của 

ngƣời giáo viên cần có sự thay đổi cơ bản. Ngƣời giáo viên của thế kỷ mới phải 

đƣợc đào tạo ở trình độ cao về học vấn cả về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – 

nhân văn và khoa học giáo dục; phải nắm vững phƣơng pháp dạy học theo xu thế 

dạy học lấy học sinh làm trung tâm; phải đƣợc trang bị những tri thức cơ bản về 

công nghệ thông tin và ứng dụng vào trong quá trình dạy học. Ngƣời giáo viên 

không chỉ thực hiện chức năng dạy học, giáo dục mà còn là một nhà khoa học, nhà 

văn hoá, nhà đạo đức, nhà hoạt động xã hội.... 

Vai trò của người học  

 

 Thời đại trƣớc mắt chúng ta, xã hội chúng ta đang hƣớng đến là một xã hội tri 

thức. Một xã hội mà tri thức của con ngƣời đang đƣợc số hóa với một tốc độ lớn và 

cứ sau khoảng 5 đến 10 năm tốc độ ấy lại gấp đôi. Sự tăng về khối lƣợng kiến thức, 

nhất thiết phải kéo theo sự thay đổi về chất tri thức của con ngƣời. Sống giữa thời 

đại nhƣ vậy, dạy học không còn là quá trình truyền thụ, chuyển giao kiến thức mà 

phải là một quá trình tổ chức, định hƣớng giúp ngƣời học từng bƣớc có năng lực tƣ 

duy và năng lực hành động nhằm chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các 

kỹ năng, các giá trị văn hóa trên cơ sở đó có khả năng giải quyết đƣợc các bài toán 

thực tế trong toàn bộ cuộc sống của mỗi ngƣời học. Đó chính là lí do và cũng là 

mục đích của quan điểm dạy học “Lấy ngƣời học làm trung tâm”.  

 Trong hoạt động giáo dục, học sinh còn có vai trò tích cực, chủ động tham 

gia các hoạt động mà giáo viên tổ chức, hƣớng dẫn, chỉ đạo. Dƣới sự hƣớng dẫn của 

giáo viên, học sinh hoạt động độc lập hoặc theo nhóm. Qua đó học sinh vừa tự lực 

nắm các tri thức, kĩ năng mới, đồng thời đƣợc rèn luyện về phƣơng pháp tự học, 

đƣợc luyện tập và áp dụng phƣơng pháp nghiên cứu mới vào thực tiễn. Với việc chủ 
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động của ngƣời dạy, giáo viên vận dụng vốn hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá 

nhân và của tập thể để xây dựng bài học. Những dự kiến của giáo viên tập trung chủ 

yếu vào các hoạt động của học sinh và cách tổ chức các hoạt động đó, cùng với khả 

năng diễn biến các hoạt động của học sinh, có dự kiến phân hóa theo trình độ và 

năng lực của ngƣời học, tạo điều kiện thuận lợi cho sự bộc lộ và phát triển tiềm 

năng của mỗi học sinh. Trong quá trình hoạt động theo yêu cầu của giáo viên, nếu 

học sinh có khúc mắc hoặc phát sinh những vấn đề liên quan thì chủ động trao đổi 

trong nhóm, sau đó có thể trao đổi trực tiếp với các nhóm khác hoặc giáo viên đứng 

lớp để tìm ra phƣơng án giải quyết đúng đắn nhất. Ngƣời học cũng có thể đƣa ra 

những ý kiến phản hồi lại cho ngƣời học về các vấn đề liên quan đến chuyên môn 

hoặc những tình huống phát sinh ngoài khả năng xử lý của mình. Trong quá trình 

thực hành nhóm, ngƣời học có thể tự vận dụng hết khả năng sáng tạo của bản thân 

để hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao một cách tốt nhất. Chính sự năng động sáng tạo, 

chủ động phá cách trong quá trình hợp tác làm việc của học sinh phản ánh vốn sống, 

vốn hiểu biết và độ chín của học sinh trong quá trình va chạm và giao lƣu đa văn 

hóa vùng. Giáo viên căn cứ vào mức độ hoàn thành và cách thức làm việc mà có sự 

đánh giá hoạt động làm việc của học sinh một cách chính xác và công bằng nhất.  

 Bên cạnh đó, ngƣời học còn có vai trò hợp tác cũng nhƣ phản ánh chất lƣợng 

cũng nhƣ hiệu quả dạy học của ngƣời dạy. Trong phƣơng pháp dạy học ngƣời học 

là trung tâm, toàn bộ quá trình dạy học đều hƣớng vào nhu cầu, khả năng, lợi ích 

của học. Mục đích là phát triển ở học sinh kĩ năng và năng lực độc lập học tập và 

giải quyết các vấn đề… Vai trò của giáo viên là tạo ra những tình huống để phát 

triển vấn đề, giúp học sinh nhận biết vấn đề, lập giả thuyết, làm sáng tỏ và thử 

nghiệm các giả thuyết, rút ra kết luận.  

Cuối cùng, việc đánh giá kết quả của học sinh là minh chứng chứng thực 

cách thức và phƣơng pháp tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên mang lại hiệu 

quả đến mức nào. Kết quả làm việc của học sinh phụ thuộc vào thái độ, cách thức tổ 

chức, khả năng hƣớng dẫn chỉ bảo, phƣơng pháp quản lý điều hành của giáo viên 

đối với học sinh. Bên cạnh đó, ý thức chủ động tích cực, tình thần ham học, cầu tiến 

của học sinh cũng phải đƣợc chú ý và khích lệ kịp thời.  
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Nếu cả ngƣời dạy và ngƣời học đều cố gắng và hoàn thành tốt yêu cầu và 

nhiệm vụ bài học đề ra thì hoạt động dạy học đã thành công. Vì thế, với vai trò là 

đối tác, là đối tƣợng hợp tác với ngƣời dạy, ngƣời học cần phải tích cực chủ động, 

tìm tòi, học hỏi, phát huy khả năng tƣ duy độc lập cũng nhƣ khả năng sáng tạo của 

mỗi cá nhân để có sự kết hợp nhóm một cách tốt nhất, mang lại thành công cho hoạt 

động giáo dục.  

 Đặt ngƣời học vào vị trí trung tâm của hoạt động dạy – học, xem cá nhân 

ngƣời học vừa là chủ thể vừa là mục đích của quá trình đó, phấn đấu tiến tới cá thể 

hóa quá trình học tập với sự trợ giúp của các phƣơng tiện thiết bị hiện đại, để cho 

tiềm năng của mỗi học sinh đƣợc phát triển tối ƣu, góp phần có hiệu quả vào việc 

xây dựng cuộc sống có chất lƣợng cho cá nhân, gia đình và xã hội, đó chính là cốt 

lõi tinh thần nhân văn trong dạy học lấy ngƣời học làm trung tâm. Dƣới sự chỉ đạo 

của giáo viên, học sinh phải dần dần có đƣợc những phẩm chất và năng lực thích 

nghi với phƣơng pháp dạy học tích cực nhƣ: giác ngộ mục tiêu học tập, tự giác 

trong học tập, có ý thức trách nhiệm, biết tự học và tranh thủ học ở mọi nơi, mọi 

lúc, bằng mọi cách, phát triển các loại hình tƣ duy biện chứng, lôgíc, hình tƣợng, tƣ 

duy kĩ thuật, tƣ duy kinh tế,…Từ lĩnh vực dạy học, tƣ tƣởng lấy ngƣời học làm 

trung tâm đƣợc mở rộng sang lĩnh vực giáo dục nói chung. Sự giáo dục mà nội dung 

quá trình học tập và giảng dạy đƣợc xác định bởi nhu cầu, mong muốn của ngƣời 

học và ngƣời học tham gia tích cực vào việc hình thành và kiểm soát, sự giáo dục 

này huy động những nguồn lực và kinh nghiệm của ngƣời học. 

1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa 

1.4.1. Môi trường văn hóa gia đình 

Từ xƣa đến nay, gia đình là môi trƣờng cơ sở đầu tiên có vị trí quan trọng và 

ý nghĩa lớn lao đối với quá trình hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. 

Gia đình là nơi tạo ra mối quan hệ gắn bó ruột thịt, huyết thống - một sợi dây tình 

cảm khó có thể chia cắt. Do đó, dù phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, con 

ngƣời vẫn luôn hƣớng về gia đình, quê hƣơng. Mỗi vùng dân cƣ, mỗi địa phƣơng 

khác nhau có giai điệu ngôn ngữ khác nhau, phát âm khác nhau và những đứa trẻ ra 

đời học theo đúng âm giọng mà cha mẹ là những ngƣời trực tiếp đầu tiên truyền lại. 

Cách sống, cách ứng xử, sự giao tiếp, sự chia sẻ... của những thành viên trong gia 
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đình du nhập vào đứa trẻ để rồi hình thành thói quen, nếp sống, của chính đứa trẻ. 

Cha mẹ chính là những ngƣời thầy đầu tiên uốn nắn trẻ từ bƣớc đi, dáng đứng, 

giọng nói, tiếng cƣời, cách cƣ xử trong sinh hoạt gia đình, văn hóa cộng đồng. Sự 

hình thành và phát triển nhân cách của học sinh không nằm ngoài quy luật đó. Vì 

vậy, gia đình chính là nền tảng đầu tiên cho sự hình thành và phát triển nhân cách 

của ngƣời học. Giáo dục tƣ tƣởng đạo đức là nội dung cực kỳ quan trọng quyết định 

sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Và quan trọng hơn nữa là giáo 

dục đạo hiếu – cốt lõi của luân lý gia đình, là gốc của đạo làm ngƣời. Ngƣời có đạo 

đức không đơn thuần chỉ là ăn ở tốt với bố mẹ, với những ngƣời trong gia đình mà 

còn là sự hiểu biết khi đối nhân xử thế, phải ăn ở tử tế với ngƣời xung quanh, biết 

đồng cảm yêu thƣơng, tôn trọng ngƣời khác đây là cội nguồn cho sự hình thành lối 

sống trong môi trƣờng đa văn hóa.  

1.4.2. Môi trường văn hóa học đường 

 Văn hóa học đƣờng là thuật ngữ đƣợc xuất hiện vào đầu những năm 90 của 

thế kỷ XX ở các nƣớc phát triển nhƣ Anh, Mỹ, Úc..., sau đó lan ra nhiều nƣớc khác 

trên thế giới. Các nhà nghiên cứu, tùy theo góc độ, mục đích nghiên cứu đã đƣa ra 

khá nhiều khái niệm về văn hóa học đƣờng. Các yếu tố ảnh hƣởng đến vấn đề dạy 

học đa văn hóa có cả yếu tố chủ quan của ngƣời dạy và ngƣời học. Theo tác giả 

Stoll (2002)
1
 văn hóa trƣờng học đƣợc tạo thành và đồng thời chịu ảnh hƣởng bởi 

chủ thể, bối cảnh trong và ngoài trƣờng và quá trình lịch sử nhà trƣờng. Nhà nghiên 

cứu Phạm Quang Huân (2011) cho rằng nhà trƣờng là một tổ chức hành chính – sƣ 

phạm và văn hoá tổ chức của một nhà trƣờng là hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn 

mực, thói quen và truyền thống hình thành trong quá trình phát triển của nhà trƣờng, 

đƣợc các thành viên trong nhà trƣờng thừa nhận, làm theo và đƣợc thể hiện trong 

các hình thái vật chất và tinh thần, từ đó tạo nên bản sắc riêng cho mỗi tổ chức sƣ 

phạm. Văn hóa học đƣờng bao gồm cả những yếu tố vật chất cụ thể, dễ thấy (logo, 

khẩu hiệu, biểu tƣợng, trang trí không gian,...) và những yếu tố tinh thần tiềm ẩn 

nhƣ các mối quan hệ, tƣơng tác, quy tắc, phong cách ứng xử, niềm tin, quan điểm, 

triết lý giáo dục,...đƣợc liên kết một cách hệ thống mà cộng đồng nhà trƣờng cùng 

                                                 
1
 Nguyễn Duy Mộng Hà (2016), Giáo dục đa văn hóa trong nhà trƣờng đại học Việt Nam 

thời đại tòa cầu hóa, Nxb Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí 

Minh 
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chia sẻ. Nội dung của văn hóa học đƣờng rất phong  phú, song có thể tóm tắt thành 

ba vấn đề cơ bản: 

Thứ nhất là cơ sở vật chất, nhà trƣờng phải có cảnh quan, không gian sƣ 

phạm mới có đƣợc môi trƣờng văn hóa. Môi trƣờng văn hóa nhà trƣờng thể hiện ở 

mọi mặt, bao gồm từ cơ sở vật chất, cổng trƣờng, phòng học, phòng làm việc, nhà 

thí nghiệm, sân thể thao, thƣ viện, cảnh quan cây xanh, nơi giải trí, sinh hoạt, hội 

họp, học tập, bảng tên trƣờng,…đến nền nếp, chuẩn mực, lễ nghi, niềm tin, giá trị, 

hành vi ứng xử của các chủ thể tham gia hoạt động giáo dục đào tạo trong nhà 

trƣờng, là lối sống văn minh trong trƣờng học. Nói chung, môi trƣờng văn hóa nhà 

trƣờng lành mạnh sẽ giảm bớt đƣợc nguy cơ xung đột và tăng tính ổn định của công 

tác dạy và học trong nhà trƣờng. 

Thứ hai, nếu vấn đề thứ nhất yêu cầu trƣờng phải ra trƣờng, lớp ra lớp thì 

yêu cầu thứ hai thầy phải ra thầy, trò phải ra trò. Hội đồng sƣ phạm nhà trƣờng phải  

xây dựng đƣợc môi trƣờng giáo dục thân thiện, học sinh tích cực. Ở đó mối quan hệ 

thầy – trò vừa đúng đạo lý, đáng kính và đáng trân trọng nhƣng cũng rất thân thiện, 

hòa đồng. 

Thứ ba, trong bất cứ nền văn hóa nào thì cũng phải tạo ra môi trƣờng văn 

hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp trong nhà trƣờng, làm cho học sinh ngoan ngoãn, lễ 

phép, kính trên, nhƣờng dƣới, hòa đồng… Những chi tiết rất nhỏ trong ứng xử học 

đƣờng nhƣng lại làm nên sức mạnh của văn hóa nhà trƣờng và ý nghĩa hơn là cốt 

cách con ngƣời đƣợc rèn cặp để trƣởng thành. Từ chi tiết nhỏ nhƣng lại là tƣ tƣởng 

giáo dục lớn.  

  Đối với việc dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa, văn hóa học đƣờng càng 

trở cần chú trọng hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, nó là một trong những yếu tố quyết định 

sự khởi đầu, phát triển và nhân rộng hình ảnh tích cực của phƣơng thức dạy học đa 

văn hóa đặc thù “cây lớn một ôm bắt đầu từ cái mầm nhỏ, đài cao chín tầng bắt đầu 

từ một sọt đất, đi xa ngàn dặm bắt đầu từ một bƣớc chân” (Lão Tử). Từ một cá nhân 

ngơ ngác trƣớc cánh rừng, các học trò bƣớc vào môi trƣờng giáo dục đa văn hóa để 

lớn lên trong suy nghĩ, trƣởng thành và bản lĩnh hơn sẵn sàng hòa đồng trong bức 

tranh văn hóa nhƣ bức thổ cẩm đa sắc màu và cũng sẵn sàng trở thành một màu nổi 

bật trong bức thổ cẩm ấy.  
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 Môi trƣờng văn hóa học đƣờng thân thiện đó cũng là cơ sở để xây dựng một 

không gian trƣờng học đa văn hóa. Sự hòa đồng của tất cả học sinh sẽ giúp các em 

dám thể hiện cá tính, sự sáng tạo của mình và mang những nét đẹp tiêu biểu truyền 

thống của dân tộc giới thiệu với bạn bè và cộng đồng xã hội. Hầu hết các trƣờng 

dân tộc nội trú đều khuyến khích học sinh các dân tộc thiểu số mặc đồng phục của 

dân tộc vào ngày chào cờ đầu tuần hoặc tham gia mít tinh các ngày lễ lớn trong năm. 

Điều này cho thấy, với một môi trƣờng dạy học thân thiện, việc tạo dựng không 

gian trƣờng học đa văn hóa không phải là điều khó thực hiện. Nhà trƣờng chỉ đạo, 

giáo viên hƣớng dẫn và khuyến khích học sinh trang trí không gian lớp học, trƣờng 

học, không gian văn hóa vui chơi ... thành không gian mang màu sắc đa dân tộc 

ngay trong chính khuôn viên trƣờng học. Thậm chí, việc trồng hoa cây cảnh, thiết 

kế các họa tiết trang trí trên cửa sổ, lối đi ... cũng có thể bộc lộ đặc trƣng văn hóa 

các dân tộc ít ngƣời. Trên cơ sở một môi trƣờng hòa đồng, thân thiện, chính các học 

sinh sẽ có các cuộc cạnh tranh lành mạnh khi tham gia thiết kế các mô hình mang 

màu sắc tộc ngƣời khi đƣợc tính vào các hoạt động thi đua thƣờng niên của nhà 

trƣờng.  

1.4.3. Môi trường văn hóa cộng đồng địa phương 

 Nhƣ trên đã nói, giáo dục đa văn hóa nhằm mục tiêu giúp ngƣời học thích nghi 

với môi trƣờng đa văn hóa trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, hợp tác hiệu quả với 

những ngƣời đến từ các nhóm văn hóa khác nhau, góp phần xây dựng hòa bình ổn 

định và cùng nhau phát triển. Mô hình giáo dục này nhấn mạnh các quan hệ con 

ngƣời với con ngƣời trong mọi tình huống, cải cách toàn diện bối cảnh văn hóa của 

trƣờng học, nhằm tăng hiểu biết đa văn hóa và phát huy ảnh hƣởng rộng, tăng 

cƣờng sự dung hòa văn hóa, giảm thiểu khoảng cách. Giáo dục đa văn hóa cũng đòi 

hỏi thái độ ứng xử hòa nhập với các nhóm cộng đồng khác trong khu vực theo 

những giá trị tiến bộ chung mà vẫn biết giữ gìn và phát huy bản sắc, những giá trị 

truyền thống tốt đẹp của tộc ngƣời, thể hiện bản lĩnh văn hóa, tối ƣu hóa việc học 

hỏi để thành công trong thời đại toàn cầu hóa, đồng thời đóng góp vào nền văn hóa 

chung của dân tộc. 

 Để tạo dựng đƣợc một mô hình trƣờng học đa văn hóa là điều không hề dễ 

dàng nếu nhƣ không có nền tảng từ nền văn hóa đa sắc tộc của vùng miền. Nhƣ vậy 
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có thể nói, văn hóa vùng miền của cộng đồng địa phƣơng các dân tộc thiểu số sinh 

sống có tác động rất lớn đến việc dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa. Sự tác động 

này đƣợc thể hiện rất cụ thể từ việc tạo nền tảng cơ sở, tạo động lực phát triển đến 

lƣu giữ và bảo tồn bản sắc đa văn hóa của các dân tộc thiểu số ở cộng đồng địa bàn 

trƣờng học đa văn hóa. 

 Trƣớc hết, môi trƣờng văn hóa cộng đồng địa phƣơng là nền tảng cơ sở khởi 

đầu cho dạy học đa văn hóa. Việc dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa phụ thuộc 

chặt chẽ vào độ phong phú của di sản văn hóa vùng miền địa phƣơng nơi sẽ diễn ra 

mô hình giáo dục này. Điều đó có nghĩa, nếu chúng ta tổ chức dạy học đa văn hóa 

trong cộng đồng dân cƣ địa phƣơng có nền văn hóa thuần nhất hoặc chỉ có sự hiện 

diện nền văn hóa của một tộc ngƣời thì việc dạy học đa văn hóa là không khả thi và 

gặp nhiều khó khăn. Bởi, dạy học đa văn hóa là hình thức dạy học giúp học sinh nói 

chung, học sinh các dân tộc thiểu số nói riêng tiếp xúc với nhiều nền văn hóa trong 

nền văn hóa cộng đồng dân cƣ bản địa. Vì thế, trong cộng đồng dân cƣ càng có 

nhiều dân tộc thiểu số chung sống kề cận, gắn kết với nhau thì công cuộc dạy học 

đa văn hóa đƣợc thực hiện một cách thuận lợi hơn rất nhiều vì bản thân địa phƣơng 

đã và đang tồn tại sự đa văn hóa. Dựa trên kinh nghiệm phát triển lâu đời của một 

tộc ngƣời, nhân dân địa phƣơng sẽ giúp việc tạo dựng, phục dựng, biểu diễn, tổ 

chức các hoạt động văn hóa tộc ngƣời một cách bài bản. Từ đó, cả ngƣời dạy lẫn 

ngƣời học đều đƣợc biết những di sản văn hóa một cách chân thực, sinh động thậm 

chí là nguyên gốc. Một vùng miền có nhiều dân tộc khác nhau thì sự đa dạng về văn 

hóa càng phong phú. Việc dạy học đa văn hóa đặt lên vai ngƣời giáo viên. Họ có 

trách nhiệm trao truyền định hƣớng kế thừa, phát huy văn hóa đa dân tộc tới học 

sinh. Ngƣời giáo viên sẽ giúp các em hiểu đƣợc các giá trị to lớn của văn hóa tộc 

ngƣời để từ đó giúp các em hình thành thói quen và thái độ trân quý những giá trị 

văn hóa của chính dân tộc mình, của đất nƣớc mình.  

 Bên cạnh đó, nếu cộng đồng văn hóa dân cƣ có trình độ nhận thức cao, đồng 

đều thì việc thiết lập mô hình giáo dục đa văn hóa càng thuận lợi hơn. Bởi lẽ, 

trƣờng học là nơi diễn ra hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. 

Những học sinh đƣợc sinh ra và lớn lên trong môi trƣờng văn hóa tốt sẽ có sự phát 

triển tốt hơn về mọi mặt so với học sinh ở môi trƣờng văn hóa dân cƣ thấp hơn. Do 
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đó, công việc giảng dạy của ngƣời giáo viên đa văn hóa cũng phần nào đƣợc xuôi 

chèo mát mái và sự tiếp thu văn hóa của học sinh cũng nhanh hơn, rộng hơn và sâu 

hơn. Một cộng đồng dân cƣ có vốn văn hóa đồng đều và ổn định điều đó sẽ mang 

lại sự bình ổn, sự tôn trọng lẫn nhau giữa con ngƣời với con ngƣời. Đây cũng là một 

điều kiện định hƣớng cho hoạt động giáo dục đa văn hóa tiến sâu hơn vào đời sống 

cộng đồng các dân tộc thiểu số để tồn tại.  

 Cộng đồng địa phƣơng cũng là trung tâm hiện thực hóa sự giao thoa đa văn 

hóa. Có thể nói, cộng đồng văn hóa địa phƣơng là nơi cung cấp chất liệu để tạo nền 

cho môi trƣờng giáo dục đa văn hóa nhƣng đồng thời cũng là mảnh đất thể hiện sự 

thành công của mô hình giáo dục này. Nền tảng tƣơng lai của các cộng đồng ngƣời 

nói chung và cộng đồng các dân tộc thiểu số nói riêng chính là lớp ngƣời trẻ tuổi kế 

tiếp trong đó có học sinh. Hai môi trƣờng khác nhau nhƣng cùng có một mắt xích 

chung đó là học sinh. Chính mắt xích này lại là yếu tố tạo nên sự tuần hoàn từ văn 

hóa cộng đồng đơn lẻ tới sự hòa trộn đa văn hóa các dân tộc và đến đích là nền văn 

hóa đa dân tộc. Một cộng đồng gồm nhiều dân tộc thiểu số sinh sống với đặc điểm 

văn hóa riêng lẻ nếu đƣợc kết hợp với nhau sẽ có sự chuyển biến nhất định. Khi học 

sinh đã tiếp thu đƣợc những kiến thức và kỹ năng cần thiết thì chính các em sẽ là 

những ngƣời đầu tiên muốn đƣợc trải nghiệm thực tế về điều mà mình đã đƣợc học 

tại nơi xuất phát điểm của nền văn hóa đó. Nhƣ vậy, trong quá trình đi thực tế đã có 

sự giao thoa văn hóa của những con ngƣời đƣợc học tập trên sách vở với những 

ngƣời dân bản địa. Cũng trong hoạt động này một sự củng cố văn hóa không chủ 

định sẽ đƣợc thực hiện bởi những ngƣời sáng tạo và lƣu giữ nó với những ngƣời tìm 

tòi học hỏi qua các hoạt động kết hợp trải nghiệm. Sau quá trình đi thực tế, học sinh 

tự thấy những vấn đề cần thiết cần phải lƣu giữ để mang về gia đình, cộng đồng địa 

phƣơng mình mà sử dụng. Chính các học sinh là đối tƣợng đầu tiên tiến hành hiện 

thực hóa sự đa dạng đa văn hóa của các dân tộc ít ngƣời ngay chính giữa cộng đồng 

các dân tộc thiểu số nơi phần lớn thời gian các em sinh sống ở đó. Nếu trong quá 

trình giảng dạy kết hợp với thực tế điền dã, ngƣời giáo viên đa văn hóa thực hiện tốt 

vai trò, chức năng của một nhà sƣ phạm với nền tảng kiến thức văn hóa thực sâu 

rộng, với sự truyền đạt lôi cuốn mà chân thực thì sẽ tạo động lực lớn cho tất cả 

những ngƣời học trong việc hiện thực hóa các nét văn hóa mới tại địa phƣơng nơi 
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các em sinh sống. Điều đó có nghĩa, các em chính là “đại sứ” truyền tải nội dung đa 

văn hóa vô điều kiện tới cộng đồng dân sinh thân thích, góp phần tạo nên nền tảng 

mới cho văn hóa các dân tộc thiểu số.   

Tiểu kết:  Trên cơ sở phân tích lý thuyết của giáo dục đa văn hóa, các yếu tố 

ảnh hƣởng đến việc dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa chúng ta nhận thức rất rõ 

vấn đề: con ngƣời là nhân tố quan trọng của văn hóa, ngƣời đặt nền móng cho giáo 

dục đa văn hóa. Bản chất của giáo dục đa văn hóa phải tạo ra sự khách quan công 

bằng, không định kiến đối với cá nhân trong cộng đồng học tập. Nhân tố quyết định 

sự thành công của giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa chính là  năng lực ngƣời 

giáo viên. Họ vừa là một nhà giáo dục, một ngƣời bạn và một đồng minh  văn hóa 

đối với ngƣời học. 

Nhƣ vậy, mỗi thế hệ và mỗi con ngƣời trên hành trình cuộc sống của mình đã 

trở thành ngƣời trao truyền chuyển giao các giá trị văn hoá. Con ngƣời vừa là sản 

phẩm của lịch sử văn hoá, vừa là chủ thể sáng tạo ra những giá trị văn hoá của thời 

đại. Giáo dục đa văn hóa là tạo ra những chủ nhân văn hóa của một khu vực với 

những giá trị tích cực. Nếu giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa phát triển sẽ tạo ra 

những con ngƣời có khao khát chiếm đỉnh cao tri thức - con ngƣời văn hóa trí tuệ; 

con ngƣời có những sáng tạo nghệ thuật - con ngƣời văn hóa nghệ sĩ; con ngƣời 

dám khẳng định bản thân đó là con ngƣời văn hóa - bản ngã. 

Nhƣ vậy, văn hoá là những giá trị đã ổn định và những giá trị đang hình 

thành, đó chính là chức năng chuyển giao giá trị văn hoá. Với ý nghĩa tích cực đó, 

môi trƣờng giáo dục đa văn hoá trở thành một động lực và một nguồn năng lượng 

vô tận giúp cho con ngƣời sống có ích và không ngừng phát triển, hoàn thiện. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG DẠY HỌC TRONG MÔI TRƢỜNG 

ĐA VĂN HÓA Ở VÙNG DÂN TỘC MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

(nghiên cứu điển hình tại: Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn) 

2.1. Một số vấn đề chung về khảo sát thực trạng 

2.1.1. Mục đích khảo sát 

Nhằm mục đích mô tả thực trạng dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa ở 

vùng dân tộc miền núi phía Bắc trong giai đoạn hiện nay. 

Vai trò của giáo viên trong giáo dục tại trƣờng dân tộc nội trú miền núi phía Bắc. 

Những khó khăn mà đội ngũ giáo viên gặp phải trong quá trình dạy và học trong 

môi trƣờng đa văn hóa và đâu là yếu tố quan trọng nhất.  

Các phƣơng pháp thực hiện nhằm giảm thiểu những khó khăn của giáo viên và học 

sinh tại môi trƣờng giáo dục đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi. 

2.1.2. Đối tượng khảo sát  

Đội ngũ cán bộ giáo viên đang công tác tại các trƣờng phổ thông trên địa bàn 

3 tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn chủ yếu là cán bộ giáo viên các 

trƣờng tiểu học và THCS. Đây là những địa bàn có nhiều dân tộc thiểu số. Giáo dục 

ở những khu vực này có những yếu tố tƣơng đối điển hình cho môi trƣờng  giáo dục 

đa văn hóa vùng miền, nơi có nhiều các dân tộc thiểu số sống đan xen.   

2.1.3. Phương pháp khảo sát 

 Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu xã hội học: Điều tra bằng bảng hỏi và 

phỏng vấn sâu. Xây dựng bộ công cụ phục vụ việc thu thập thông tin. Bằng các câu 

hỏi dễ hiểu và đi sâu vào mục đích của nghiên cứu gắn với thực tế tại địa bàn 

nghiên cứu.  

 Đợt 1: Từ ngày 15/09 /2015 đến ngày 22 /09/2015: Nhóm nghiên cứu đến địa 

bàn và làm quen với thực địa, liên hê  với Trƣờng dân tộc bán trú Hòa An tỉnh Cao 

Bằng để thu thập các số liệu, báo cáo về giáo dục để có bức tranh chung về thực 

trạng tổng thể. Dựa trên những số liêụ và các thông tin ghi chép đƣợc trong quá 

trình tham khảo tài liệu, nhóm nghiên cứu tiến hành phát bảng hỏi xã hội học. 

Nhóm xử lý sơ cấp các số liệu và thông tin ban đầu để chuẩn bi  cho đợt điền dã tại 

các tỉnh tiếp theo.  
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 Đợt 2: Tháng 10/2015: Qua các số liệu và những hiểu biết trong đợt điền dã 

đầu tiên, nhóm  tiến hành điều tra, phát bảng hỏi và phỏng vấn tại Tuyên Quang và 

Lạng Sơn. Sau đó tổng hợp lại tất cả các thông tin mà qua quá trình nghiên cứu đã 

thu thập đƣợc để viết bản thảo sơ cấp. 

 Số lƣợng mẫu khảo sát: 150 mẫu. Trong đó, tại Cao Bằng, Tuyên Quang và 

Lạng Sơn tiến hành phỏng vấn 50 mẫu đối với giáo viên giảng dạy và cán bộ quản 

lý tại các trƣờng.  

+ Tại Cao Bằng: Khảo sát tại trƣờng dân tộc bán trú Hòa An: 50 mẫu 

+ Tại Lạng Sơn: Khảo sát tại trƣờng Tiểu học và THCS Đồng Mỏ: 50 mẫu 

+ Tại Tuyên Quang: Khảo sát tại trƣờng Tiểu học Năng Khả, Na Hang: 50 mẫu. 

2.2. Khái quát về vấn đề dạy học ở môi trƣờng đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi 

phía Bắc 

Theo quan điểm xã hội hoá trong lý thuyết xã hội học thì có nhiều môi 

trƣờng tác động đến việc hình thành nhân cách, nhận thức và hành vi của một con 

ngƣời. Về cơ bản, xã hội hoá biến con ngƣời từ một cá thể sinh vật trở thành một 

con ngƣời xã hội. Trong xã hội hoá, gia đình là môi trƣờng đầu tiên cũng là quan 

trọng nhất, xuyên suốt cuộc đời mỗi con ngƣời. Khi đến tuổi đi học, nhà trƣờng là 

môi trƣờng thứ hai - nơi trẻ em bắt đầu đƣợc tiếp xúc với tính đa dạng xã hội, tƣơng 

tác với những thành viên không phải trong tập thể gia đình mình, đƣợc dạy dỗ nhiều 

điều khác với nền tảng trong gia đình. Trong khi gia đình thƣờng giáo dục các em 

các khía cạnh sinh hoạt thƣờng ngày và giáo dục đạo đức thì trƣờng học giữ một vai 

trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao kiến thức nhƣ: ngôn ngữ, kiến thức cơ 

bản các môn học tự nhiên và xã hội, định hình tƣ tƣởng cộng đồng, xã hội... Đặc 

biệt đối với khu vực miền núi vùng dân tộc thiếu số, nhà trƣờng cung cấp cho trẻ 

em những kiến thức và kỹ năng từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp mà có 

những thứ không phải các thành viên lớn tuổi trong gia đình của các em đã đƣợc 

hấp thụ.  

Ngoài ra, sự đa văn hoá trong môi trƣờng giáo dục trƣờng học tại vùng núi phía Bắc 

cũng ảnh hƣởng đến quá trình giáo dục, hình thành nhân cách của mỗi em học sinh 

khu vực này. Đây là nơi có rất nhiều các dân tộc khác nhau sinh sống nhƣ Tày, 

Nùng, Thái, Dao, Sán dìu, H’Mông, Kinh… tạo nên sự pha trộn, hình thành những 
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truyền thống văn hóa khác nhau, góp phần làm phong phú, đa dạng văn hóa giữa 

các dân tộc trong khu vực. Chẳng hạn nhƣ sự khác nhau trong các đặc trƣng văn 

hóa về cách thức hoạt động sản xuất; về ăn, mặc, ở, đi lại; về cách tổ chức xã hội cổ 

truyền và giao tiếp cộng đồng; về tín ngƣỡng, phong tục và lễ hội; về các sinh hoạt 

văn hóa nghệ thuật; về vui chơi giải trí; về các sắc thái tâm lý của cƣ dân,... từ đó 

dẫn đến những khó khăn nhất định trong việc giảng dạy các em học sinh. 

Tuy nhiên, việc dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc 

đã và đang là một trong những nội dung trọng tâm đƣợc Đảng và nhà nƣớc quan tâm.  

Về chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ làm việc tại các trƣờng học đặc biệt là đối 

với hệ thống giáo dục khu vực miền núi. Điển hình nhƣ Nghị định 19/2013/NĐ - CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ – CP
1
  về chính sách đối 

với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trƣờng chuyên biệt, ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đƣợc Chính phủ ban hành. Nghị định quy 

định, nếu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn có gia đình chuyển đi theo thì đƣợc trợ cấp chuyển 

vùng bằng 12 tháng lƣơng tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, 

luân chuyển (thay cho mức trợ cấp là 6,5 triệu đồng nhƣ quy định hiện hành). Khi 

hết thời hạn công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà 

chƣa đƣợc thực hiện việc luân chuyển công tác trở về nơi ở, giáo viên vẫn tiếp tục 

đƣợc hƣởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lƣơng hiện hƣởng và phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vƣợt khung (nếu có).  

Ngoài các chế độ về tiền lƣơng và phụ cấp nhƣ trên, cần phải có các chính sách 

khác nhƣ: ƣu đãi và quy định hợp lý tuổi nghỉ hƣu, tăng cƣờng xây dựng cơ sở vật 

chất cho các trƣờng, bồi dƣỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho giáo viên. Đồng 

thời, chƣơng trình giảng dạy cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện 

địa hình, văn hóa của từng vùng, không thể dập khuôn y nguyên chƣơng trình giảng 

dạy của miền xuôi để mang lên miền ngƣợc. Để thực hiện các chính sách trên phải 

có sự quan tâm của các cấp ngành theo phƣơng châm “xã hội học tập”. 

Chính vì sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc, thông qua những chính sách cụ thể 

nhằm hỗ trợ giáo viên và các em học sinh nên thực trạng giáo dục trong môi trƣờng 

                                                 
1
 https://thuvienphapluat.vn 
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đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc cũng đã có những thay đổi tích cực. 

Cơ sở vật chất tại các trƣờng học ngày càng đƣợc cải thiện hơn, các trƣờng học tạm 

bợ đƣợc thay bằng những ngôi nhà kiên cố hơn, nâng số lƣợng ngƣời dạy, ngƣời 

học ở tất cả các địa phƣơng với các cấp học, bậc học khác nhau.  

 

 

Tôi đã dạy ở đây khoảng 3 năm rồi, phải di chuyển cả chục cây số để đến các điểm 

dạy học, nhiều khi đường mưa lầy lội, vừa dốc vừa trơn rất nguy hiểm. Do ở đây rất 

khó khăn về kinh tế và phần vì nhận thức nên cha mẹ các em không muốn con mình 

đi học, đã có rất nhiều lần tới từng nhà dân để vận động cho các em đi học và vận 

động tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi để mong muốn hỗ trợ cuộc sống của các em nhỏ 

vùng cao thêm phần bớt khó khăn. Nhiều khi chúng tôi chỉ muốn về xuôi nhưng vì 

các em học sinh nên phải cố gắng bám trường bám lớp. Chúng tôi mong sao cho 

được Nhà nước quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho đỡ vất vả cho cả các em và chúng 

tôi như làm lại trường học tạm bợ này… 

(Phỏng vấn sâu, giáo viên, nữ, 27 tuổi, Trường THCS Đồng Mỏ, Lạng Sơn) 

 

Khu vực sinh sống của giáo viên là một trong những yếu tố ảnh hƣởng đến việc dạy 

học trong môi trƣờng đa văn hoá tại nhà trƣờng vùng núi phía Bắc. Việc đƣa đội 

ngũ giáo viên từ miền xuôi lên miền núi là một chính sách đã và đang đƣợc nhà 

nƣớc ta thi hành, tuy nhiên số giáo viên vùng núi vẫn còn thiếu về về số lƣợng và 

chƣa đồng đều về chất lƣợng. Chính vì vậy việc đào tạo giáo viên ở miền núi cần 

linh hoạt và đa dạng: có hệ chuẩn, có hệ chính quy, có hệ cấp tốc (thậm chí khi quá 

thiếu còn có hệ dƣới chuẩn). Để đảm bảo yêu cầu đào tạo chung và các yêu cầu có 

tính đặc thù ở vùng dân tộc, cần thiết ngƣời giáo viên phải trang bị về ngôn ngữ, 

văn hóa dân tộc để giảng dạy và thâm nhập vào cộng đồng nơi giáo viên sẽ công 

tác. 

Theo báo cáo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tỷ lệ giáo viên là 

ngƣời dân tộc và giáo viên đạt chuẩn còn thấp, tình trạng thiếu giáo viên kéo dài: 

giáo viên tiểu học thiếu khoảng 16.000, tỷ lệ giáo viên trung học cơ sở (THCS) là 

1,4/lớp (quy định chung là 1,85/lớp), tỷ lệ giáo viên trung học phổ thông (THPT) là 
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1,6/lớp (quy định chung là 2,1/lớp). Để dạy học đƣợc trong môi trƣờng đa văn hóa, 

đa ngôn ngữ nhƣ vậy, ngƣời giáo viên phải là ngƣời có khả năng nắm bắt đƣợc tâm 

tƣ tình cảm của học sinh, hiểu ngôn ngữ văn hóa dân tộc, tuy nhiên hiện nay theo 

báo cáo thống kê số lƣợng giáo viên biết tiếng dân tộc, hiểu đƣợc tâm sinh lý, 

phong tục tập quán của học sinh các dân tộc thiểu số là không nhiều. 

Nhƣ vậy, vấn đề cần quan tâm là tỷ lệ giáo viên là ngƣời dân tộc thiểu số vẫn thấp 

gây khó khăn cho việc triển khai dạy tiếng dân tộc. Mục tiêu xây dựng đội ngũ giáo 

viên là ngƣời địa phƣơng để giảng dạy tại địa bàn chƣa nhiều. 
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Biểu đồ 2. Đặc điểm nhân khẩu học của giáo viên 

 (Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát, 2016) 

Để dạy học đƣợc trong môi trƣờng đa văn hóa bản thân giáo viên phải là những ngƣời có 

những kỹ năng truyền đạt kiến thức, tƣ tƣởng cũng nhƣ hỗ trợ đƣợc học sinh. Trƣớc hết 

đó là về ngôn ngữ, mỗi dân tộc có một tiếng nói khác nhau để có thể dạy tốt giáo viên 

cần có chung ngôn ngữ với học sinh hoặc cần học thêm ngôn ngữ ngoài tiếng Việt phổ 

thông. Kết quả nghiên cứu trên 150 giáo viên thuộc 6 trƣờng trên địa bàn 3 tỉnh: Cao 

Bằng; Tuyên Quang và Lạng Sơn thu đƣợc kết quả tỷ lệ giáo viên là ngƣời Tày chiếm 

43,3%; Kinh 6,0%; Nùng là 12,7%; 2,0% là H’mông và còn lại 6,0% là dân tộc khác.  
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….Một trong những khó khăn của chúng tôi ở đây là sự khác nhau về ngôn ngữ. 

Sau khi học xong ở Hà Nội đã quyết định lên Cao Bằng dạy học, các em trong lớp 

là người Tày và nói tiếng Tày mà mình lại là người Kinh. Khác nhau về văn hóa, 

ngôn ngữ khiến tôi rất khó khăn. Nhưng rồi nhờ mấy anh cán bộ trong bản trợ giúp 

thì cũng đỡ hơn...  

(Phỏng vấn sâu, giáo viên, nữ, 33 tuổi, Trường Tiểu học Đồng Mỏ, Lạng Sơn) 

Giáo viên là ngƣời dân tộc sẽ có những thuận lợi trong quá trình truyền đạt lại kiến 

thức cho học sinh. Ngôn ngữ và phong tục tập quán là hai yếu tố thuộc phạm trù 

văn hóa có ý nghĩa quan trọng tác động đến hoạt động giáo dục trong môi trƣờng đa 

văn hóa  - và đây cũng là một trong những đặc trƣng cơ bản của môi trƣờng giáo 

dục đa văn hóa.  

 

Hình 3.  Hình ảnh giáo viên dạy các em học sinh vùng cao 

Hiện nay, Đảng và Nhà nƣớc có các chính sách đƣợc ban hành liên quan đến thu hút 

cũng nhƣ tăng cƣờng bổ sung lực lƣợng giáo viên từ đồng bằng, trung du lên vùng 

miền núi giảng dạy và đảm bảo một số chính sách đối với giáo viên. Đây đƣợc coi 

là một trong những điểm nhấn quan trọng góp phần đảm bảo cuộc sống cho giáo 

viên công tác tại vùng cao.  

 Nhƣ vậy, bên cạnh những thành tích đạt đƣợc, việc dạy và học trong môi 

trƣờng đa văn hóa của vùng dân tộc miền núi phía Bắc còn rất nhiều vấn đề đáng 

quan tâm. Vì thế, việc quan tâm, chỉ đạo của các cán bộ quản lý, thực trạng về nhận 

thức của giáo viên về việc dạy học trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa là rất quan 

trọng, vấn đề ngôn ngữ và văn hóa của giáo viên có đủ khả năng để đáp ứng những 
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yêu cầu của việc dạy học trong môi trƣờng này; chƣơng trình, sách giáo khoa, tài 

liệu tham khảo; các vấn đề về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học trong môi 

trƣờng đa văn hóa. 

 Ngoài ra, trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa, còn xuất hiện những lớp học 

ngoài giáo trình, đó là những lớp ghép, lớp “nhô”. Nhóm nghiên cứu quan tâm đến 

mô hình lớp “nhô”, “lớp cắm bản” từ những chia sẻ của đội ngũ giáo viên, cán bộ 

quản lý giáo dục tại tỉnh Lạng Sơn. Thông tin về mô hình lớp “nhô” đƣợc nhóm 

nghiên cứu thu thập thêm từ nguồn tƣ liệu, báo cáo của phòng giáo dục huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

Trƣớc tiên, cần hiểu định nghĩa về mô hình lớp “nhô”: Đây là những lớp học đƣợc 

hình thành do những điều kiện hoàn cảnh cụ thể: là những vùng có điều kiện kinh tế 

khó khăn, địa hình đi lại tới trƣờng học của học sinh vất vả, có những học sinh phải 

đi cả 10 km mới tới đƣợc trƣờng, đi bộ mất 2 – 3 tiếng thậm chí cả nửa ngày 

đƣờng…. tỷ lệ học sinh tới trƣờng thấp, tỷ lệ bỏ học cao…. Hơn nữa, số lƣợng học 

sinh quá thấp cũng không đủ điều kiện để mở lớp học cũng nhƣ đảm bảo việc giáo 

viên đi dạy…. Do đó, mô hình lớp “nhô” hay “lớp cắm bản” đƣợc thành lập. Và 

một trong những tỉnh triển khai mô hình lớp “nhô” đạt hiệu quả là trƣờng Trƣờng 

THCS Hữu Kiên nằm trên địa bàn xã Hữu Kiên, xã đặc biệt khó khăn của huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.Với địa hình đồi dốc cao, ngƣời dân chủ yếu làm nông 

nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 51%, dân cƣ thƣa thớt giao thông đi lại khó khăn 

nên ảnh hƣởng không ít đến việc dạy và học. Tỷ lệ học sinh đến trƣờng thấp, hơn 

nữa với điều kiện đi lại khó khăn xa trƣờng học nên số lƣợng học sinh đến trƣờng 

lại càng thấp hơn. Chính vì vậy, mô hình lớp “nhô” đã đƣợc đội ngũ quản lý, giáo 

viên huyện Chi Lăng triển khai trên địa bàn. Và sau quá trình triển khai đã thu đƣợc 

những kết quả đáng khích lệ: Từ một lớp “nhô” tiểu học với 52 học sinh và 2 thầy 

giáo cắm bản, mở lớp trên khu đất hoang năm 1998 giờ đã trở thành ngôi trƣờng 2 

tầng kiên cố khang trang cùng với đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, hết mình với 

công tác trồng ngƣời. Trƣờng đƣợc công nhận phổ cập THCS năm 2006. Tỷ lệ học 

sinh tốt nghiệp THCS năm học 2009-2010 đạt 100%, tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15-18 

tuổi tốt nghiệp THCS là 222/309 đạt 71,84%. Trong năm học 2010-2011, nhà 

trƣờng đã tổ chức các đợt hội thảo về đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, sáng tạo đồ 
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dùng thiết bị dạy học, tổ chức các buổi học phụ đạo cho học sinh yếu kém, ôn luyện 

học sinh giỏi ở 2 khối lớp 8 và 9 đƣợc 90 tiết, tổ chức 4 lớp phụ đạo học sinh yếu 

kém đƣợc 234 tiết….. Đặc biệt đến năm 2012, sau 2 năm chuyển đổi loại hình từ 

“bán trú dân nuôi” sang trƣờng PTDT bán trú là chất lƣợng giáo dục toàn diện của 

trƣờng đã đƣợc nâng lên. Học sinh đã bạo dạn hơn, gặp thầy cô, ngƣời lớn đã biết 

chào hỏi lễ phép. Thầy hiệu trƣởng cho biết, ngoài việc học tăng thời lƣợng, quản lý 

tốt giờ tự học để nâng cao chất lƣợng văn hóa, nhà trƣờng chú trọng giáo dục đạo 

đức, kỹ năng sống cho học sinh, nhất là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, 

kỹ năng tự bảo vệ…. Nhƣ vậy, trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn ngƣời giáo viên 

luôn phải nỗ lực rất nhiều. Và sự tận tâm, trách nhiệm của những thầy cô giáo ở 

vùng dân tộ thiểu số sẽ góp phần làm nên những điểm sáng văn hóa. 

 Có thể thấy rằng với những địa bàn vùng núi có điều kiện khó khăn mô hình 

lớp học “nhô” hay mô hình lớp học bán trú là vô cùng cần thiết và hiệu quả. Tạo 

điều kiện cho con em dân tộc thiểu số có cơ hội đi học, tiếp cận với tri thức hơn. Và 

đặc biệt, đây cũng chính là mong muốn của nhiều giáo viên dạy học tại các vùng 

DTTT.  

2.3. Thực trạng nhận thức về vấn đề dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa ở 

vùng dân tộc miền núi phía Bắc 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của giáo dục đa văn hóa, Đảng và Nhà nƣớc 

ta đã rất quan tâm, đặc biệt trong môi trƣờng đa văn hoá tại khu vực miền núi có 

nhiều dân tộc khác nhau cùng sinh sống. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc 

ta đã đề ra một số giải pháp tích cực để nâng cao chất lƣợng dạy học và nâng cao 

dân trí ở các vùng đặc biệt khó khăn này. Nhiều dự án giảm nghèo hỗ trợ cho giáo 

dục nhằm tăng cƣờng khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cơ bản cho ngƣời nghèo 

và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Mục tiêu của những dự án này là bảo đảm 

đƣa dịch vụ giáo dục tới với ngƣời nghèo và đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa 

thông qua cung cấp nguồn lực và ban hành các chính sách về giáo dục để tăng 

cƣờng cơ hội học tập nhƣ hỗ trợ học phí, hỗ trợ tiền đi lại, hỗ trợ xây dựng các 

trƣờng học, phòng nội trú tại trƣờng học với mục tiêu là mỗi xã và mỗi huyện một 

trƣờng học. Bên cạnh các hỗ trợ trực tiếp từ dự án giáo dục, các hợp phần khác của 
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các dự án này cũng thƣờng có những tác động gián tiếp đến những thành quả giáo dục 

thông qua việc nâng cao đời sống hộ gia đình ở các vùng có chính sách. Cụ thể: 

Thứ nhất, các cấp lãnh đạo cần quan tâm đến  những chính sách ƣu tiên mở trƣờng, 

lớp nhà trẻ, mẫu giáo quốc lập vùng gặp nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số;  thực hiện việc đào tạo cử tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học là ngƣời dân tộc 

thiểu số đƣợc hƣởng lƣơng trong biên chế để về phục vụ ở các bản làng xa xôi hẻo lánh, 

các vùng thuộc diện chính sách. 

Thứ hai, xây dựng các trƣờng phổ thông dân tộc nội trú cấp II ở các huyện và 

trƣờng phổ thông dân tộc nội trú tỉnh để đào tạo con em dân tộc thiểu số trở thành 

đội ngũ cán bộ cho địa phƣơng. 

Thứ ba, ƣu tiên phân công giáo viên có trình độ, năng lực chuyên môn cho các 

trƣờng phổ thông dân tộc nội trú, đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách để 

họ yên tâm công tác.  

Thứ tư, ƣu tiên các nguồn vốn tài trợ, các dự án, các chƣơng trình mục tiêu để xây 

dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục vùng sâu, vùng xa. Tiến hành xây 

dựng các nhà bán trú dân nuôi ở các cụm xã có sự hỗ trợ kinh phí của địa phƣơng 

để thu hút ngày càng đông học sinh dân tộc thiểu số học lên bậc Trung học cơ sở.  

Vì vậy, trong quá trình xây dựng và phát triển, hệ thống giáo dục đã và đang đƣợc 

đầu tƣ và quan tâm. Cơ sở vật chất cùng với đội ngũ giáo viên cũng đƣợc tăng lên. 

Các cơ chế, chính sách cũng ngày càng đƣợc đầu tƣ, quan tâm hơn nhằm nâng cao, 

chất lƣợng, hiệu quả trong công tác đào tạo đặc biệt là đối với hệ thống giáo dục của 

các tỉnh miền núi – nơi mà môi trƣờng giáo dục đa văn hóa, chứa đựng nhiều giá trị 

tinh thần khác nhau. 

Qua khảo sát thực tế tại trƣờng tiểu học Năng Khả (huyện Na hang, tỉnh Tuyên 

Quang). Đây là trƣờng chuẩn quốc gia duy nhất của huyện đƣợc xếp vào trong 

những huyện nghèo nhất của cả nƣớc. Công tác dạy và học ở rẻo đất vùng cao ấy 

quá gian nan vất vả, khi điểm trƣờng cách xa nhất trên 30km đƣờng đồi núi. Trong 

đó hầu hết các thầy cô giáo đều là ngƣời dân tộc còn học sinh thì 100% đều là các 

em ngƣời Dao, ngƣời Tày, ngƣời Mông với số hộ nghèo chiếm tới gần 80%. 

 

      Gần như tất cả học sinh đến tuổi tới trường giáo viên đều vận động, giúp đỡ 
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hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đến trường. Nhiều khi phụ huynh không đưa được, 

chính các thầy cô giáo đến tận nhà đưa các em đi. Ngày trước cơ sở vật chất thiếu 

thốn, thầy trò dạy – học trong những lớp học xiêu vẹo, địa bàn xa xôi, mưa gió đi 

lại cực kỳ khó khăn, các em học sinh không đủ sách giáo khoa để học… Tuy nhiên, 

được sự quan tâm từ UBND huyện  Na Hang, cơ sở vật chất của trường ngày càng 

được nâng cao hơn, đời sống của giáo viên cũng được cải thiện ít nhiều.  

(Phỏng vấn sâu, giáo viên, nam, 52 tuổi, Trường tiểu học Năng Khả, Tuyên Quang) 

Với sự quan tâm đặc biệt, hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo có những văn bản, 

chính sách cụ thể nhằm triển khai và đảm bảo mục tiêu của hoạt động đào tạo và 

giáo dục. Trong đó, nội dung văn bản chỉ đạo việc thực hiện và triển khai các quyết 

định cụ thể đã đƣa ra từ trƣớc, tiếp đó thực hiện những nhiệm vụ mới trong  giai 

đoạn hiện tại. Thực hiện nâng cao chất lƣợng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số miền 

núi. Đây là một trong những nhóm đối tƣợng có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, hơn 

thế nữa, môi trƣờng sống cũng nhƣ môi trƣờng giáo dục còn có những bất cập, đặc 

biệt là trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa, những vấn đề dạy học lại càng khó 

khăn hơn. Một số chính sách và chƣơng trình cụ thể: 

- Chính sách ƣu đãi đối với cán bộ quản lý và nhà giáo công tác ở vùng dân 

tộc theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ; 

- Chính sách ƣu đãi đối với học sinh dân tộc thiểu số đƣợc thực hiện theo Quyết 

định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về học bổng đối 

với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị giáo dục với chƣơng 

trình kiên cố hoá trƣờng, lớp học. Thực hiện theo Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg 

ngày 15/11/2002 của Thủ tƣớng Chính phủ (giai đoạn I từ năm 2002 đến 2005 và 

giai đoạn II từ năm 2008 đến 2012).  

- Ngoài ra còn có các chƣơng trình, dự án khác nhƣ: Chƣơng trình phát triển 

kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ, trong các hạng mục của chƣơng trình có hạng mục xây 

dựng kiên cố hoá trƣờng học; 

- Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo (Dự án Hỗ trợ giáo 



 

 

45 

dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn);  

- Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;  

- Dự án phát triển giáo dục trung học cơ sở;  

- Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông. Trang thiết bị giáo dục cũng 

đƣợc ƣu tiên đầu tƣ cho vùng dân tộc thiểu số, nhƣ thiết bị phục vụ giảng dạy và 

học tập (máy vi tính, dụng cụ thí nghiệm, sách tham khảo...), cấp sách giáo khoa, hỗ 

trợ học phẩm tối thiểu cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng 

dân tộc thiểu số. 

…chúng ta phải luôn luôn chú trọng tới giáo dục, dạy học tới các em học sinh. 

Chúng tôi luôn luôn dành những quan tâm đặc biệt tới việc và hỗ trợ cho các em 

học sinh. Hàng năm chúng tôi đều có những chương trình ủng hộ đồ dùng học tập 

như sách vở, đồ dùng học tập… những em ở xa có thành tích học tập chúng tôi khen 

tặng xe đạp để khuyến khích các em... 

(Phỏng vấn sâu, cán bộ huyện, nam, 47 tuổi, Tuyên Quang) 

 

Cần đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao nhận thức của học sinh trong môi trƣờng đa 

văn hóa. Bởi trong môi trƣờng đa văn hóa có sự kết hợp của nhiều yếu tố, yếu tố văn 

hóa, yếu tố phong tục tập quán, tâm lý dân tộc… những yếu tố này tác động đến hiệu 

quả dạy học. Học sinh có nhận thức đƣợc vai trò cũng nhƣ trách nhiệm của bản thân 

mới có thể có những hành động cũng nhƣ có động cơ thái độ  học tập sao cho phù hợp.  

Đồng thời, việc nhận thức của giáo viên cũng là một trong những yếu tố quan trọng 

góp phần tích cực vào hiệu quả của việc dạy học. Giáo viên cần có những nhận thức 

rõ hơn về môi trƣờng làm việc để có thể điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình. 

Bảng 2.1. Nhận diện về giáo dục trong môi trường đa văn hóa 

Hiểu về môi trƣờng đa văn hóa N Tỷ lệ (%) 

Là môi trƣờng có nhiều nền văn hóa khác nhau 75 50,0 

Là môi trƣờng có 2 nền văn hóa trở lên trong đó các cá 

nhân mang những đặc trƣng riêng về ngôn ngữ, văn hóa 

và tác động qua lại với nhau 

128 85,3 

                                                                 (Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát, 2016) 
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Qua khảo sát, sự nhận diện của giáo viên về giáo dục đa văn hóa cũng khác nhau, 

trong đó số lƣợng giáo viên nhận thức rằng môi trƣờng giáo dục đa văn hóa “Là 

môi trường có 2 nền văn hóa trở lên trong đó các cá nhân mang những đặc trưng 

riêng về ngôn ngữ, văn hóa và tác động qua lại với nhau”. Trong đó có 128 giáo 

viên đồng ý với quan điểm này chiếm 85,3% trong tổng số giáo viên tham gia khảo 

sát. Môi trường đa văn hóa trong giáo dục được hiểu là môi trường có tồn tại yếu tố 

khác biệt về ngôn ngữ, về văn hóa cũng như những khác biệt về các yếu tố sinh 

hoạt…Môi trường đa văn hóa là môi trường mà ở đó các cá nhân khác biệt nhau về 

ngôn ngữ, về phong tục tập quán, sinh hoạt vẫn có thể cùng sinh hoạt cùng học tập 

một ngôn ngữ chung là tiếng phổ thông để từ đó làm cầu nối giữa các cá nhân có 

sự khác biệt nhau về mặt ngôn ngữ, phong tục. Giáo viên có vai trò quan trọng 

trong môi trường này để kết nối các cá nhân khác biệt nhau về ngôn ngữ có thể hiểu 

và tôn trọng những đặc trưng về mặt văn hóa. 

 Một giáo viên tại tỉnh Cao Bằng chia sẻ khó khăn khi dạy trong một lớp học sinh là 

những dân tộc ít ngƣời khác nhau: 

…Là giáo viên, trong một lớp mà các em đến từ nhiều địa phương đã khó, ở đây, 

lớp học của mình lại có nhiều dân tộc khác nhau như Tày, Nùng, Dao… Việc di 

chuyển đến địa điểm học khó khăn, thiếu cơ sở vật chất, lớp học chưa được cải 

thiện, nhận thức của các em còn hạn chế, … hơn nữa do dân tộc khác nên ngôn 

ngữ, văn hóa từ cách ăn uống, giao tiếp… của các em cũng khác nhau. Vì vậy, là 

giáo viên, chúng tôi phải làm sao điều hòa được, làm cho các em sống trong một 

môi trường thực sự hòa đồng và nâng cao việc tiếp thu bài học hơn… đó cũng là 

những sự cố gắng rất lớn. 

(Phỏng vấn sâu, giáo viên, nữ, 35 tuổi, Trường tiểu học Hòa An, Cao Bằng) 

 

Mặc dù giáo dục ở vùng sâu, vùng xa cũng đã đạt đƣợc những thành tựu nhất định 

góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nƣớc, song để theo kịp với sự phát triển 

chung của đất nƣớc và khu vực, chính sách phát triển giáo dục - đào tạo ở vùng dân 

tộc thiểu số ở nƣớc ta còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Cụ thể:  
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Thứ nhất, chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng dân tộc hiện 

nay chƣa đủ mạnh để khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tâm huyết, 

cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo vùng 

dân tộc. 

Trên thực tế thì những chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý đối với các tỉnh 

miền núi còn nhiều hạn chế. Như chúng tôi thực sự là phải yêu nghề, yêu trẻ thì mới 

làm được chứ không thì cũng không thể nào mà theo nổi vì điều kiện khó khan, 

chính sách chưa đủ kể cả về mặt vật chất và tinh thần… cuộc sống hàng ngày vẫn 

phải lo lắng đã vậy lại còn có những hạn chế về điều kiện hoàn cảnh…. Thế nên 

không phải chỉ riêng mình tôi mà tất cả các giáo viên đều mong muốn được quan 

tâm đầu tư hơn nữa…. 

(Phỏng vấn sâu, giáo viên, nữ, 38 tuổi, Trường THCS Đồng Mỏ, Lạng Sơn) 

 

Thứ hai, chế độ tiền lƣơng và phụ cấp nhƣ hiện nay chƣa thu hút đƣợc giáo viên 

tình nguyện đến công tác ở vùng dân tộc khó khăn; những chế độ chính sách này 

đƣợc thực hiện theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ 

vẫn có những điềm bất cập đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đang công 

tác tại các thị trấn, thị xã ở các tỉnh vùng cao, miền núi.  

Thứ ba, về chính sách đối với học sinh dân tộc hiện nay, chỉ có học sinh, sinh viên cử 

tuyển, dự bị đại học dân tộc, trƣờng phổ thông dân tộc nội trú đƣợc hƣởng học bổng 

chính sách. Học sinh, sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số ở vùng cao đang học tại các 

cơ sở đào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn đƣợc hƣởng trợ cấp xã hội; học sinh 

nghèo là ngƣời dân tộc thiểu số đƣợc hƣởng chính sách miễn giảm học phí. Ngoài các 

đối tƣợng trên, Nhà nƣớc chƣa có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh, sinh 

viên là ngƣời dân tộc thiểu số đang theo học tại các trƣờng đại học, cao đẳng và trung 

cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Chƣa có chính sách hỗ trợ học 

sinh dân tộc thiểu số học tại các trƣờng phổ thông bán trú ở vùng dân tộc thiểu số, 

miền núi. Chế độ học bổng tuy đƣợc điều chỉnh theo mức lƣơng cơ bản (hiện bằng 

80% mức lƣơng cơ bản), song việc tăng mức học bổng không theo kịp với tốc độ 

tăng của chỉ số giá cả sinh hoạt và tiêu dùng. Điều này ảnh hƣởng không nhỏ đến học 
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tập và đời sống sinh hoạt của học sinh. Ngành Giáo dục cũng chƣa có những giải 

pháp phù hợp trong việc đào tạo đối với học sinh dân tộc thiểu số. 

2.4. Thực trạng về dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa ở vùng dân tộc miền 

núi phía Bắc 

2.4.1. Thực trạng về thực hiện mục tiêu dạy học trong môi trường đa văn hóa đã 

thực hiện 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa và 

giáo viên chính là nhân tố quan trọng quyết định đến kết quả của việc dạy và học 

trong môi trƣờng đa văn hóa này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giáo viên ý thức cao 

và đánh giá vai trò của mình trong việc dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa.  

 

Biểu đồ 3. Vai trò của giáo viên đối với việc dạy học 

 (Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát, 2016) 

Có đến 80,0% ý kiến của ngƣời trong cuộc đánh giá vai trò của giáo viên ở mức 

“Rất quan trọng”; 20% còn lại đánh giá vai trò của giáo viên “Quan trọng”. Nhìn 

chung việc đánh giá vai trò của giáo viên trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa là 

không thể thay thế. Họ là nhịp cầu kết nối giữa các nền văn hóa mang những đặc 

trƣng khác nhau cho ngƣời học.  

Tuy nhiên, hiện nay chất lƣợng giáo viên chƣa đồng đều giữa các vùng, nhất là 

vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Số giáo viên đạt chuẩn còn quá ít chƣa 
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đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục. Đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên 

ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn thiếu thốn. 

… giáo viên có vai trò quan trọng lắm, nếu như mà không có các thầy giáo cô giáo ở 

lại các vùng núi xa xôi này thì chắc cái chữ không đến được với người dân đâu. Trên 

này nghèo, bé đã phải đi làm nương rồi, cha mẹ các em thì vất vả cũng không hiểu 

được tầm quan trọng của việc học nên giáo viên vừa phải dạy chữ cho học sinh, vừa 

phải làm công tác động viên các gia đình cho con em đi học. Nhưng số lượng giáo viên 

ở đây còn ít, còn chưa được đào tạo đầy đủ thế nên đây cũng là hạn chế…. 

(Phỏng vấn sâu, giáo viên, nam, 42 tuổi, Trường THCS Đồng Mỏ, Lạng Sơn) 

 

Một số giáo viên dân tộc thiểu số hạn chế về ngôn ngữ tiếng Việt. Trong quá 

trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên, bồi dƣỡng chuẩn hoá về chuyên môn nghiệp vụ, các 

nhà trƣờng lại chƣa quan tâm đến bồi dƣỡng tiếng Việt cho giáo viên dân tộc, do đó 

số giáo viên này gặp khó khăn khi đổi mới phƣơng pháp dạy học. Nhiều giáo viên 

tuy đã đƣợc tập huấn nhƣng vẫn còn lúng túng khi triển khai dạy học cập nhật kiến 

thức mới. Số giáo viên dạy ở các trƣờng phổ thông dân tộc nội trú có chất lƣợng 

nghiệp vụ và tay nghề chƣa thật đáp ứng yêu cầu đào tạo. Một số giáo viên thời gian 

đào tạo lại ngắn (hệ cấp tốc) nên ảnh hƣởng đến kết quả dạy học. Đội ngũ dạy nghề, 

đặc biệt là các nghề cần cho địa phƣơng chƣa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phƣơng. Kỹ năng dạy học của giáo viên cũng là một điểm yếu, nhất là kỹ 

năng sử dụng thiết bị dạy học, kỹ năng tổ chức giáo dục ngoài giờ cho học sinh. 
 

       Tôi năm nay đã hơn năm 50 rồi, dạy học ở đây cũng gần 20 năm trời. Nhớ lại 

ngày mới lên khổ cực, từ cuộc sống tới việc dạy học. Việc dạy học vốn rất khó, 

trong môi trường mà các em là dân tộc miền núi còn khó hơn trăm lần. Cuộc sống 

thiếu thốn, nơi công tác nghèo nàn sập sệ, cuộc sống xa nhà với nhiều nỗi nhớ 

nhung và đôi khi hạnh phúc gia đình cũng bị ảnh hưởng… Đời sống vật chất thiếu 

thốn, đời sống tinh thần cũng gặp nhiều trắc trở nhưng dần dần động lực lớn nhất 

của chúng tôi là những tình cảm của học sinh vùng cao mang lại. Nhiều khi nghĩ 

muốn bỏ nghề về dưới xuôi nhưng khi lên lớp, nhìn những ánh mắt bừng sáng của 

học trò thì không sao bỏ được. Thiết nghĩ rằng mình là giáo viên, dạy ở đâu cũng là 
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dạy, việc dạy học cho các con ở đây cũng quan trọng lắm, mình coi các em học sinh 

là con cái của mình rồi chứ không phải xa lạ nữa. Cái nghề nó chọn mình chứ 

không phải mình chọn nghề nữa… 

(Phỏng vấn sâu, giáo viên, nữ, 54 tuổi, Trường tiểu học Đồng Mỏ, Lạng Sơn) 

 

Về mục tiêu dạy học cho học sinh vùng núi phía Bắc, ngoài việc bổ sung kiến 

thức, nâng cao nhận thức, trƣờng học cũng là bộ máy hành chính đầu tiên mà hầu 

hết trẻ em đƣợc tiếp xúc, thông qua thời khóa biểu, nội quy, quy định... giúp cho 

ngƣời học có ý niệm đầu tiên về một nhóm, tổ chức. Chẳng hạn, việc giáo viên chia 

lớp ra thành nhiều tổ, mỗi tổ chứa các thành viên, mỗi thành viên đảm nhiệm các 

chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhƣ tổ trƣởng, tổ phó, các thành viên… còn trong 

tổ chức lớp có lớp trƣởng, lớp phó, các tổ trƣởng cờ đỏ, quản ca… Trong đó, lần 

đầu tiên các em nhận thức đƣợc vị trí, tƣơng ứng với vị trí là vai trò trong một tổ 

chức. Ví dụ nhƣ lớp trƣởng có vị trí cao nhất, đảm nhiệm vai trò bao quát lớp, quản 

ca có vị trí về mảng văn nghệ, ca hát có trách nhiệm bắt nhịp cho các bạn trong lớp 

tổ chức sinh hoạt văn nghệ đầu giờ,... Chỉ từ những việc rất nhỏ, dần dần trẻ em sẽ 

học cách hoạt động tập thể, sống cộng đồng và có trách nhiệm hơn với ngƣời khác. 

Ngoài ra, giáo dục trong nhà trƣờng còn có một vấn đề mà các nhà xã hội học, 

giáo dục học gọi là chƣơng trình giảng dạy ẩn hay giáo dục ẩn. Nó cũng góp phần 

hình thành nên những giá trị, tiêu chuẩn văn hóa quan trọng. Tức là việc giáo dục các em 

thông qua một môn học khác. Chẳng hạn, các môn thể thao ngoài rèn luyện thể chất còn 

dạy cho trẻ tinh thần thi đua; học sinh nam và nữ đƣợc hƣớng đến những vấn đề phù hợp 

với giới tính theo quy ƣớc. Thông qua các môn Ngữ văn, Lịch sử, ngoài kiến thức các 

em còn đƣợc giáo dục về tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, lòng tự tôn dân tộc, những đức 

tính cần cù chịu khó, sự kiên cƣờng, mạnh mẽ trong cuộc sống… 

2.4.2. Thực trạng về phương pháp dạy học trong môi trường đa văn hóa  

 Phƣơng pháp dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa cũng đóng vai trò hết sức 

quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu truyền đạt kiến thức, kỹ năng cho các em 

học sinh miền núi trong môi trƣờng đa văn hoá. 
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Bảng 2.2. Mục tiêu của các phương pháp dạy học trong môi trường đa văn hóa 
 

Các Phƣơng pháp Đã sử dụng Tỷ lệ (%) 

1.Làm cho học sinh biết tự học, tự vận dụng 147 98,0 

2.Luôn liên hệ với thực tiễn đang thay đổi 146 97,3 

3.Làm cho học sinh biết hợp tác và chia sẻ (thảo luận nhóm) 
147 98,0 

4. Tận dụng sự hỗ trợ của phƣơng tiện dạy học 146 97,3 

5. Học cách thức đi tới sự hiểu biết. Coi trọng sự khám 

phá và khai phá trong học thuật. 
129 86,0 

6.Học kỹ năng thực hành và thái độ thực tiễn trong 

nghề nghiệp 
135 90,0 

7.Học phong cách độc lập, sáng tạo, linh hoạt trong 

nhận thức và hành động. Biết mềm hóa tƣ duy và tuy 

cơ ứng biến. 

143 95,3 

8.Học phƣơng pháp nghiên cứu đi từ phân tích đối 

tƣợng và môi trƣờng để tìm giải pháp đồng bộ giải 

quyết những tình huống đa chiều. 

96 64,0 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát, 2016) 

Để nâng cao hiệu quả học tập của học sinh trong trƣờng, giáo viên đã vận dụng 

những kỹ năng cũng nhƣ phƣơng pháp dạy học khác nhau để bài giảng đạt hiệu quả. 

Trong đó khi giáo viên đƣợc hỏi đã sử dụng các phƣơng pháp nào để dạy cho học sinh thì 

giáo viên đều trả lời các phƣơng pháp đƣợc vận dụng trong quá trình dạy học cho học sinh: 

Làm cho học sinh biết tự học, tự vận dụng; Luôn liên hệ với thực tiễn đang thay đổi; Làm 

cho học sinh biết hợp tác và chia sẻ (thảo luận nhóm); Tận dụng sự hỗ trợ của phƣơng tiện 

dạy học; Học phong cách độc lập, sáng tạo, linh hoạt trong nhận thức và hành động. Biết 

mềm hóa tƣ duy và tuỳ cơ ứng biến các phƣơng pháp này đƣợc giáo viên sử dụng trên 

90,0%. Trong đó phƣơng pháp đƣợc sử dụng nhiều nhất của giáo viên chính là làm cho 

học sinh tự biết cách học và tự vận dụng.  
 

      Là những học sinh vùng cao, dân tộc thiểu số nên nhận thức các em còn hạn 

chế, vì vậy, chúng tôi luôn có những trò chơi cho các em hay cuộc thi nho nhỏ vừa 

kết hợp với giải trí lại dạy được cho các em nhiều điều. Chẳng hạn như vẽ tranh về 

bản làng của các em, cuộc thi đố vui về các vùng miền mà chúng tôi đã giảng 

dạy,… các em rất sôi nổi tham gia… 

(Phỏng vấn sâu, giáo viên, nam, 48 tuổi, Trường tiểu học Đồng Mỏ, Lạng Sơn) 
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Ngoài ra, giáo viên còn sử dụng các phƣơng pháp giáo dục khác ví dụ nhƣ: 

Học cách thức đi tới sự hiểu biết. Coi trọng sự khám phá và khai phá (86,0%); Học 

phƣơng pháp nghiên cứu đi từ phân tích đối tƣợng và môi trƣờng để tìm giải pháp 

đồng bộ giải quyết những tình huống đa chiều (64,0%). Phƣơng pháp này chủ yếu 

đƣợc dùng ở giáo viên bậc THPT vì ở giai đoạn này học sinh có khả năng để nghiên cứu 

và chứng minh quan điểm của mình.  

Đặc biệt, việc nghiên cứu cách học và phƣơng pháp học đi từ việc phân tích 

đối tƣợng và môi trƣờng để tìm ra các giải pháp là một trong những phƣơng pháp 

mới. Điều này cũng cho thấy, giáo viên dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa cần có 

những cách thức cũng nhƣ phƣơng pháp cụ thể để vận dụng những kiến thức mà 

mình đƣợc học và truyền đạt lại cho học sinh rút ngắn khoảng cách giữa miền núi 

và đồng bằng. Việc áp dụng những phƣơng pháp mới vào dạy học cho học sinh 

miền núi cũng cần xem xét trên nhiều yếu tố về trình độ của cả giáo viên và học 

sinh, mức độ tiếp thu và vận dụng của học sinh… Chính vì vậy, cần có những 

phƣơng pháp dạy sao cho phù hợp.  

Đối với học sinh ngƣời dân tộc, do nhầm lẫn giữa hai ngôn ngữ nên thƣờng 

mắc lỗi giao thoa ngôn ngữ. Hiện tƣợng này diễn ra ở từng cá nhân và cả cộng đồng 

trong mọi phạm vi giao tiếp, thể hiện trên tất cả các bình diện của ngôn ngữ: ngữ 

âm, từ vựng, ngữ pháp...  Đây là một trong những lực cản lớn ảnh hƣởng đến việc 

tiếp nhận kiến thức của học sinh. Giáo viên phải điều tra phát hiện tính phổ biến 

những hiện tƣợng ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp của tiếng mẹ đẻ xen vào, gây cản trở 

hay nhiễu loạn ngôn ngữ tiếng Việt, sau đó sử dụng mẫu ngữ liệu từ những bài viết 

mắc lỗi của học sinh ở các dạng bài tập về từ, đặt câu, làm văn, ... để sửa chữa 

những sai sót về cấu tạo ngữ âm, ngữ pháp, hƣớng dẫn cách viết đúng chính tả và 

luyện đọc đúng chính âm tiếng Việt.  Nhận diện và phân loại giao thoa ngôn ngữ là 

việc làm cần thiết của ngƣời giáo viên để tìm hƣớng phát huy giao thoa tích cực và 

khắc phục giao thoa tiêu cực. 

    Về việc dạy học các em học sinh vùng dân tộc thiểu số cực kỳ khó khăn, chúng tôi 

đã cố gắng sử dụng nhiều cách khác nhau làm sao các em có thể hiểu hơn. Trước 

khi dạy cho các em tiếng Việt, chính chúng tôi phải học tiếng Tày của các em để khi 
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dạy, chúng tôi có thể dạy song ngữ để các em có thể hiểu hơn. Chẳng hạn như khi 

viết, chúng tôi sẽ để hai từ tiếng Việt và tiếng Tày bên cạnh nhau để các em so sánh 

và hiểu, nhận dạng mặt chữ, sau đó dần dần che chữ Tày đi và để lại tiếng Việt, 

dùng trắc nghiệm nối chữ, câu…  

(Phỏng vấn sâu, giáo viên, nữ, 33 tuổi, Trường tiểu học Hòa An, Cao Bằng) 

 

2.4.3. Thực trạng về trang thiết bị dạy học và các hình thức tổ chức dạy học 

trong môi trường đa văn hóa  

Là một địa bàn đặc biệt, vùng núi phía Bắc có nhiều những vấn đề khác nhau 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng dạy và học. Trong đó, hình thức dạy học cũng đóng vai 

trò quan trọng. 

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy, giáo viên dạy học tại các trƣờng Dân tộc 

nội trú trên địa bàn các tỉnh khảo sát chủ yếu tự trang bị các thiết bị dạy học. Khi 

đƣợc hỏi thiết bị dạy học đƣợc trang bị từ đâu thì phần lớn giáo viên trả lời là “tự 

trang bị”, một số là do Bộ Giáo dục trang bị. Trong đó số giáo viên trả lời do “tự 

bản thân trang bị” chiếm 80,7%; tỷ lệ nhận đƣợc hỗ trợ và đƣợc trang bị thiết bị dạy 

học từ phía Bộ Giáo dục chiếm 33,3% trong tổng số 150 giáo viên tham gia khảo 

sát. Nghiên cứu tiến hành tại các điểm trƣờng Dân tộc nội trú thuộc 3 tỉnh Cao 

Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn tại mỗi tỉnh lại có những đặc trƣng riêng cả về 

điều kiện kinh tế, xã hội lẫn những chính sách giáo dục. Đặc biệt ở khu vực các tỉnh 

Cao Bằng thì mức độ hỗ trợ cũng nhƣ các chính sách quan tâm đến trang thiết bị 

dạy học cho giáo viên là nhiều hơn. Xuất phát từ lý do đặc điểm điều kiện địa hình, 

điều kiện của kinh tế - xã hội. Đảng và nhà nƣớc ta luôn chú trọng quan tâm đến 

vùng núi khó khăn. Có đƣợc trang bị tốt về các thiết bị dạy học hay về cơ sở vật 

chất mới có thể đảm bảo và nâng cao hiệu quả đào tạo.  

Chính vì vậy, cần quan tâm và đầu tƣ hơn nữa đối với các vùng có điều kiện 

kinh tế khó khăn. Cần tăng cƣờng quan tâm đến việc đầu tƣ trang thiết bị dạy học 

cho giáo viên ví dụ nhƣ máy tính để cập nhật thông tin mới của giáo dục nói chung; 

tăng cƣờng đầu tƣ hỗ trợ về mặt tài chính để giáo viên yên tâm dạy học. Một trong 

những vấn đề đáng quan tâm hiện nay chính là những hỗ trợ về mặt tài chính cho 

giáo viên dạy học còn quá thấp.  
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Đơn vị: % 

 

Biều đồ 4.Các nguồn đầu tư trang thiết bị giáo dục cho giáo viên 

 (Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát, 2016) 

Nhƣ vậy, có thể nói, giáo viên làm việc trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa 

ngoài việc gặp không ít những khó khăn về mặt ngôn ngữ, về điều kiện kinh tế, về 

điều kiện sinh hoạt… mà cả về các thiết bị phục vụ cho hoạt động học dạy và học. 

Đây là một trong những điểm đáng lƣu ý để góp phần tăng thêm tinh thần và động 

lực cho giáo viên cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể nhƣ việc đầu tƣ trang thiết 

bị cho giáo viên phục vụ cho hoạt động đào tạo trong môi trƣờng đa văn hóa.  

Trang thiết bị đơn sơ, các học sinh tiểu học gần nhƣ không đƣợc học tập trong 

những phòng học hiện đại, một số trƣờng trung tâm có phòng tin học nhƣng học 

sinh ít đƣợc sử dụng để học tập, vì thiếu giáo viên vì chƣơng trình không đƣợc triển 

khai đầy đủ cũng vì thế mà hình thức tổ chức dạy học của giáo viên rất đơn điệu chỉ 

có bảng đen, phấn trắng, sách giáo khoa lặp lại ngày này qua ngày khác. Các hình 

thức tổ chức dạy học khác của giáo viên vùng đa văn hóa cũng chƣa đƣợc phát huy 

nhƣ tổ chức dạy học trải nghiệm cho học sinh, ít lấy kiến thức chuẩn làm điểm tựa 

để bổ sung các nội dung trải nghiệm sáng tạo, tích hợp kiến thức chuẩn và thực 

hành từ đời sống văn hóa dân tộc. 

     Bên cạnh đó, các cấp lãnh đạo cũng rất cần quan tâm đến ngƣời dạy trong môi 

trƣờng đa văn hóa vùng dân tộc, miền núi. Những ngƣời giáo viên nơi đây cần phải 

có bản lĩnh, bản sắc riêng “an cƣ lập nghiệp”, cần có năng lực gắn liền với tình yêu 

và niềm đam mê, đủ tâm huyết để sống cùng đồng bào.  
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       Tôi ở đây được hơn 5 năm rồi, trong 5 năm vừa qua thì cơ sở vật chất ở đây 

gặp rất nhiều khó khăn. Dãy nhà lớp học đã được đưa vào sử dụng hơn 20 năm nay 

nhiều lúc mưa gió thì ở trên phòng dột, nhiều lúc tôi phải lên sửa rất là nhiều lần 

nhưng nhà vẫn dột đấy.Trên này miền núi nhiều lúc gió lốc rất là nguy hiểm. Nhiều 

lúc phải hô học sinh chạy.  

(Phỏng vấn sâu, giáo viên, nam, 35 tuổi, Trường tiểu học Hòa An, Cao Bằng) 

  

Với những khó khăn chồng chất, nếu không có sự quyết tâm, kiên trì và tình 

yêu học sinh, chắc chắn các thầy cô không thể bám trụ đƣợc. Việc nâng cao cơ sở 

vật chất, tạo điều kiện cho cả thầy và trò ở các vùng khó khăn là điều vô cùng cần 

thiết. Việc cải thiện đời sống tốt cho thầy cô có thể vững tâm công tác, vƣợt qua khó 

khăn mà mang tri thức đến cho các em học sinh ở những nơi này. 

Bảng 2.3. Tương quan giữa các địa bàn nghiên cứu và trang thiết bị dạy học cho 

giáo viên 

Trang bị thiết bị  

cho dạy học 

TỈNH KHẢO SÁT 

Cao Bằng Lạng Sơn Tuyên Quang 

n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 

Đƣợc trang bị bởi 

Bộ Giáo dục 

Có 17 34,0 5 10,0 28 56,0 

Không 33 66,0 45 90,0 22 44,0 

Tự trang bị 

Có 29 58,0 50 100,0 42 84,0 

Không 21 42,0 0 0 8 16,0 

Chƣa đƣợc trang 

bị 

Có 8 16,0 0 0 1 2,0 

Không 42 84,0 50 100 49 98,0 

                                                                         (Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát, 2016) 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tƣơng quan giữa địa bàn khảo sát với nguồn 

cung cấp hỗ trợ trang thiết bị cho giáo viên dạy học tại các trƣờng DTNT có sự khác 
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biệt giữa các tỉnh. Trong đó Lạng Sơn cũng là tỉnh có tỷ lệ tự trang bị trang thiết bị 

dạy học của giáo viên là cao nhất, ngoài ra cũng nhận đƣợc hỗ trợ của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 100% giáo viên dạy tại các trƣờng thuộc địa bàn nghiên cứu Lạng Sơn 

là có “tự trang bị thiết bị” cho bản thân. Tiếp theo Tuyên Quang cũng là tỉnh mà số 

lƣợng giáo viên tự trang bị thiết bị dạy học chiếm tỷ lệ khoảng 84,0%. Giáo dục ở 

nơi này rất cần đƣợc quan tâm và đầu tƣ thích đáng. Cần có cơ sở vật chất tốt và đặc 

biệt là những ngƣời thầy giỏi tâm huyết với nghề. 

2.4.4. Các yếu tố tác động đến hiệu quả giáo dục trong môi trường đa văn hóa 

Thực trạng khảo sát cho ta thấy những yếu tố nào ảnh hƣởng đến kết quả 

giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa? Theo kết quả nghiên cứu thu đƣợc, giáo viên 

đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa bao gồm 

các vấn đề: Yếu tố văn hóa; Ngôn ngữ văn hóa; Số lƣợng giáo viên; chất lƣợng của 

giáo viên; Nhận thức của phụ huynh; Nhận thức của học sinh; Kinh tế chƣa đảm 

bảo cho giáo viên; Điều kiện kinh tế của học sinh quá khó khăn; Các chính sách hỗ 

trợ cho giáo viên, học sinh còn thiếu. Đây là một trong các yếu tố đƣợc đánh giá có 

tác động đến hiệu quả của hoạt động giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa.  

Bảng 2.4. Các yếu tố tác động đến giáo dục trong môi trường đa văn hóa 
 

Các yếu tố tác động 

Rất 

ảnh 

hƣởng 

Ảnh 

hƣởng 

một 

phần 

Bình 

thƣờng 

Không 

ảnh 

hƣởng 

Không 

biết 

1,  Yếu tố văn hóa 59,7 34,2 6,0 0 0,1 

2,  Ngôn ngữ giao tiếp 36,0 52,7 10,0 1,3 0 

3,  Số lƣợng giáo viên 21,5 56,4 19,5 2,6 0 

4,  Chất lƣợng của giáo viên 40,5 48,6 6,1 2,7 2,1 

5,  Nhận thức của phụ huynh 39,5 44,9 14,3 1,3 0 

6,  Nhận thức của học sinh 52,7 41,3 6,0 0 0 

7,  Kinh tế chƣa đảm bảo cho 

giáo viên 
48,7 46,6 4,7 0 0 

8,  Điều kiện KT của học 54,7 35,3 7,3 2,7 0 
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sinh quá khó khăn 

9,  Các chính sách hộ trợ cho 

giáo viên còn thiếu 
43,3 45,3 8,0 3,3 0,1 

10, Các chính sách hỗ trợ 

cho học sinh 
44,0 42,0 6,7 7,3 0 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát, 2016) 

Nhìn vào bảng số liệu ta có thể thấy, yếu tố đƣợc đánh giá có tác động “rất ảnh 

hƣởng” là yếu tố văn hóa 59,7% giáo viên đánh giá rằng yếu tố văn hóa có tác động 

đến hiệu quả giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa. Tiếp đó là các yếu tố liên quan 

đến điều kiện và hoàn cảnh kinh tế của học sinh; chất lƣợng của đội ngũ giáo viên 

và nhận thức của học sinh. 

Văn hoá có tác động rất lớn tới việc nhận thức và hành vi của mỗi con ngƣời, mỗi 

dân tộc lại có một văn hoá, phong tục khác nhau, vì vậy, trong môi trƣờng đa văn 

hoá - sự pha trộn của nhiều dân tộc vùng núi phía Bắc có tác động rất lớn tới việc 

dạy học của giáo viên.  

Đồng thời, theo đánh giá của giáo viên cho thấy, các yếu tố liên quan đến văn hóa, 

phong tục chính là các yếu tố có ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động 

giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa. Xuất phát từ phía học sinh và giáo viên, yếu 

tố văn hóa, ngôn ngữ trở thành cầu nối tác động đến hiệu quả của hoạt động giáo 

dục ở khu vực này.  

Hơn nữa, tuỳ vào hoàn cảnh kinh tế của gia đình mà các em học sinh có đƣợc điều 

kiện học tập. Có nhiều trƣờng hợp các em học sinh đã phải bỏ học vì gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn hoặc việc bố mẹ ngăn cản đến trƣờng vì phải ở nhà lên nƣơng 

làm rẫy. Bên cạnh đó, trình độ sƣ phạm và phƣơng pháp giảng dạy của giáo viên 

chƣa hiệu quả cũng ảnh hƣởng tới chất lƣợng học tập của học sinh. 
 

       Có một điểm khó khăn của chúng tôi là việc vận động cho các em học sinh đi 

học. Ở đây là vùng dân tộc thiểu số khó khăn, đời sống kinh tế và nhận thức của 

người dân còn hạn chế. Vì vậy nhiều gia đình không cho con mình đi học vì không 

có tiền và mong con ở nhà để giúp đỡ công việc. Vì thế chúng tôi phải đến từng nhà 

để vận động, một lần không được, có em phải đến vài lần. Có em đi học vài buổi lại 

phải nghỉ vì lý do ở nhà trông em. Chúng tôi, công tác phải đi đôi với việc nâng cao 
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đời sống kinh tế cho bà con, hướng dẫn phụ huynh học sinh trồng trọt chăn nuôi 

hiệu quả, như vậy các em mới có cơ hội đi học, vì suy ra cũng chính vì lý do kinh tế 

nên các em ít có điều kiện tới trường… 

(Phỏng vấn sâu, giáo viên, nam, 52 tuổi, Trường tiểu học Hòa An, Cao Bằng) 

 

Bảng 2.5. Tương quan giữa địa bàn khảo sát và các yếu tố tác động 

Đơn vị: % 

Các yếu tố tác động 

TỈNH KHẢO SÁT 

Cao Bằng Lạng Sơn 
Tuyên 

Quang 

n 
Tỷ lệ 

(%) 
n 

Tỷ lệ 

(%) 
n 

Tỷ lệ 

(%) 

1, Yếu tố  

văn hóa 

Rất ảnh hƣởng 19 38,8 35 70,0 35 70,0 

Ảnh hƣởng một phần 26 53,1 12 24,0 13 26,0 

Bình thƣờng 4 8,2 3 6,0 2 4,0 

Không ảnh hƣởng 0 0 0 0 0 0 

Không biết 0 0 0 0 0 0 

2, Ngôn ngữ 

giao tiếp 

Rất ảnh hƣởng 15 30,0 25 50,0 14 28,0 

Ảnh hƣởng một phần 31 62,0 19 38,0 29 58,0 

Bình thƣờng 4 8,0 6 12,0 5 10,0 

Không ảnh hƣởng 0 0 0 0 2 4,0 

Không biết 0 0 0 0 0 0 

3, Số lƣợng 

giáo viên 

Rất ảnh hƣởng 7 14,3 18 36,0 7 14,0 

Ảnh hƣởng một phần 25 51,0 27 54,0 32 64,0 

Bình thƣờng 15 30,6 3 6,0 11 22,0 

Không ảnh hƣởng 2 4,1 2 4,0 0 ,0 

Không biết 0 0 0 0 0 0 

4, Chất lƣợng 

của giáo viên 

Rất ảnh hƣởng 9 18,4 31 62,0 20 40,8 

Ảnh hƣởng một phần 33 67,3 14 28,0 25 51,0 

Bình thƣờng 5 10,2 0 0 4 8,2 

Không ảnh hƣởng 2 4,1 2 4,0 0 0 

Không biết 0 0 3 6,0 0 0 

5, Nhận thức 

của phụ huynh 

Rất ảnh hƣởng 4 8,0 26 55,3 28 56,0 

Ảnh hƣởng một phần 44 88,0 7 14,9 15 30,0 

Bình thƣờng 2 4,0 12 25,5 7 14,0 
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Không ảnh hƣởng 0 0 2 4,3 0 0 

Không biết 0 0 0 ,0 0 0 

6, Nhận thức 

của học sinh 

Rất ảnh hƣởng 8 16,0 33 66,0 38 76,0 

Ảnh hƣởng một phần 40 80,0 14 28,0 8 16,0 

Bình thƣờng 2 4,0 3 6,0 4 8,0 

Không ảnh hƣởng 0 0 0 0 0 0 

Không biết 0 0 0 0 0 0 

7, Kinh tế chƣa 

đảm bảo cho 

giáo viên 

Rất ảnh hƣởng 18 36,0 27 54,0 28 56,0 

Ảnh hƣởng một phần 31 62,0 21 42,0 18 36,0 

Bình thƣờng 1 2,0 2 4,0 4 8,0 

Không ảnh hƣởng 0 0 0 0 0 0 

Không biết 0 0 0 0 0 0 

8,  Điều kiện 

KT của học 

sinh quá khó 

khăn 

Rất ảnh hƣởng 29 58,0 25 50,0 28 56,0 

Ảnh hƣởng một phần 20 40,0 17 34,0 16 32,0 

Bình thƣờng 1 2,0 6 12,0 4 8,0 

Không ảnh hƣởng 0 0 2 4,0 2 4,0 

Không biết 0 0 0 0 0 0 

                                                    (Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát, 2016) 

Kết quả nghiên cứu cho thấy mỗi địa bàn khác nhau giáo viên lại có những 

đánh giá khác nhau về các yếu tố tác động đến hiệu quả giáo dục và dạy học trong 

môi trƣờng đa văn hóa. Trong đó giáo viên tại các trƣờng ở Lạng Sơn và Tuyên 

Quang đánh giá “yếu tố văn hóa” có tác động “rất ảnh hƣởng” đến hoạt động đào 

tạo nghề trong môi trƣờng đa văn hóa tỷ lệ này chiếm 70,0%. Đối với giáo viên ở 

Cao Bằng thì đánh giá yếu tố văn hóa có tác động nhƣng tác động ở mức “ảnh 

hƣởng một phần” chiếm 53,1%, tác động ở mức “rất ảnh hƣởng” chiếm 38,8%. 

Trong đó, các yếu tố khác nhƣ yếu tố “ngôn ngữ” thì tỉnh Lạng Sơn là tỉnh mà 

giáo viên đánh giá đây là yếu tố “rất ảnh hƣởng” đến hiệu quả đào tạo cũng nhƣ 

quá trình dạy học của giáo viên trong môi trƣờng đa văn hóa. 

Đối với yếu tố “chất lƣợng của giáo viên” thì kết quả nghiên cứu thu đƣợc tại các 

trƣờng tỉnh Lạng Sơn cũng có đánh giá yếu tố này “rất ảnh hƣởng” đến hiệu kết quả 

giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa của giáo viên cũng nhƣ kết quả học tập của 

học sinh. Tỷ lệ đánh giá này chiếm 62,0%; đánh giá yếu tố này ảnh hƣởng một phần 

chiếm 28,0%.  



 

 

60 

                                                                                     Đơn vị: % 

 

Biểu đồ 5. Đánh giá yếu tố “Chất lƣợng của giáo viên”  

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát, 2016) 

Các cá nhân đều chịu những tác động của quá trình xã hội hóa từ đó hình 

thành nên nhân cách, khả năng của bản thân. Trong quá trình đó thì yếu tố môi 

trƣờng nhà trƣờng, yếu tố gia đình và chính các yếu tố của bản thân giáo viên hay 

học sinh đều là những yếu tố quan trọng và cần quan tâm. Trong đó, yếu tố bản thân 

học sinh có những nhận thức về tầm quan trọng cũng nhƣ ý thức học tập là một 

trong những yếu tố quyết định đến chất lƣợng học tập của ngƣời học.  

Yếu tố điều kiện kinh tế của học sinh cũng nhƣ những chính sách hỗ trợ cho 

giáo viên dạy học tại các trƣờng DTNT cũng là một trong những yếu tố quan trọng, 

tác động đến hiệu quả của giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa.  
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Bảng 2.3. Các yếu tố tác động khác 

Đơn vị: % 

Các yếu tố tác động 

TỈNH KHẢO SÁT 

Cao Bằng Lạng Sơn Tuyên Quang 

n 
Tỷ lệ 

(%) 
n 

Tỷ lệ 

(%) 
n 

Tỷ lệ 

(%) 

Các chính 

sách hộ trợ 

cho giáo 

viên còn 

thiếu 

Rất ảnh hƣởng 19 38,0 22 44,0 24 48,0 

Ảnh hƣởng một phần 31 62,0 15 30,0 22 44,0 

Bình thƣờng 0 0 8 16,0 4 8,0 

Không ảnh hƣởng 0 0 5 10,0 0 0 

Không biết 0 0 0 0 0 0 

Các chính 

sách hỗ trợ 

cho học 

sinh 

Rất ảnh hƣởng 7 14,0 33 66,0 26 52,0 

Ảnh hƣởng một phần 36 72,0 9 18,0 18 36,0 

Bình thƣờng 0 0 5 10,0 5 10,0 

Không ảnh hƣởng 7 14,0 3 6,0 1 2,0 

Không biết 0 0 0 0 0 0 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát, 2016) 

Theo đánh giá của giáo viên thì ngoài các yếu tố liên quan đến nhận thức của học 

sinh cũng nhƣ trình độ của giáo viên thì yếu tố tác động đến việc dạy học và kết quả 

dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa còn bao gồm yếu tố liên quan đến chính sách 

hỗ trợ cho giáo viên và học sinh. Trong đó, yếu tố “các chính sách hỗ trợ cho học 

sinh” đƣợc đánh giá là yếu tố rất ảnh hƣởng đến việc dạy học trong môi trƣờng đa 

văn hóa. Đánh giá của giáo viên thuộc tỉnh Lạng Sơn nhận xét yếu tố này “rất ảnh 

hƣởng” đến chiểm 66,0% ảnh hƣởng một phần chiếm 18,0%. Còn về phía giáo viên 

thuộc các tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang thì đánh giá yếu tố này cũng “rất ảnh 
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hƣởng” tƣơng ứng 52,0% và 14,0%. Ở mức độ “Ảnh hƣởng một phần” thì yếu tố 

này đƣợc đánh giá lần lƣợt là 36,0 % tại Tuyên Quang và 72,0% đánh giá của giáo 

viên thuộc các trƣờng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

 Đánh giá của giáo viên về “Chế độ chính sách” cho giáo viên còn thiếu - đây 

là một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo cho hoạt động giáo dục đào tạo 

đƣợc phát triển. Giáo viên có năng lực, phƣơng pháp dạy phù hợp mới đem lại 

những hiệu quả trong việc dạy và học đặc biệt là trong môi trƣờng đa văn hóa. Giáo 

viên tại Tuyên Quang đánh giá yếu tố này có tác động “rất ảnh hƣởng” đến việc dạy 

học trong môi trƣờng đa văn hóa chiếm 48,0%; tiếp đó là đánh giá của giáo viên 

thuộc tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ này là 44,0%. Ở Cao Bằng thì đánh giá về yếu tố này “rất 

ảnh hƣởng” chiếm 38,0%, còn lại đánh giá yếu tố này có “ảnh hƣởng một phần” đến 

việc dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa. Thực tế dạy học của giáo viên trong môi 

trƣờng đa văn hóa còn chƣa đƣợc đồng đều và chƣa đƣợc trang bị đầy đủ về kỹ 

năng cần thiết. Lý giải về điều này thì theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Nguyên chủ 

tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội trả lời tạp chí Giáo dục cho biết: Hiện chƣa có 

điều tra khoa học nào về tiêu chuẩn phát triển nghề nghiệp cho toàn thể đội ngũ nhà 

giáo ở tất cả các ngành học, cấp học. Để đánh giá chung dựa vào các khảo sát thực 

tế tại địa bàn, đặc biệt là các phỏng vấn xã hội học và phƣơng pháp tham khảo ý 

kiến chuyên gia thì đa số giáo viên hiện nay về năng lực chuyên môn, năng lực sƣ 

phạm còn có nhiều hạn chế nhƣng về mặt ý thức, họ là ngƣời nghiêm túc, cố gắng 

làm hết sức mình. Tuy nhiên, kết quả giảng dạy, giáo dục đều không đạt đến điều 

mong muốn, không thể đáp ứng nổi yêu cầu “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục” 

đặc biệt là đội ngũ giáo viên trẻ, số đông nhà giáo chƣa thể hiện đƣợc đặc trƣng 

nghề nghiệp của mình. Đó là sự khát khao học hỏi, luôn mong muốn làm giàu tri 

thức khoa học, tri thức đời sống cho bản thân, luôn là tấm gƣơng, là “thần tƣợng” 

của học trò. Nghề dạy học muốn thành công phải nắm đƣợc tâm sinh lý đối tƣợng 

mình dạy, mình giáo dục. Nhƣng trên thực tế những nguyên tắc, phƣơng pháp giáo 

dục lại ít đƣợc giáo viên chú ý vận dụng. Quá trình đổi mới căn bản và toàn diện 

nền giáo dục theo hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi sự nỗ 

lực của toàn xã hội. Trong đó, đội ngũ nhà giáo có vai trò hết sức quan trọng bởi họ 

chính là lực lƣợng trực tiếp đóng góp vào sự đổi mới này. Phát triển nguồn nhân lực 
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giảng dạy ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi là một nhu cầu lớn bởi vì tỉ lệ đƣợc 

trang bị đầy đủ các kiến thức về văn hóa bản địa, kỹ năng thích ứng chƣa nhiều, 

phải qua thời gian dài tiếp cận thì đội ngũ này mới hòa nhập đƣợc. Trong quá trình 

toàn cầu hóa, lực lƣợng lao động ngày càng phải đáp ứng yêu cầu là có tay nghề, 

linh hoạt, năng động và luôn luôn thích ứng với nhu cầu công việc. Phƣơng pháp 

giảng dạy ở vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa không phải là phƣơng pháp lấy 

ngƣời học làm trung tâm hoặc hiểu về phƣơng pháp này chƣa đúng mức, dạy học 

mang tính hình thức, chƣa thực sự nâng cao đƣợc năng lực ngƣời học. Chƣơng trình 

cũng nhƣ sách giáo khoa áp dụng chung cho tất cả các đối tƣợng đã không tạo đƣợc 

sự tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số để các em phát huy khả năng trong nhà 

trƣờng, dẫn đến khó đạt đƣợc trình độ học vấn theo yêu cầu. Điều này khiến cho 

ngƣời dân tộc thiểu số kém khả năng thích nghi với môi trƣờng luôn luôn thay đổi. 

Đây là một thực tế chính sách giáo dục phù hợp với miền xuôi nhƣng còn bất cập 

với miền núi trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa. Cần phải có quá trình giáo dục 

linh hoạt của nhà trƣờng nhằm chuẩn bị năng lực toàn diện cho mọi đối tƣợng 

ngƣời học để họ có động cơ và khả năng liên tục tự mở rộng hiểu biết đa chiều, liên 

ngành về thế giới, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa và ý thức trách nhiệm, thái độ tôn 

trọng các nền văn hóa-xã hội đa dạng, từ đó mới có thể hội nhập hiệu quả và góp 

phần đem lại sự phát triển bền vững, hòa hợp và bình đẳng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Mô hình các yếu tố tác động đến hiệu quả giáo dục 

 

Giáo viên Các chính 

sách 

Học sinh 

Hiệu quả của giáo 

dục trong môi 

trƣờng đa văn hóa 
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 Qua thực tế ở các trƣờng phổ thông, chúng tôi nhận thấy phƣơng pháp giảng 

dạy của các giáo viên vùng dân tộc thiểu số chƣa có nhiều những đổi mới tích cực 

phù hợp với vùng miền văn hóa. Ở khối tiểu học, áp lực cần phải đạt phổ cập giáo 

dục khiến cho chất lƣợng học sinh ở một số trƣờng không thật sự đạt yêu cầu chuẩn 

kiến thức, kỹ năng. Trong sinh hoạt chuyên môn kế hoạch thăm lớp dự giờ, giáo 

viên không có chuyên đề sâu, ngại trao đổi góp ý thẳng thắn với đồng nghiệp. Một 

bộ phận giáo viên chƣa chuẩn bị kỹ bài trƣớc khi đến lớp, giáo viên chƣa tạo đƣợc 

hứng thú cho học sinh, hạn chế việc đổi mới phƣơng pháp, ứng dụng công nghệ 

thông tin. Các trƣờng có tổ chức hoạt động thăm lớp, dự giờ, nhƣng do tâm lí ngại va 

chạm nên không đóng góp ý kiến nhận xét thật sát chuyên môn. Có một thực tế là giáo 

viên ở các trƣờng phổ thông vùng dân tộc thiểu số trình độ giáo viên không đồng đều, 

đa số giáo viên mới ra trƣờng chƣa có nhiều kinh nghiệm rèn giũa học trò. 

 Tiểu kết, nhƣ vậy qua thực trạng khảo sát thì việc dạy học trong môi trƣờng đa 

văn hóa gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Tuy vậy giá trị giáo dục đa văn hóa ở 

địa bàn khảo sát đã đem lại cho chúng ta những hiểu biết khác nhau, giúp ta hiểu và 

đối phó tốt hơn với những vấn đề, xu hƣớng giáo dục toàn cầu. Sự đa dạng văn hóa 

giúp chúng ta nâng cao khả năng nhận thức giáo dục kết nối với thế giới xung 

quanh. Trong quá trình khảo sát thực địa cho chúng ta thấy, việc dạy học ở vùng 

dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc còn thiếu sự gắn bó giữa “học” và “hành”, giữa 

lý thuyết và thực tiễn, giữa bài học và sự liên hệ với đời sống – xã hội, giữa sự đa 

dạng và bản sắc văn hóa. Vì vậy, phần lớn học sinh đều bỡ ngỡ trƣớc các tình 

huống, sự kiện thực tế, đặc biệt là những vấn đề môi trƣờng nóng bỏng của địa 

phƣơng, hoặc không biết đến những giá trị di sản thiên nhiên, lịch sử, văn hóa mà 

địa phƣơng mình có… Học sinh ít có cơ hội đƣợc rèn luyện kỹ năng phân tích, giải 

quyết những vấn đề thực tế, kể cả kỹ năng sống trong chính môi trƣờng bản địa. 

 Các yếu tố tác động lớn nhất tới hiệu quả giáo dục trong môi trƣờng đa văn 

hoá bao gồm từ giáo viên, học sinh và các chính sách. Vì vậy, để nâng cao chất 

lƣợng dạy và học phải có các biện pháp đồng bộ và sâu sát hơn. Nếu làm tốt giáo 

dục đa văn hóa ở các vùng dân tộc thiểu số sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng 

và xã hội. Giáo dục đa văn hóa sẽ làm tăng kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo của 

ngƣời giáo viên. Giáo dục đa văn hóa làm giảm khuôn mẫu và định kiến thông qua 
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tiếp xúc trực tiếp và sự tƣơng tác giữa các cá nhân đa dạng. Giáo dục đa văn hóa 

làm sống lại tính sống động của xã hội thông qua sự giàu có của các giá trị văn hoá. 

Chƣơng trình giảng dạy cần phải đƣợc cải cách để đáp ứng đƣợc với trình độ và 

năng lực của học sinh vùng miền. Phƣơng pháp sƣ phạm công bằng trong giáo dục 

đa văn hóa nhằm đạt đƣợc các cơ hội giáo dục công bằng và bình đẳng cho tất cả trẻ 

em của quốc gia, bao gồm những ngƣời khuyết tật, yếu kém về kinh tế xã hội và 

ngƣời dân tộc thiểu số ở các bản làng xa xôi.. Giáo dục đa văn hóa đề cao sự phát 

triển; tăng cƣờng ý thức văn hoá, những thẩm quyền liên văn hóa. Giáo dục công 

bằng trở thành một thành phần quan trọng của cải cách giáo dục hiện nay. 
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Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC TRONG MÔI 

TRƢỜNG ĐA VĂN HÓA CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG 

 

3.1. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp nâng cao năng lực dạy học trong môi 

trƣờng đa văn hóa cho đội ngũ giáo viên 

Quan điểm chung trong việc đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy học 

trong môi trƣờng đa văn hóa cho đội ngũ giáo viên phổ thông là tập trung nâng cao 

năng lực của ngƣời GV, coi GV là nhân tố cốt lõi của quá trình dạy học trong môi 

trƣờng đa văn hóa. Ngƣời giáo viên cần nâng cao nhận thức vị trí, vai trò của giáo 

dục đa văn hóa, coi trọng phƣơng pháp tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh 

học tập trong môi trƣờng văn hóa đa dạng. 

- Cần hƣớng tới dạy học tích hợp trong chƣơng trình phổ thông, giúp cho quá 

trình giảm tải chƣơng trình,  phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa 

của địa phƣơng khu vực miền núi phía Bắc.  

- Mô hình trƣờng học đa văn hóa cần hƣớng tới phát triển năng lực cho HS. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, bản thân ngƣời GV phải tự bồi dƣỡng để có năng lực 

sƣ phạm tốt, trong đó chú ý: các phẩm chất khoan dung, tránh định kiến; năng lực 

chẩn đoán, thiết kế, phát triển chƣơng trình, tổ chức, thực hiện, giám sát đánh giá và 

giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học và giáo dục. Hơn nữa, trong môi 

trƣờng giao dục đa văn hóa, GV cần định hƣớng cho ngƣời học phƣơng pháp học tập, 

tự học, trải nghiệm cho HS. 

Tóm lại, chiến lƣợc nâng cao chất lƣợng dạy học cho GV trong môi trƣờng 

đa văn hóa phải đồng thời thực hiện tốt ở cả 3 khâu: kiến thức, kỹ năng, thái độ. 

Chính vì vậy, chúng tôi đƣa ra các nguyên tắc đề xuất giải pháp nâng cao chất 

lƣợng giáo dục ở khu vực đa văn hóa. GV là nhân tố cốt lõi trong chiến lược nâng 

cao chất lượng giáo dục. Nhóm giải pháp chủ yếu là tập trung vào nâng cao nhận 

thức, năng lực của đội ngũ GV và CBQL giáo dục, trong đó việc nâng cao năng lực 

nghề nghiệp phải là yếu tố tự thân, là động lực để phát triển đội ngũ nhà giáo khu 

vực miền núi phía Bắc. Nuôi dƣỡng tình yêu nghề nghiệp và niềm đam mê với nghề 

của GV trong điều kiện giảng dạy nhiều khó khăn vùng dân tộc thiểu số. Ngƣời 
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giáo viên dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa cần đảm bảo các nguyên tắc giáo 

dục sau:  

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 

 Mục đích luôn là một yếu tố quan trọng đối với tất cả các hoạt động, đặc biệt 

là đối với hoạt động giáo dục. Nó bảo đảm cho cả quá trình hoạt động đi đúng 

hƣớng, không có những bƣớc đi sai lầm hoặc thừa thãi. Nếu hoạt động giáo dục 

không có mục đích thì chẳng khác gì con tàu đi trên biển mà không có la bàn. Xác 

định đƣợc mục đích cho hoạt động giáo dục là rất quan trọng nhƣng việc lấy mục 

đích đó để định hƣớng xuyên suốt trong quá trình hoạt động giáo dục diễn ra còn 

quan trọng hơn nhiều. Bởi vì, nếu nhƣ mục đích giáo dục đƣợc xác định rồi nhƣng 

lại không dùng nó làm kim chỉ nam định hƣớng mọi hoạt động thì việc xác định 

mục đích coi nhƣ vô bổ.  

 Dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa cấp tiểu học và THCS càng cần thiết 

hơn nữa trong việc xác định mục đích của việc dạy học. Bởi lẽ, việc dạy học không 

chỉ đơn thuần giúp các em trang bị kiến thức sách vở mà quan trọng hơn còn giúp 

các em nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng đa văn hóa, bổ sung một lƣợng kiến 

thức lớn về các nền văn hóa ngoài sách giáo khoa. Để thực hiện đƣợc nguyên tắc 

này, trƣớc hết là các thầy cô giáo phải hình thành cho học sinh những cơ sở về thế 

giới quan và nhân sinh quan thật đúng đắn. Ngƣời giáo viên hình thành cho học sinh 

lý tƣởng xây dựng đất theo định hƣớng Xã hội chủ nghĩa là “dân giàu, nƣớc mạnh, 

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Những vấn đề này, nhà giáo dục có thể định 

hƣớng và xây dựng cho học sinh qua các giờ học đặc biệt là các giờ học khoa học 

xã hội và nhân văn. Ngoài ra, các hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng có thể giúp các 

giáo viên thực hiện mục tiêu giáo dục một cách linh hoạt mang lại hiệu quả tốt nhất 

cho học sinh. 

 Hoạt động giáo dục phải luôn luôn thực hiện dựa vào mục đích giáo dục, lấy 

mục đích là định hƣớng cho tất cả hoạt động. Tuy nhiên, thầy cô giáo cần tránh thái 

độ áp đặt thô bạo, cứng nhắc vì nhƣ thế là trái với bản chất của hoạt động giáo dục. 

Mặt khác, trong quá trình giáo dục giáo viên không thể áp dụng một nguyên tắc, 

một phƣơng pháp cố định, hay là cứng nhắc đi theo từng bƣớc đã vạch sẵn để đạt 

đƣợc mục đích đã đề ra. Hơn thế nữa, hoạt động giáo dục là một hoạt động mang 
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tính lâu dài và liên tục vì vậy các hoạt động giáo dục phải phong phú, đa dạng, linh 

hoạt. Và nhà giáo dục phải mềm dẻo, uyển chuyển trong việc lựa chọn và vận dụng 

các hoạt động giáo dục để đạt đƣợc kết quả cao nhất trong giáo dục học sinh. 

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đối tượng 

 Đất nƣớc Việt Nam nói chung và vùng núi phía Bắc nói riêng rất đa dạng về 

thành phần với 54 dân tộc. Đây là vùng địa lý với đặc điểm núi cao và dân cƣ chủ 

yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Có thể nói, khu vực này kinh tế khá 

khó khăn tuy nhiên lại là nơi thể hiện khá độc đáo bản sắc dân tộc truyền thống, 

nhiều nét văn hóa vẫn còn nguyên sơ. Đây cũng là nơi hội tụ nhiều dòng chảy văn 

hóa trong quá trình hình thành và phát triển, từ văn hóa Tày, Nùng, Dao, Thái, 

Mƣờng, Sán dìu, H’Mông, Kinh, Hoa, … rồi thậm chí còn có ảnh hƣởng của văn 

hóa phƣơng Tây nhƣ văn hóa Pháp, Anh, Mỹ, văn hóa trong khu vực nhƣ Hàn Quốc, 

Nhật, Trung Quốc… Sự hòa nhập, giao lƣu của các dòng ngƣời di cƣ từ miền xuôi lên 

đã khiến cho vùng núi phía Bắc khi xƣa trầm lắng, nay trở nên rất năng động trong lĩnh 

vực kinh tế, đổi mới và hội nhập về nhiều mặt. Nhiều loại hình kinh tế, ngành nghề đa 

dạng làm nền tảng cho sự phát triển của giáo dục trong thời kỳ mới. Ngƣời dân mong 

muốn phát triển địa phƣơng mình ngày càng văn minh, hiện đại chống văn hóa nô dịch 

nhƣng cũng lại cởi mở, bao dung, tiếp thu, học hỏi nhiều nội dung tiến bộ của văn hóa 

thế giới xung quanh.  

 Do đặc điểm địa lý và thiên nhiên đặc thù, vùng núi phía Bắc đƣợc xem là 

mảnh đất có nhiều dân tộc mang đến những phong tục, tập quán, lối sống riêng 

trong các cộng đồng dân tộc và nhu cầu cuộc sống tại vùng đất khiến họ gắn bó mật 

thiết với nhau, chấp nhận cả những dị biệt về mặt văn hóa, học hỏi, hình thành thói 

quen xây dựng lối sống hòa hợp với nhau trong quá trình thích nghi với môi trƣờng. 

Tuy nhiên, bên cạnh lòng hiếu khách, nhạy bén với cái mới mà giản dị, thiết thực 

thì đó là sự gìn giữ nét đặc sắc riêng của tộc ngƣời. Mặc dù sống trong quá trình hội 

nhập, hiện đại, đô thị hóa,.. tƣ duy và lối sống ngƣời dân đã có nhiều thay đổi nhƣng 

sự phóng khoáng trong tƣ duy của ngƣời dân vùng này cũng chƣa vƣợt quá đƣợc ý 

thức tự tôn của tộc ngƣời.  

 Trong hoạt động giáo dục đa văn hóa, đối tƣợng tham gia vào hoạt động này 

không chỉ là ngƣời dạy và ngƣời học mà còn là những giá trị văn hóa truyền thống 
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của các dân tộc vùng núi phía Bắc. Đó là các phong tục tập quán, các nền văn hóa 

dân gian… Do đó, các quan hệ giao tiếp, ứng xử đa văn hóa và liên văn hóa là khá 

phong phú thể hiện ở các quan hệ giữa các chủ thể đa dạng: giữa ngƣời dạy và 

ngƣời học, giữa văn hóa dân tộc thiểu số này với văn hóa dân tộc thiểu số khác; 

giữa học sinh trong trƣờng với học sinh các trƣờng khác, giữa ngƣời trong vùng với 

ngƣời vùng khác, thậm chí còn là giao tiếp ứng xử giữa giáo viên, học sinh trong 

vùng với sinh viên quốc tế. Các quan hệ này đòi hỏi sự hiểu biết về các nền văn hóa 

và quy tắc giao tiếp ứng xử của nhau để có thể thích nghi và hợp tác làm việc hòa 

hợp, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo và trở thành những công dân 

toàn cầu, thích nghi với môi trƣờng làm việc trong tƣơng lai ngày càng mang tính 

quốc tế nhiều hơn trong thời đại hội nhập, toàn cầu hóa. Tóm lại, đối tƣợng của giáo 

dục đa văn hóa mang những đặc điểm tiêu biểu của ngƣời dân cƣ ngụ tại miền núi 

phía Bắc chung và giáo viên và học sinh tại vùng này nói riêng.  

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, toàn diện 

 Dạy học đa văn hóa trƣớc hết đó cũng là một hoạt động dạy học. Vì thế, hoạt 

động này vẫn phải đảm bảo tất cả yêu cầu của một hoạt động dạy học nói chung và 

cộng thêm với những nét đặc thù riêng. Tuy nhiên, hiệu quả giáo dục đều phải dựa 

trên những nguyên tắc nhất định. Để đảm bảo tính hiệu quả, toàn diện, dạy học 

trong môi trƣờng đa văn hóa cần chú ý những nguyên tắc sau:  

 - Đầu tiên cần quan niệm việc dạy cách học, học cách học để tạo thói quen, 

niềm say mê và khả năng học suốt đời là tiêu chí bao quát hàng đầu của việc dạy 

học cho học sinh nói chung và học sinh môi trƣờng đa văn hóa nói riêng. Mọi 

phƣơng pháp dạy, phƣơng pháp học, nội dung cần dạy, nội dung cần học đều phải 

xuất phát từ đó. Ngƣời giáo viên phải chú trọng trang bị cho học sinh loại kiến thức 

làm nền tảng chứ không phải kiến thức về một quy trình cụ thể khép kín. Có nhƣ 

vậy, học sinh mới phát huy khả năng sáng tạo trong học tập trên nền cơ sở đó để 

tiếp tục học tập những kiến thức, kỹ năng cụ thể khác. Cũng vậy, kỹ năng cơ bản là 

công cụ để học sinh học suốt đời (chẳng hạn nhƣ kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng học 

tiếng dân tộc nhƣ một ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp trong cộng đồng đa dân tộc…). 

Trong từng lĩnh vực, từng môn học có nhiều nội dung, các vấn đề để học, ngƣời 

giáo viên phải biết chọn nội dung gì, vấn đề gì mà khi học thì học sinh đƣợc rèn 
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luyện năng lực tƣ duy nhạy bén, đƣợc học cách học tốt nhất. Ngoài ra, bằng cách 

khơi gợi sự tò mò, bằng cánh tạo sự hấp dẫn của tri thức và bằng tấm gƣơng học tập 

của chính bản thân mình, giáo viên cố gắng tạo nên niềm say mê học tập cho học 

sinh ngay từ đầu cấp tiểu học. 

 - Tiếp đến, tính chủ động của ngƣời học là phẩm chất quan trọng cần tập 

trung phát huy khi dạy và học ở các trƣờng học nói chung. Trong những năm gần 

đây các nhà sƣ phạm trên thế giới và ở nƣớc ta thƣờng bàn đến các quan điểm sƣ 

phạm, các cách tiếp cận trong việc dạy và học. Cách tiếp cận lấy ngƣời học làm 

trung tâm hoặc hƣớng vào ngƣời học đƣợc nhiều ngƣời coi trọng. Đây là một quan 

điểm tích cực trong dạy học nói chung và dạy học đa văn hóa nói riêng vì nó cho 

thấy mục tiêu cuối cùng, bản chất của quá trình dạy và học, và bởi lẽ việc học thực 

chất mang dấu ấn sáng tạo cá nhân khá rõ nét. Khi nói đến quan điểm lấy ngƣời học 

làm trung tâm nguyên tắc quan trọng nhất là phát huy tính chủ động của ngƣời học. 

Có ngƣời đã từng nói: Học là quá trình tự biến đổi mình và làm phong phú mình 

bằng cách chọn nhập và xử lý thông tin lấy từ môi trƣờng xung quanh. Rõ ràng 

quan niệm này về học là rất rộng và khái quát, cho thấy rõ tính cá nhân của việc 

học. Ngƣời thầy trong quan niệm này ở vị trí ẩn, tác động bằng cách giúp ngƣời học 

chọn, nhập và xử lý thông tin. 

 Khi nói về phƣơng pháp sƣ phạm tƣơng tác, cần chú ý đến: ngƣời học, ngƣời 

dạy và môi trƣờng. Ở đây, ngƣời học là ngƣời đi học chứ không phải ngƣời đƣợc 

dạy (tính tự nguyện và chủ động), nhiệm vụ của ngƣời dạy là giúp đỡ ngƣời học, 

phục vụ ngƣời học để làm nảy sinh tri thức ở ngƣời học, còn môi trƣờng tự nhiên và 

xã hội xung quanh và bên trong ngƣời học là tác nhân quan trọng ảnh hƣởng đến 

việc dạy và học. Ngoài ra, so với cách tiếp cận thông tin đã nêu trên, môi trƣờng ở 

đây chính là nơi chứa thông tin. Với cách hiểu nhƣ vậy quan niệm sƣ phạm tƣơng 

tác không mâu thuẫn với các quan niệm lấy ngƣời học làm trung tâm, mà chỉ nhấn 

mạnh hơn vai trò của ngƣời tƣơng tác, tức là cho thấy rõ tính chất động của quá 

trình dạy và học. Trong quá trình giảng dạy, bản thân việc tăng sự tƣơng tác cũng 

thúc đẩy tính chủ động của ngƣời học. 

 Qua những lý giải trên đây, chúng ta có thể thấy sự vận động của nhân tố 

ngƣời học là quan trọng nhất để làm cho hoạt động HỌC thật sự đƣợc diễn ra và 
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nâng cao hiệu quả của quá trình dạy và học. Đó là lý do vì sao dạy học cần phải  

phát huy tính CHỦ ĐỘNG của ngƣời học. Và đó là nguyên tắc quan trọng nhất của 

ngƣời giáo viên trong quá trình dạy - học ở tất cả các môi trƣờng giáo dục nói 

chung và giáo dục đa văn hóa nói riêng.  

 3.2. Giải pháp về mục tiêu dạy học trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa 

3.2.1. Mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ 

 Hoạt động giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa giúp học sinh hình thành  

một nền tảng cơ sở tốt về kiến thức đa văn hóa, kỹ năng ứng xử đa văn hóa và thái 

độ sống có văn hóa. Một ngƣời giáo viên giảng dạy trong môi trƣờng đa văn hóa 

cần xác định rõ giải pháp để đạt đƣợc mục tiêu dạy học nhƣ sau:  

 + Về kiến thức: Giáo viên tạo điều kiện cho học sinh đƣợc tiếp xúc với sự đa 

dạng của các nền văn hóa tồn tại trong cộng đồng dân cƣ. Trƣớc hết, hãy để cho 

mỗi học sinh hiểu rõ hơn về chính nền văn hóa tộc ngƣời nơi các em đƣợc sinh ra.  

Hoạt động dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa cần hình thành và phát triển 

phẩm chất nhân cách, các năng lực tâm lý  xã hội, hiểu biết về văn hóa...; giúp 

học sinh tích luỹ kinh nghiệm riêng cũng nhƣ phát huy tiềm năng sáng tạo của 

cá nhân, làm tiền đề cho mỗi cá nhân tạo dựng sự nghiệp và cuộc sống hạnh 

phúc sau này.Trong đó, mục tiêu của giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến 

lớp 9), tập trung vào việc hình thành phẩm chất nhân cách, thói quen, kỹ năng 

sống cơ bản: tích cực tham gia, kiến thiết và tổ chức các hoạt động; biết cách 

sống tích cực, khám phá bản thân, điều chỉnh bản thân; biết cách tổ chức cuộc 

sống và làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm. Đặc biệt, ở giai đoạn này, mỗi 

học sinh bắt đầu xác định đƣợc năng lực, sở trƣờng và chuẩn bị một số năng 

lực cơ bản cho ngƣời lao động công dân có trách nhiệm tƣơng lai. Bậc tiểu 

học:hoạt động dạy học nhằm hình thành thói quen tự phục vụ, kỹ năng học 

tập, giao tiếp cơ bản; bắt đầu có các kỹ năng tham gia các hoạt động xã hội. 

Bậc trung học cơ sở: nhằm hình thành lối sống tích cực, biết cách hoàn 

thiện bản thân, biết tổ chức cuộc sống cá nhân và làm việc có kế hoạch, 

tinh thần hợp tác, có trách nhiệm, có ý thức công dân và tích cực tham gia 

hoạt động xã hội. 
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Từ các hoạt động học tập đó, nền tảng cơ sở của kiến thức đa văn hóa đƣợc nảy 

mầm từ chính cái gốc của truyền thống tộc ngƣời đã bao bọc các em khôn lớn. 

Ngƣời giáo viên cần giúp học sinh tìm hiểu cụ thể về nền văn hóa dân gian trong 

quá trình chuyển hóa và tiếp biến theo thời gian để có nền văn hóa hiện đại hôm nay. 

Ngƣời giáo viên cũng phải là ngƣời dẫn dắt học sinh đi từ những nét văn hóa trong 

sách vở hiển hiện trong thực tế cuộc sống, giúp các em hiểu sâu hơn về văn hóa để 

nối quá khứ với hiện tại… Thậm chí, đó còn là sự du nhập của các yếu tố văn hóa 

ngoại lai … Tất cả những điều đó sẽ giúp từng học sinh đi sâu vào văn hóa địa 

phƣơng vùng bằng chính nền văn hóa cộng đồng tộc ngƣời riêng lẻ. Qua đó, các em 

có sự nhận thức sâu, rộng, có sự hợp tác của các kiến thức liên ngành … giúp các 

em linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động học tập cũng nhƣ trong cuộc 

sống.  

+ Về kỹ năng: Giáo viên giúp các em hiểu biết về cuộc sống của các dân tộc trong 

vùng đa văn hóa thông qua sự giới thiệu của chính các thành viên trong lớp. Thông 

qua các giờ học trải nghiệm thực tế cấp tiểu học, cấp THCS nhƣ “Khám phá bản sắc 

văn hóa”, “Cùng nhau thực hành tổ chức lễ hội dân tộc”, “Dệt theo mẹ”, “Đan lát 

theo cha”, “Làm quả Pao”, “Khâu quả còn”, “Trò chơi truyền thống”, “Đi tìm bài 

thuốc dân gian”… ngƣời học cần tích hợp kiến thức chuẩn và thực hành từ đời sống 

văn hóa dân tộc, ở đó có cả bản sắc văn hóa và những lĩnh vực văn hóa đang giao 

thoa tiếp biến. Ngƣời giáo viên chỉ đóng vai trò hƣớng dẫn bao quát, chi tiết, kiên 

trì để học sinh các dân tộc thiểu số có thể cảm nhận, thích nghi, đƣợc tôn trọng, làm 

theo, xây dựng biểu tƣợng mới, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ phổ thông, giúp 

các em tự tin học tập, phát triển năng lực cá nhân, đủ khả năng tạo ra sản phẩm vật 

chất, tinh thần hữu ích, trong mối liên hệ với bạn bè, thày cô, gia đình, cộng đồng 

và xã hội. Và chính học sinh tiếp tục lại tạo ra một dạng thức đa văn hóa mới mang 

trong đó giá trị văn hóa truyền thống. 

 + Thái độ: Dƣới sự định hƣớng, dẫn dắt của giáo viên, học sinh đƣợc tham gia 

trải nghiệm các hoạt động học tập cùng nhau, các hoạt động thực tế ở vùng các cộng 

đồng dân tộc sinh sống. Các em sẽ có một cái nhìn mới về dân tộc mình, dân tộc 

bạn. Từ đó, trong chính bản thân các em sẽ tự hình thành cho mình ý thức tự hào về 
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cộng đồng dân tộc, vùng miền, tự hào về đất nƣớc. Chính điều đó tạo nền tảng cho 

sự bình đẳng, cảm thông, chia sẻ, yêu thƣơng lẫn nhau giữa các học sinh.  

3.2.2. Mục tiêu về chương trình 

 Giáo dục đa văn hóa là một mô hình giáo dục với chiều sâu và bề rộng trải dài 

theo thời gian và không gian văn hóa dân tộc, vùng dân tộc. Chính vì thế, chƣơng 

trình giáo dục đa văn hóa cũng phải bao quát đƣợc những đặc điểm đó. Chƣơng 

trình giáo dục đa văn hóa có thể đƣợc chú ý xây dựng, thiết kế giảng dạy theo 

những điểm sau:  

 + Giáo dục đa văn hóa phải xuất phát từ việc giáo dục văn hóa của một tộc 

ngƣời đa số và phát triển rộng ra là văn hóa vùng. Việc tìm hiểu văn hóa của một 

tộc ngƣời cho thấy sự quan trọng của văn hóa tộc ngƣời đó đối với dân tộc của họ 

nói riêng và vùng văn hóa nói chung. Từ đó, lòng tự tôn dân tộc đƣợc nâng lên và 

chính những ngƣời con của tộc ngƣời sẽ chú ý giữ gìn và phát huy truyền thống văn 

hóa vốn có của dân tộc mình. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu về các nền văn hóa tộc 

ngƣời khác nhau sẽ tạo ra sự cạnh tranh ngầm lành mạnh giữa các tộc ngƣời. Tộc 

ngƣời này thấy tộc ngƣời kia phát triển hơn, tốt đẹp hơn, văn hóa còn lƣu giữ đƣợc 

nhiều hơn … họ sẽ cố gắng duy trì và phát triển vốn văn hóa của dân tộc mình cho 

bằng các dân tộc khác. Tất cả những điều đó tạo nên một bộ mặt văn hóa vùng sâu, 

rộng và phong phú hơn nhiều.  

 + Chƣơng trình giảng dạy phải bao gồm cả nền văn hóa vật chất lẫn văn hóa 

tinh thần. Triết học duy vật biện chứng đã chỉ ra rằng: vật chất quyết định ý thức. 

Chính vì vậy, nền văn hóa vật chất của các dân tộc thiểu số cũng rất phong phú và 

đa dạng. Cũng trên nền vật chất ấy văn hóa tinh thần mới này nở. Vì thế, cả văn hóa 

vật chất và văn hóa tinh thần đều quan trọng đối với đời sống cộng đồng các dân tộc 

thiểu số. Hơn thế nữa, đời sống tinh thần còn là tấm gƣơng phản ánh sự no đủ về vật 

chất và sự no đủ về vật chất lại làm nền tảng cho sự thăng hoa về tinh thần. Hai yếu 

tố này không thể tách rời nhau đƣợc.  

 + Giới thiệu và giảng dạy văn hóa phải nối liền từ quá khứ đến hiện tại. Văn 

hóa của một dân tộc là sự phát triển có kế thừa và tiếp biến. Vì vậy, khi giảng dạy 

trong môi trƣờng đa văn hóa, ngƣời giáo viên cần hƣớng dẫn cho học sinh tìm hiểu 

để thấy đƣợc chiều sâu văn hóa tộc ngƣời của chính các em. Qua quá trình tìm hiểu, 
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học sinh sẽ thấy đƣợc sự thăng trầm trong quá trình hình thành nên nền văn hóa dân 

tộc mình ngày nay. Cũng có thể qua sự tìm hiểu, chính các em sẽ thấy đƣợc vai trò 

của nền văn hóa tộc ngƣời riêng lẻ góp phần tạo nên bộ mặt văn hóa to lớn của vùng. 

3.2.3. Mục tiêu về phương pháp giảng dạy 

 Dạy học đa văn hóa cũng giống nhƣ các hoạt động dạy học khác. Vì thế, 

hoạt động dạy học này cũng áp dụng tất cả các phƣơng pháp dạy học tích cực đƣợc 

ƣa chuộng hiện nay nhƣ: dạy học theo tình huống có vấn đề, dạy học theo lối vấn 

đáp, lớp học đảo ngƣợc, dạy học qua trải nghiệm… Tuy nhiên, do đặc thù đa văn 

hóa và mang tính chất vùng miền, hình thức dạy học này có thể đƣợc tổ chức theo 

các kiểu dạy học sau:  

 + Dạy học trên lớp: Đây là phƣơng thức dạy học mà ngƣời giáo viên chuẩn bị 

tất cả về mọi mặt để thuyết trình cho học sinh nghe nhìn. Giáo viên có thể sử dụng 

các phƣơng tiện công nghệ thông tin hỗ trợ quá trình giảng dạy để mang lại hiệu 

quả học tập cao nhất. Sự chuẩn bị bài của giáo viên rất tốt, đảm bảo chiều sâu và độ 

chi tiết. Tuy nhiên, không nên lạm dụng phƣơng pháp này vì dễ gây mệt mỏi cho 

ngƣời học.  

 + Dạy học kết hợp với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, sân khấu hóa. 

Hiện nay dạy học trải nghiệm giữ vai trò quan trọng trong chƣơng trình giáo 

dục phổ thông mới. Nó đƣợc coi là một bộ phận của quá trình giáo dục, đƣợc 

tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp và có mối quan hệ bổ sung, 

hỗ trợ cho hoạt động dạy học trên lớp. Thông qua các hoạt động thực hành tập 

thể trên tinh thần tự chủ, với sự nỗ lực giáo dục, để học sinh hành động cụ thể, 

nhằm phát triển khả năng sáng tạo và cá tính riêng của mỗi cá nhân trong tập 

thể. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có mục đích, có tổ chức, đƣợc thực hiện 

trong hoặc ngoài nhà trƣờng nhằm phát triển, nâng cao các tố chất và tiềm 

năng của bản thân học sinh, nuôi dƣỡng ý thức sống tự lập, đồng thời quan 

tâm, chia sẻ tới những ngƣời xung quanh. Thông qua việc tham gia vào các 

hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, học sinh đƣợc phát huy vai trò chủ thể, tính 

tích cực, tự giác và sáng tạo của bản thân. Các em đƣợc chủ động tham gia 

vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động: từ thiết kế hoạt động, chuẩn bị, 
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thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả 

năng của bản thân. Các em đƣợc bày tỏ quan điểm, đƣợc đánh giá và lựa chọn 

ý tƣởng hoạt động, đƣợc thể hiện, tự khẳng định bản thân, đƣợc tự đánh giá 

và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm mình và của bạn bè,  

Từ đó, hình thành và phát triển cho các em những giá trị sống và các năng lực 

cần thiết.  

 + Dạy học kết hợp với đi thực tế địa bàn: Giáo viên hƣớng dẫn cho học sinh 

tìm hiểu về một hoặc một số vấn đề liên quan đến nội dung đa văn hóa. Sau khi 

hƣớng dẫn cho học sinh chuẩn bị xong, giáo viên có thể yêu cầu học sinh trình bày 

cho mình đánh giá kết quả. Tiếp đó, giáo viên cùng học sinh đi thực tế đến nơi có 

nội dung văn hóa mà học sinh đã trình bày lúc trƣớc. Từ đó, đối chiếu so sánh giữa 

phần văn bản là những kiến thức tìm hiểu trong sách vở và tìm hiểu thực tế ngoài 

đời thực. Kết quả so sánh đó cũng sẽ giúp các em có hiểu biết sâu sắc hơn về một 

vấn đề văn hóa.  

 + Dạy học theo hình thức tổ chức hoạt động nhóm hành động: Đây là hình 

thức mà giáo viên yêu cầu khả năng hoạt động nhóm của học sinh với tính chất tập 

trung tinh thần cao độ. Giáo viên tổ chức, hƣớng dẫn học sinh thực hiện bằng cách 

giao cho học sinh một vấn đề nào đó liên quan đến đa văn hóa. Sau đó, chia lớp 

theo các nhóm và yêu cầu các em tự bầu nhóm trƣởng và tự lên kế hoạch tổ chức 

các hoạt động của nhóm. Sau khi phân công nhóm xong, giáo viên có thể đi cùng và 

giám sát học sinh làm việc. Bản thân học sinh phải đi thu thập xử lý tài liệu, thậm 

chí đi thực tế tại địa phƣơng, nơi xuất phát của nét văn hóa mà giáo viên yêu cầu 

tìm hiểu. Bản thân ngƣời giáo viên chờ đợi kết quả từ các nhóm học sinh và đánh 

giá. Phƣơng pháp này giúp các em rèn kỹ năng hoạt động nhóm cũng nhƣ khả năng 

chỉ đạo và phối hợp tác chiến, ứng phó với tinh huống thực tế của học sinh.  

 - Ngoài ra, dạy học đa văn hóa thông qua các hoạt động ngoại khóa, các hoạt 

động giao lƣu, lễ hội, tham quan, cuộc thi, câu lạc bộ... cũng là những phƣơng pháp 

dạy học tích cực. Bằng các trò chơi nhƣ ô chữ, hái hoa dân chủ … giáo viên chủ động 

tổ chức cuộc vui theo một chủ đề nhất định. Qua đó, nội dung văn hóa cũng đƣợc 

truyền tải một cách sinh động, không nhàm chán. 
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3.2.4 Mục tiêu về sự phối hợp đào tạo bồi dưỡng người học trong môi trường đa 

văn hóa 

- Cán bộ quản lý 

 Đội ngũ nhân sự tham gia vào giáo dục đa văn hóa trong trƣờng học bao gồm 

đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, phục vụ đào tạo có tác động đến ngƣời học. Về 

mặt tổ chức, cần chú ý đến yếu tố thành phần nhân sự và yếu tố năng lực nhân sự 

trong công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dƣỡng và đánh giá đội ngũ ở cả hai nhóm: 

nhóm đào tạo, phục vụ và nhóm đƣợc đào tạo, phục vụ. Nguồn nhân lực phục vụ 

cho giáo dục đa văn hóa rất quan trọng nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đề ra: đội ngũ 

của nhà trƣờng phải có năng lực văn hóa và trong chừng mực tối đa có thể đƣợc đa 

dạng về dân tộc, văn hóa và ngôn ngữ, phải có hiểu biết đa văn hóa, có khả năng 

liên kết với các cộng đồng ngoài xã hội nhằm tạo môi trƣờng tích cực với các quan 

điểm, kinh nghiệm đa dạng. Do vậy, năng lực đa văn hóa là giá trị quan trọng của 

hoạt động cán bộ quản lý. Về năng lực của đội ngũ lãnh đạo cấp trƣờng, cấp phòng 

ban phải năng động, có trình độ hiểu biết và sáng kiến đổi mới theo hƣớng hội nhập, 

đa số có kinh nghiệm về văn hóa các dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc. 

 Cán bộ quản lý cần đƣợc quan tâm từ thành phần, số lƣợng đến năng lực của 

đội ngũ, chính sách tuyển dụng, bồi dƣỡng và đánh giá đội ngũ theo chuẩn chức 

danh nghề nghiệp. Về năng lực thiết kế chƣơng trình đào tạo, nhiều giáo viên chƣa 

biết cách triển khai tích hợp yếu tố đa văn hóa cụ thể vào việc xây dựng chuẩn đầu 

ra và đề cƣơng môn học một cách khoa học, bài bản. Ngoài ra, mặc dù ý thức cao 

về giá trị hội nhập, đa văn hóa và có kỹ năng tự học nhƣng nhiều giáo viên chƣa 

biết vận dụng các phƣơng pháp giảng dạy hƣớng về tự nghiên cứu, so sánh các vấn 

đề đa văn hóa và hƣớng dẫn, theo dõi hoạt động này ở ngƣời học.  

  Đội ngũ cán bộ chuyên viên phục vụ đào tạo chƣa có trình độ hiểu biết về 

văn hóa dân tộc thiểu số, kinh nghiệm văn hóa xã hội nhiều, phải qua đào tạo về 

giao tiếp liên văn hóa theo yêu cầu của nhà trƣờng.  

  - Cha mẹ học sinh 

  Học sinh gắn bó với gia đình là điều hiển nhiên. Vì thế, cha mẹ học sinh là 

những ngƣời tạo nền tảng đầu tiên cho các em trong quá trình hình thành nhân cách, 

kỹ năng sống và các phẩm chất văn hóa khác. Trong hoạt động giáo dục đa văn hóa, 
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cha mẹ học sinh có vai trò quan trọng trong quá trình lập nền tảng đa văn hóa cho 

học sinh. Cụ thể:  

  + Cha mẹ học sinh trƣớc hết phải đƣợc giác ngộ về đƣờng lối, chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng và Nhà nƣớc trong việc bảo tồn và phát huy vốn văn hóa 

truyền thống của dân tộc. Đồng thời, Nhà nƣớc cũng ủng hộ đặc biệt đối với việc 

phát triển mọi mặt đời sống của bà con dân tộc thiểu số trong đó có văn hóa. 

  + Cha mẹ học sinh phải đƣợc tuyên truyền về vị trí, vai trò của mô hình giáo 

dục đa văn hóa, đồng thời họ cũng phải thấy đƣợc giá trị của các nền văn hóa tộc 

ngƣời trong nền văn hóa vùng miền và nền văn hóa chung của cả nƣớc. Từ đó, 

trong con ngƣời họ tự có ý thức gìn giữ, bảo tồn, phát triển và mở rộng vốn văn hóa 

của chính dân tộc họ và của cả vùng miền.  

  + Cha mẹ là ngƣời dẫn học sinh những bƣớc chân đầu tiên vào con đƣờng đa 

văn hóa thông qua truyền dạy và giao lƣu. Chính vì thế, để phát huy tốt hơn vai trò 

của cha mẹ trong công cuộc giáo dục đa văn hóa thì bản thân cha mẹ cũng phải 

đƣợc tham gia tập huấn về các kỹ năng liên quan đến giáo dục đa văn hóa. Họ cũng 

cần đƣợc giao lƣu, học hỏi để mở rộng kiến thức và sự hiểu biết, họ cũng cần phải 

đƣợc tham gia một số các hoạt động học tập cơ bản để từ đó biết cách hỗ trợ nhà 

trƣờng trong giáo dục con cái. Qua học tập, tập huấn, họ cũng đƣợc nâng cao nhận 

thức và mở rộng hiểu biết, tăng khả năng giao lƣu và ứng xử đa văn hóa.  

3.3. Các nhóm giải pháp nâng cao năng lực dạy học trong môi trƣờng giáo dục 

đa văn hóa 

Các giải pháp nâng cao năng lực dạy học trong môi trƣờng giáo dục đa văn 

hóa không tồn tại đơn lẻ, rời rạc mà có mối liên hệ chặt chẽ với nhau tạo thành 

chỉnh thể thống nhất. Do vậy, những giải pháp đƣợc trình bày dƣới đây theo các 

nhóm có nội dung liên quan, có tính chất hỗ trợ tƣơng đối trong mối liên hệ, tác 

động, chi phối lẫn nhau. 

3.3.1. Nhóm giải pháp điều kiện  

Nhóm giải pháp điều kiện tập trung giải quyết những vấn đề về xây dựng 

môi trƣờng giáo dục, yếu tố đầu tiên tác động đến chất lƣợng giáo dục. Môi trƣờng 

giáo dục vừa phản ánh điều kiện, bối cảnh đầu vào của các cấp học, vừa là sự tác 

động quá trình giáo dục đồng thời cũng là đầu ra của sản phẩm giáo dục phổ thông. 
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Nhóm giải pháp điều kiện gồm các giải pháp cụ thể sau: 

Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của mỗi người dân với giáo dục,coi gia đình là 

nhân tố cốt lõi cho sự phát triển giáo dục trong môi trường đa văn hóa 

a. Mục tiêu của giải pháp: Nhằm nâng cao nhận thức của mỗi gia đình đối với 

giáo dục, để giáo dục trở thành chiến lƣợc ƣu tiên phát triển của mỗi gia đình dân tộc 

thiểu số khu vực miền núi, từ đó mỗi gia đình HS thực sự trở thành nguồn khích lệ, 

bồi dƣỡng nền văn hóa bản địa nhƣng cũng sẵn sàng đón nhận những văn hóa tích 

cực bên ngoài mang đến cho con trẻ. Gia đình là cội nguồn thúc đẩy giáo dục ở 

những nơi này, tạo cho HS tâm lí sẵn sàng đi học và hạn chế tình trạng nghỉ học hoặc 

bỏ học giữa chừng của HS. 

b. Cơ sở của giải pháp: Giáo dục và kinh tế có mối quan hệ biện chứng với 

nhau, không thể có một nền kinh tế vững mạnh trong một xã hội có nền giáo dục yếu 

kém, ngƣợc lại một nền kinh tế vững mạnh là điều kiện quan trọng để giáo dục của đất 

nƣớc đó phát triển hơn. Qua thực trạng tìm hiểu nguyên nhân yếu kém của giáo dục 

khu vực miền núi phía Bắc chúng tôi nhận đƣợc rất nhiều ý kiến cho rằng do kinh tế 

khó khăn nên nhiều gia đình không có điều kiện cho con đến trường, sẵn sàng đồng 

ý cho con nghỉ học dài hạn hoặc bỏ học giữa chừng để đi nương, làm rẫy kiếm sống. 

Điều đó làm ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng giáo dục của các tỉnh miền núi. Nhƣ 

vậy, nâng cao nhận thức của mỗi gia đình với giáo dục, coi nghèo đói là hệ quả tất 

yếu của sự thất học là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục của 

các khu vực dân tộc thiểu số.     

c. Cách thức thực hiện: 

 - Tăng cƣờng các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân 

dân trong vùng đa văn hóa về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế xã 

hội nói chung và đối với sự phát triển kinh tế của mỗi gia đình nói riêng. 

- Tuyên truyền cho ngƣời dân hiểu biết và thực hiện tốt pháp lệnh đƣa trẻ 

đến trƣờng, giúp cho mỗi bậc cha mẹ HS hiểu đƣợc việc cho trẻ đến trƣờng đúng 

tuổi là một bổn phận của những ngƣời làm cha, mẹ. 

- Các Sở GD&ĐT cần có những kiến nghị với UBND tỉnh để có những chính 

sách phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phƣơng với ngành giáo dục trong việc 

vận động trẻ em đến trƣờng ở khu vực đa văn hóa đúng độ tuổi. 
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d. Điều kiện thực hiện:  

- Phát huy vai trò của già làng, trƣởng bản, các tổ chức đoàn thể trong việc 

tuyên truyền cho các bậc cha mẹ đƣa con đến trƣờng đúng độ tuổi, đúng lớp học. 

- UBND tỉnh và các cấp chính quyền ở khu vực giáo dục đa văn hóa phải xây 

dựng đƣợc chế tài bắt buộc các gia đình đƣa trẻ đến trƣờng theo đúng quy định. 

 

Giải pháp 2: Tiến hành cuộc cách mạng về giáo dục từ góc nhìn văn hóa 

a. Mục tiêu của giải pháp:  

- Nhằm giúp ngƣời học nhận ra những giá trị tích cực của văn hóa. Văn hóa luôn là 

một quá trình tiếp biến vừa chọn lọc những cái mới mẻ lại vừa kế thừa những giá trị 

quá khứ đã đƣợc khẳng định. Thông qua giáo dục văn hóa đƣợc gìn giữ bởi con 

ngƣời, văn hóa do con ngƣời tạo nên và hƣớng tới cuộc sống của chính con ngƣời. 

-Xây dựng môi trƣờng xã hội thay đổi căn bản từ nhận thức, hành vi và lối sống, 

ứng xử văn hóa vì nó là yếu tố ảnh hƣởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển 

nhân cách của con ngƣời trong khu vực đa văn hóa. 

b.Cơ sở của giải pháp:  

Giáo dục và văn hóa có quan hệ chặt chẽ với nhau, giáo dục định hƣớng để 

văn hóa phát triển theo khuynh hƣớng tích cực. Văn hóa có tác động trở lại đối với 

giáo dục. 

c. Cách thức thực hiện: 

- Chính quyền địa phƣơng cần xây dựng các chế tài pháp lý để ngƣời dân 

phải tự giác tuân thủ việc cho con đi học nhƣ là một văn hóa giáo dục. Khi đó, vai 

trò chủ đạo của giáo dục mới thực sự đƣợc thể hiện rõ nét, học vấn phổ thông mới 

thực sự có vai trò là nền tảng cho sự trƣởng thành của con ngƣời. 

- Các phƣơng tiện truyền thông cần tuyên truyền, nêu gƣơng về sự thành 

công không chỉ của những trí thức, công chức mà cả những ngƣời lao động đối với 

việc quan tâm tới trẻ đến trƣờng. Tạo dƣ luận xã hội lành mạnh có ảnh hƣởng tích 

cực đến trách nhiệm hành vi đạo đức, văn hóa của con ngƣời. Điều này có tác dụng 

tích cực, động viên, khuyến khích các em HS học tập, lựa chọn nghề nghiệp tƣơng 

lai phù hợp với năng lực và sở trƣờng của bản thân. 

- Đẩy mạnh vai trò của dòng họ trong việc khuyến khích, động viên con cháu 
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đến trƣờng. Có hoạt động vinh danh các gia đình, dòng họ có nhiều con cháu chăm 

ngoan, học giỏi và lao động tốt nhằm hình thành nhu cầu học tập thƣờng xuyên ở 

vùng dân tộc miền núi.  

d. Điều kiện thực hiện:  

- Các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền của tỉnh và các cấp lãnh đạo địa 

phƣơng phải là các nhân tố điển hình trong phong trào học tập suốt đời, là tấm 

gƣơng của dòng họ về lòng say mê học tập và lao động. 

- UBND các tỉnh là cơ quan chỉ đạo trong việc phối hợp giữa Sở GD&ĐT, 

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh trong việc 

xây dựng các chƣơng trình phát thanh, truyền hình về văn hóa – giáo dục.  

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, trong đó chú trọng đến các yếu tố 

dòng họ, bản sắc văn hóa dân tộc nhằm hình thành nhu cầu học tập thƣờng xuyên 

trong nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Sử dụng có hiệu quả tri thức địa phƣơng, thay đổi nhận thức xã hội về giáo 

dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp – việc làm cho thanh niên. 

Giải pháp 3: Tăng cường xây dựng hệ thống các trường nội trú, bán trú 

cho các huyện thuộc tỉnh 

a. Mục tiêu của giải pháp:  

Tập trung nguồn nhân lực và kinh phí để đầu tƣ xây dựng hệ thống các trƣờng 

nội trú, bán trú cho các vùng dân tộc thiểu số; khắc phục tình trạng HS đến trƣờng 

không đúng độ tuổi hoặc bỏ học vì điều kiện đi lại khó khăn, xóa bỏ tình trạng việc 

tự học tại nhà, nâng cao hiệu quả quản lý các em HS học xa nhà đồng thời nâng cao 

vốn tiếng Việt cho HS thông qua môi trƣờng sống. 

b. Cơ sở của giải pháp:  

Mô hình các trƣờng dân tộc nội trú hoặc bán trú là một trong những thành công 

lớn của giáo dục nƣớc ta trong thời kì vừa qua, vì việc thành lập các trƣờng nội trú 

và bán trú, đặc biệt là các trƣờng dân tộc nội trú giúp cho việc đi lại của HS bớt khó 

khăn. Các em đƣợc giao tiếp, học tập theo khóa lớp.  Hơn nữa, khi đƣợc học trong 

các trƣờng dân tộc nội trú các em có điều kiện tập trung thời gian vào học tập, có 

GV hƣớng dẫn học tập, có môi trƣờng để giao tiếp bằng tiếng Việt. Mặt khác, việc 

thành lập các trƣờng dân tộc nội trú còn giúp cho Sở GD&ĐT tránh đƣợc sử dụng 
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GV một cách lãng phí, tránh việc đầu tƣ cơ sở vật chất dàn trải và thiếu hiệu quả. 

c. Cách thức thực hiện: 

- Sở GD&ĐT các tỉnh cần khảo sát xây dựng các đề án sắp xếp, bố trí lại cơ cấu 

các trƣờng, ƣu tiên việc thành lập các trƣờng nội trú liên cấp, đặc biệt cho cấp THCS. 

- Sở GD&ĐT phối hợp với gia đình HS và chính quyền địa phƣơng trong việc 

xây dựng kế hoạch (công khai quyền lợi và nghĩa vụ của ngƣời học), tuyển chọn, tổ 

chức cho những HS vùng điều kiện đi lại khó khăn học tập trong các trƣờng nội trú, 

bán trú.  

- Thực hiện quản lý, nuôi dƣỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục kĩ năng sống 

cho HS các trƣờng nội trú, bán trú theo quy định; tăng tỉ lệ trẻ bán trú trong các cơ 

sở giáo dục mầm non, tiểu học. 

- Thành lập các trƣờng phổ thông dân tộc bán trú góp phần quan trọng vào 

việc nâng cao chất lƣợng dạy học và bảo đảm kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, 

phổ cập giáo dục THCS bền vững ở khu vực giáo dục đa văn hóa. 

- Mỗi trƣờng dân tộc nội trú cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho HS về các hoạt 

động học tập chính khóa, tự học và tham gia lao động trong các vƣờn trƣờng để rèn 

luyện phẩm chất đồng thời cải thiện cuộc sống và giảm chi phí đóng góp cho gia đình. 

d. Điều kiện thực hiện: 

- Sở GD&ĐT, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ các tỉnh cần có đề xuất với UBND tỉnh về 

việc xây dựng các trƣờng phổ thông dân tộc nội trú của các huyện trong địa bàn tỉnh. 

- UBND tỉnh cần tích cực chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách giáo dục dân 

tộc và khuyến khích đầu tƣ xây dựng hoàn thiện hệ thống các trƣờng nội trú, bán trú. 

- Chỉ đạo các đơn vị đảm bảo chất lƣợng dạy tiếng Việt cho HS dân tộc. Xây 

dựng và triển khai tốt các phƣơng án dạy tiếng Việt cho HS dân tộc ở cấp tiểu học. 

Tổ chức tốt việc chuẩn bị và tăng cƣờng tiếng Việt cho HS dân tộc thiểu số ở bậc 

học mầm non, cấp học tiểu học phù hợp với từng địa phƣơng. Đối với các lớp tiểu 

học từ lớp 1 đến lớp 5, chỉ đạo GV thƣờng xuyên hỗ trợ tăng cƣờng dạy tiếng Việt 

cho HS dân tộc trong bài giảng. Thực hiện quy trình dạy học theo sự chỉ đạo của Bộ 

GD&ĐT đối với trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để 

đảm bảo chất lƣợng giáo dục. 
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Giải pháp 4: Những yêu cầu về cơ sở vật chất đối với dạy học trong môi trường 

đa văn hóa 

a.Mục tiêu của giải pháp:  

- Nhằm tạo ra môi trƣờng học tập khang trang, ổn định cho ngƣời học khu vực 

đa văn hóa 

- Cơ sở giáo dục đa văn hóa cần đƣợc đầu tƣ phát triển thêm về cơ sở hạ tầng 

và trang thiết bị góp phần hiệu quả cho giáo dục đa văn hóa trong nhà trƣờng trong 

tƣơng lai. 

b. Cơ sở của giải pháp:  

- Trƣớc hết, về khía cạnh cơ sở hạ tầng, thiết bị, bối cảnh vật chất phải đáp 

ứng đƣợc yêu cầu sao cho mọi ngƣời có cơ hội tiếp cận và tạo môi trƣờng an toàn, 

thoải mái. 

 -Tiếp đến không gian, môi trƣờng, khung cảnh sƣ phạm: nên đề xuất xây 

dựng hệ thống các triển lãm, bảo tàng, thƣ viện cung cấp hình ảnh, hiện vật, tƣ 

liệu... phong phú về những nền văn hóa đa dạng của các dân tộc trong nƣớc và quốc 

tế, phục vụ cho công việc tham quan, nghiên cứu, học tập, đặc biệt không gian cho 

các ngày hội văn hóa. Bên cạnh đó, ngƣời giáo viên còn cần quan tâm đến việc bố 

trí hợp lý sách trong thƣ viện nhằm thể hiện yếu tố đa văn hóa, có sự đại diện đa 

dạng của các nền văn hóa của các dân tộc thiểu số trong vùng, của cả nƣớc và trên 

thế giới, hình thành các thƣ viện đa văn hóa thật sự để đội ngũ nhân sự hoạt động 

trong môi trƣờng đa văn hóa và học sinh đƣợc tƣơng tác với các nền văn hóa khác 

nhau một cách thƣờng xuyên nhất. 

- Ngƣời giáo viên giảng dạy trong môi trƣờng đa văn hóa cần chú ý đến việc 

tạo nền tảng cơ sở để hoạt động dạy và học diễn ra đảm bảo thuận lợi nhất về mọi 

mặt. Có thể dễ dàng nhận ra rằng, không gian văn hóa, bối cảnh văn hóa, cơ sở vật 

chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học là khía cạnh rất quan trọng trong 

giáo dục đa văn hóa để giúp ngƣời học thực sự đƣợc trải nghiệm cảm giác thực tế 

trong môi trƣờng đa văn hóa.  

- Không gian trƣng bày và học tập rất quan trọng góp phần gia tăng hiệu quả 

giáo dục đa văn hóa với bối cảnh trực quan sinh động nhƣ nhà bảo tàng, phòng triển 

lãm, hiện vật, tranh ảnh, tƣ liệu, thƣ viện, phòng chiếu phim...cùng các loại phòng 
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ốc, giảng đƣờng, khuôn viên trƣờng, phòng thực hành... Nhƣ vậy, về tổ chức không 

gian phòng ốc, ngƣời giáo viên giảng dạy trong môi trƣờng đa văn hóa cần có sự kết 

hợp với các tổ chức trong trƣờng, các cấp các ngành có liên quan hoàn tất triển khai 

dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng. Các phòng học phải đƣợc sử dụng riêng theo đặc thù 

môn học, phải đƣợc khai thác tối đa, phải có dãy phòng học dành riêng, các phòng 

chuyên dụng cho các môn học đặc thù. Phải có sự trang trí không gian phòng học 

mang tính đa văn hóa với tranh ảnh tƣợng trƣng cho các nền văn hóa của các dân 

tộc trong vùng văn hóa và đất nƣớc theo đặc thù ngành học.  

- Ngoài các hình ảnh trực quan sinh động, sinh viên cũng cần không gian bàn 

ghế đƣợc sắp xếp thuận tiện cho việc trao đổi, thảo luận để thực hành kỹ năng giao 

tiếp, hợp tác theo yêu cầu của giáo dục đa văn hóa. Bàn ghế cố định là một trở ngại 

lớn cho giáo dục đa văn hóa vì giảng dạy đa văn hóa cần tiến hành các hoạt động 

một cách linh hoạt, đa dạng, cần di chuyển nhiều, thảo luận nhiều.Thêm vào đó, 

khung cảnh sƣ phạm đa văn hóa cần đƣợc quan tâm đúng mức, các tranh ảnh hiện 

vật về văn hóa phải thƣờng xuyên đƣợc trƣng bày nhằm góp phần giúp ngƣời học 

học hỏi về văn hóa của các dân tộc khác, văn hóa của các nƣớc khác một cách trực 

quan sinh động hơn. 

c. Cách thức thực hiện:  

-Giảng dạy đa văn hóa ở thời đại ngày nay, công nghệ thông tin bùng nổ cho 

nên các trang thiết bị điện tử và phƣơng tiện công nghệ thông tin đóng vai trò quan 

trọng trong giáo dục đa văn hóa. Ngƣời giáo viên giảng dạy trong môi trƣờng đa 

văn hóa cần lƣu ý việc khai thác phim ảnh, truyền hình, đa phƣơng tiện truyền 

thông để mở rộng những hiểu biết về tình hình các dân tộc trong nƣớc và bối cảnh 

toàn cầu trong thời đại toàn cầu hóa.  

-Bên cạnh đó, để phục vụ cho mục tiêu giáo dục đa văn hóa, ngƣời giáo viên 

còn phải biết tận dụng các trang thiết bị kỹ thuật điện tử phục vụ hiệu quả cho việc 

học tập và phát triển kỹ năng học tập suốt đời của học sinh trong môi trƣờng giáo 

dục của mình cũng nhƣ của mọi công dân toàn cầu gồm: băng, đĩa các loại, phần 

mềm, phòng lab, phƣơng tiện học tập có sự hỗ trợ của máy tính và Internet, đa 

phƣơng tiện truyền thông, đặc biệt công nghệ có sử dụng máy tính là những phƣơng 

tiện rất quan trọng trong việc học văn hóa, giao tiếp liên văn hóa. Nhu cầu sử dụng 

trang thiết bị dạy học của nhà trƣờng chủ yếu là hệ thống thiết bị hỗ trợ nghe nhìn là 
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tất yếu. Phải đảm bảo có đủ các thiết bị đào tạo, máy tính, máy ghi âm, máy ảnh kỹ 

thuật số, máy quay phim, phần mềm tin học chuyên dùng.  

-Hệ thống mạng internet của trƣờng thƣờng xuyên đƣợc tăng cƣờng dung lƣợng và 

tốc độ. Ngoài ra, các phƣơng tiện điện tử và truyền thông phục vụ cho giáo dục đa 

văn hóa để chiếu phim ảnh, sƣu tập băng đĩa phục vụ giảng dạy cũng phảm đảm bảo 

đủ về số lƣợng và chất lƣợng để hoạt động giáo dục diễn ra suôn sẻ.  

d. Điều kiện thực hiện:  

- Sự quan tâm đầu tƣ cho giáo dục phổ thông khu vực dân tộc miền núi của 

các ngành các cấp.  

- Yếu tố quan trọng là ngƣời giáo viên cần tự học nâng cao trình độ tin học, 

sử dụng tốt công nghệ thông tin để giúp ngƣời học tiếp cận với kho tri thức ngày 

càng gia tăng của nhân loại. 

- Kêu gọi các tổ chức cá nhân tài trợ xây dựng hệ thống kí túc xá cho các 

trƣờng, trƣờng lớp kiên cố, phòng học hiện đại có sức hấp dẫn đối với ngƣời học 

khu vực đa văn hóa. 

3.3.2. Nhóm giải pháp quản lý 

Giải pháp 1: Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giáo 

viên giảng dạy trong môi trường đa văn hóa 

 a. Mục tiêu của giải pháp: 

- Nhằm nâng cao nhận thức của ngƣời giáo viên giảng dạy trong môi 

trƣờng đa văn hóa, nơi ấy có nhiều khó khăn, nơi ấy cần sự tận tâm, tận tình 

của giáo viên các thế hệ. 

- Xây dựng môi trƣờng giáo dục không định kiến, một nền giáo dục bình 

đẳng, khoan dung, chấp nhận sự khác biệt giữa các tộc ngƣời. 

b. Cơ sở của giải pháp: 

- Trong quá trình khảo sát thực trạng, phân tích những nguyên nhân để đƣa ra 

những giải pháp, chúng ta nhận thấy yếu tố đầu tiên là nâng cao nhận thức về vấn 

đề giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa cho cán bộ quản lý, giáo viên về những 

khó khăn thuận lợi của môi trƣờng giáo dục đa văn hóa.  

- Đặc biệt là xóa bỏ những thành kiến định kiến, kỳ thị với học sinh, phụ 

huynh trong khu vực giáo dục này. Muốn đƣợc nhƣ vậy thì nhóm giải pháp đầu tiên 
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đƣợc đề cập đó chính là nâng cao phẩm chất chính trị của ngƣời giáo viên Tiểu học, Trung 

học cơ sở nói riêng và các cán bộ, giáo viên trong môi trƣờng đa văn hóa nói chung. 

c. Cách thức thực hiện: 

Nâng cao phẩm chất chính trị của người giáo viên 

 Trong suốt cuộc đấu tranh trƣờng kỳ dựng nƣớc và giữ nƣớc, Đảng và Nhà 

nƣớc ta luôn tôn vinh nghề dạy học và vị trí cao cả của ngƣời thầy, Bác Hồ đã nói: 

“ Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây 

dựng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản. Ngƣời thầy giáo tốt – thầy giáo 

xứng đáng là thầy giáo – là ngƣời vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, 

không đƣợc thƣởng huân chƣơng, song những thầy giáo tốt là những anh hùng vô 

danh”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá VIII 

khẳng định đội ngũ giáo viên giữ vai trò quyết định chất lƣợng giáo dục và đƣợc xã 

hội tôn vinh. Thời đại ngày nay, vị trí vai trò quan trọng của ngƣời giáo viên trong 

hoạt động giáo dục càng đƣợc khẳng định. Để đáp ứng đƣợc nhiệm vụ trong tình 

hình mới, ngƣời giáo viên cần  có sự vững vàng về bản lĩnh chính trị bởi đó là nền 

tảng nòng cốt tạo nên phẩm chất kiên định của một ngƣời giáo viên nhân dân có  

tinh thần đổi mới giáo dục.   

Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo  

 Thời đại ngày nay, tri thức không còn là sự  độc quyền ở ngƣời thầy mà bản 

thân ngƣời học có thể tìm kiếm tri thức ở nhiều nguồn khác nhau. Ngƣời thầy lúc 

này đóng vai trò là cầu nối giữa ngƣời học với tri thức, là ngƣời định hƣớng, là một 

trong những kênh để cung cấp tri thức cho ngƣời học. Và giáo dục luôn đƣợc xem 

là động lực cơ bản thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, vai trò của ngƣời giáo 

viên càng đƣợc đặc biệt đƣợc coi trọng, chức năng của ngƣời giáo viên có nhiều 

thay đổi và yêu cầu đối với nhân cách ngƣời giáo viên cũng ngày càng cao hơn. 

 Ngƣời giáo viên, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức cho học sinh còn cần 

gần gũi, thấu hiểu quan tâm đến học sinh mà mình giảng dạy, nhất là những giáo 

viên giảng dạy trong môi trƣờng đa văn hóa. Bởi lẽ, đây là môi trƣờng mà đa số học 

sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Các thầy cô cần quan tâm đến các em 

bằng tấm lòng nhân ái, bao dung nhƣ ngƣời cha, ngƣời mẹ, cần thấu hiểu hoàn cảnh 

học sinh những thuận lợi, khó khăn, cần gần gũi, tiếp xúc trò chuyện với các em 
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nhiều hơn, tạo sự thân thiện, tin tƣởng để các em bộc lộ tình cảm, giúp tƣ vấn tâm lý 

học đƣờng cho các em. 

 Ngƣời giáo viên cần giáo dục nhận thức của học sinh về mục tiêu, ý nghĩa 

của hoạt động tập thể trong nhà trƣờng. Động viên các em tham gia tốt các phong 

trào thi đua của trƣờng, của liên đội: thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ 

lớn, các phong trào từ thiện, nhân đạo. Giáo viên cần giúp các em hiểu đƣợc mục 

tiêu, ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia tích cực các phong trào tập thể. Có nhƣ 

vậy, học sinh mới phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các 

kỹ năng cơ bản, nhằm hình thành nhân cách… 

 Bên cạnh đó, ngƣời giáo viên phải có thế giới quan khoa học: là ngƣời luôn 

phấn đấu học tập, không ngừng nâng cao kiến thức, có năng lực tổ chức thực hiện 

thành công quá trình dạy học và giáo dục; Luôn là tấm gƣơng sáng cho mọi ngƣời: 

giáo viên vừa là ngƣời thầy vừa là ngƣời bạn lớn thân thiết của học sinh.  

 Giao tiếp và ứng xử của người thầy trong môi trường đa văn hóa 

 Ứng xử đƣợc hiểu là sự phản ứng của con ngƣời đối với sự tác động của 

ngƣời khác đến với mình trong một tình huống cụ thể nhất định... phản ứng có sự 

lựa chọn, có tính toán, thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ, cách nói năng – tùy 

thuộc vào tri thức, kinh nghiệm và nhân cách của mỗi ngƣời nhằm đạt kết quả giao 

tiếp cao nhất. Theo từ điển tiếng Việt thì ứng xử là có thái độ, hành động, lời nói 

đƣợc thể hiện trong một tình huống giao tiếp nhất định. Nhƣ vậy, các quan điểm 

trên đều cho thấy ứng xử có các đặc điểm nhƣ: thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ, 

lời nói; cách thức thể hiện theo nguyên tắc, quy tắc ứng xử nào đó mà con ngƣời 

hiểu biết và đƣợc chấp nhận trong một nền văn hóa hoặc theo tính cách con ngƣời; 

nhằm ứng phó và xử lý các tình huống xã hội (thƣờng gắn liền với bối cảnh giao 

tiếp) hoặc tự nhiên. Do đó, ứng xử sẽ rất khác nhau ở các nền văn hóa – xã hội và 

nhóm đối tƣợng khác nhau, tùy thuộc vào mối quan hệ trong các bối cảnh và ngành 

nghề khác nhau.   

 Có thể nói, môi trƣờng giáo dục đa văn hóa là một môi trƣờng giao tiếp đa 

dạng, phức tạp và khá nhạy cảm. Vì thế, bản thân ngƣời giáo viên cần hiểu rõ hơn ai 

hết về vị trí, vai trò, trách nhiệm cũng nhƣ tầm ảnh hƣởng của mình đối với học 
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sinh, với những ngƣời xung quanh hoạt động trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa. 

Có thể cụ thể bằng các hoạt động sau:  

 Người giáo viên cần có thái độ hòa nhập khi ứng xử trong giao tiếp  

 Giáo dục đa văn hóa đòi hỏi thái độ ứng xử hòa nhập với các nhóm cộng 

đồng khác nhau trong vùng lãnh thổ và cả nƣớc theo những giá trị tiến bộ chung của 

dân tộc. Các thế hệ vẫn biết giữ gìn và phát huy bản sắc những giá trị truyền thống 

tốt đẹp của tộc ngƣời, thể hiện bản lĩnh văn hóa, tối ƣu hóa việc học hỏi để thành 

công trong thời đại toàn cầu hóa, đồng thời đóng góp vào nền văn hóa chung của 

nhân loại, làm phong phú thêm bức tranh đa dạng sinh động của dân tộc, của xã hội 

loài ngƣời. Giáo dục đa văn hóa dựa trên giá trị dân chủ, khẳng định sự đa dạng các 

nền văn hóa trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau, đòi hỏi tính hai mặt trong ứng 

xử: vừa hòa nhập để hợp tác, phát triển vừa không hòa tan mà vẫn tồn tại trong sự 

đa dạng. Hòa nhập đƣợc xem là giá trị quan trọng, thể hiện ý thức trách nhiệm là 

thành viên của một cộng đồng thế giới rộng lớn với các liên kết xuyên lãnh thổ, 

cùng giải quyết các vấn đề chung toàn dân tộc, tận dụng đƣợc những cơ hội hợp tác 

để cùng phát triển đất nƣớc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa các dân tộc để tự điều chỉnh 

bản thân, đƣợc làm bạn với các dân tộc khác.  

 Để hòa nhập, một ngƣời giáo viên dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa cần 

thể hiện vai trò của một cái tôi công dân gƣơng mẫu, phải có ý thức văn hóa tốt, vừa 

là công dân của cộng đồng tộc ngƣời, vừa là công dân của quốc gia, có khả năng 

giao tiếp xuyên văn hóa. Yếu tố tộc ngƣời và quốc gia luôn cùng tồn tại dù đôi khi 

giữa chúng có những mâu thuẫn đòi hỏi sự dung hòa hợp lý, khéo léo. Ngƣời giáo 

viên cũng phải hiểu và ứng xử theo những giá trị tiến bộ chung đƣợc thể hiện qua 

những hành vi nhƣ trung thực, khoan dung, bình đẳng, tôn trọng, thái độ tích cực 

hành động vì lợi ích chung. Ứng xử hòa nhập của ngƣời giáo viên đa văn hóa còn 

thể hiện ở thái độ cởi mở, thân thiện và hòa hợp, tuân thủ quy định của môi trƣờng 

văn hóa khác khi tiếp xúc, quan tâm tìm hiểu, tích cực học hỏi, cầu thị, nỗ lực vƣợt 

qua khó khăn, trở ngại để thích ứng. Quy trình trải nghiệm khác biệt văn hóa và 

thay đổi thái độ ứng xử văn hóa là rất quan trọng. Mỗi ngƣời giáo viên đi từ giai 

đoạn lấy mình làm trung tâm, có thành kiến với những ngƣời đến từ nền văn hóa 

khác đến thái độ dần dần chấp nhận cái khác biệt, rồi đến bậc cao hơn nữa là tìm 
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cách khám phá, thích nghi, thông cảm và sau cùng là hòa nhập mở rộng tầm nhìn về 

văn hóa với thái độ khoan dung văn hóa thật sự. Kế tiếp, ngƣời giáo viên đa văn hóa 

cần tuyên truyền, vận động và định hƣớng học sinh của mình cùng ứng xử hòa nhập 

trong môi trƣờng đa văn hóa. Nhƣ vậy, ngƣời giáo viên mới có thể hoàn thành khâu 

cuối mà sứ mệnh của mình đã đƣợc giao phó. Và có thể thấy, hòa nhập là cấp độ 

ứng xử cao nhất, lý tƣởng nhất của giáo dục đa văn hóa, tốn nhiều thời gian và đòi 

hỏi sự phấn đấu liên tục không ngừng nghỉ cả cuộc đời của ngƣời giáo viên dạy học 

trong môi trƣờng đa văn hóa.  

   Người giáo viên cần có thái độ bình đẳng trong ứng xử đa văn hóa:  

 Bình đẳng là giá trị xuất hiện sớm nhất trong giáo dục đa văn hóa.Các chủ 

thể tham gia vào giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa xuất phát từ nhiều nguồn 

gốc với các đặc điểm khác nhau về năng lực, nhu cầu, điều kiện, hoàn cảnh, nhất là 

khi đến từ các nền văn hóa khác nhau trong môi trƣờng thiểu số hóa. Vì thế, ngƣời 

giáo viên tham gia giảng dạy cần hiểu rõ ý nghĩa của giá trị bình đẳng là hỗ trợ, tạo 

cơ hội cho các nhóm yếu thế, bất lợi gặp khó khăn trong môi trƣờng chung có đƣợc 

khả năng và điều kiện để phát triển nhƣ các nhóm khác trong lớp học. Đồng thời, 

giáo viên có những đòi hỏi khác biệt sao cho phù hợp với từng nhóm đối tƣợng, 

tránh tình trạng cào bằng gây khó khăn cho những đối tƣợng không có khả năng đáp 

ứng đƣợc. Điều này phù hợp với triết lý lấy ngƣời học làm trung tâm mang tính cá 

nhân hóa cao, giúp toàn thể học sinh phát triển tối đa theo năng lực cá nhân của các 

em để thành công trong tƣơng lai. Không chỉ học sinh thuộc các nhóm thiểu số học 

hỏi để hòa nhập mà cả học sinh thuộc các nhóm dân tộc đa số cũng phải học hỏi về 

các nhóm thiểu số đa dạng và các giá trị ngoài đặc trƣng dân tộc mình mới có thể 

làm việc hòa hợp, hiệu quả khi tiếp xúc với các nhóm khác. Đôi khi, chính những 

học sinh thuộc các dân tộc đa số lại trở thành thiểu số trong bối cảnh môi trƣờng 

khác. Môi trƣờng tiếp xúc trong hệ thống giáo dục đa văn hóa là môi trƣờng phức 

tạp, biến đổi và mang đặc tính nhạy cảm nên mọi nhóm đối tƣợng cần phải đƣợc 

chuẩn bị để thích nghi. Ứng xử bình đẳng, công bằng, tạo điều kiện cho các nhóm, 

các bên cùng có lợi sẽ giúp đem lại hòa hợp chính là vai trò và bản lĩnh, năng lực hành 

động cũng nhƣ khả năng sáng tạo của ngƣời giáo viên dạy học trong môi trƣờng đa văn 
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hóa trong việc điều chỉnh thái độ trợ giúp học sinh của mình chuẩn bị cho sự hòa nhập 

cộng đồng giáo dục đa văn hóa.  

 Người giáo viên cần có thái độ khoan dung trong ứng xử đa văn hóa:  

 Nhƣ chúng ta đều biết, mỗi nhóm văn hóa có những kiểu mẫu ứng xử riêng 

có giá trị khu biệt với những nhóm khác. Sự đa dạng ngày càng tăng và đem lại cơ 

hội cũng nhƣ thách thức. Một mặt làm tăng sự hiểu biết cách thức giải quyết vấn đề 

và học cách cùng chung sống và hành động để đem lại bình đẳng ở môi trƣờng giáo 

dục đa văn hóa cũng nhƣ thực tiễn xã hội, nhƣng mặt khác cũng có thể dẫn đến 

những hiểu lầm, kỳ thị, xung đột... Nhƣ vậy, để có một môi trƣờng giáo dục đa văn 

hóa hội nhập hiệu quả, trƣớc tiên ngƣời giáo viên phải có phải thái độ khoan dung 

trong ứng xử đa văn hóa, thừa nhận có sự khác biệt để tận dụng những cơ hội học 

hỏi và vƣợt qua những thách thức nội tại của môi trƣờng giáo dụ đa văn hóa đặc 

thù. Để từ đó, trên cơ sở nền tảng của bản thân, ngƣời giáo viên tạo hiệu ứng lan tỏa 

cho học sinh, rồi tới những ngƣời xung quanh cùng hoạt động trong môi trƣờng 

giáo dục đa văn hóa này. Bản“Tuyên ngôn những nguyên lý về khoan dung” của 

Liên hợp quốc năm 1995 đã định nghĩa: Khoan dung là tôn trọng, thừa nhận và 

đánh giá tính phong phú và đa dạng của các nền văn hóa trong thế giới chúng ta. 

Khoan dung là hài hòa trong khác biệt. Đây là cấp độ quan trọng đầu tiên trong ứng 

xử để vƣợt qua cú sốc văn hóa và sự xung đột khi tiếp xúc với một nền văn hóa 

khác. Cấp độ tiếp theo mới là thái độ tích cực học hỏi để hiểu đúng ngƣời khác, để 

thích nghi với bối cảnh khác hoặc để tạo cơ hội bình đẳng cho ngƣời.  

d. Điều kiện thực hiện 

- Ngƣời giáo viên là ngƣời khởi đầu cho hoạt động giao tiếp và ứng xử đa văn 

hóa đồng thời cũng là ngƣời đánh giá, thu lƣợm kết quả của hoạt động giao tiếp, 

ứng xử này qua các học sinh và những ngƣời cùng tƣơng tác trong môi trƣờng giáo 

dục đa văn hóa.  

-Vì vậy, ý thức, thái độ và hành động cụ thể của ngƣời giáo viên có vai trò 

quan trọng trong việc tạo nền cho các hoạt động giao tiếp và ứng xử đa văn hóa 

trong môi trƣờng giáo dục đặc thù này.  
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Giải pháp 2: Phát triển đội ngũ  GV cốt cán trong môi trường giáo dục đa văn hóa 

a. Mục tiêu của giải pháp: Chuẩn bị nguồn GV chất lƣợng cao có phẩm chất đạo đức 

tốt, có hiểu biết về khu vực, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục làm nòng cốt cho sự 

nghiệp giáo dục của giáo dục vùng dân tộc thiểu số. 

b. Cơ sở của giải  pháp: Chúng ta đều biết, GV – HS – tri thức là ba yếu tố cốt lõi 

của quá trình dạy học, đặc biệt là mối quan hệ giữa ngƣời dạy và ngƣời học là mối 

quan hệ quan trọng của quá trình này. Chất lƣợng giáo dục không thể nâng cao nếu 

nhƣ một trong hai nhân tố trên không đáp ứng đƣợc yêu cầu, nên phát triển đội ngũ 

GV giỏi về chuyên môn và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục dân tộc miền núi là 

một trong các yêu cầu cấp bách đối với giáo dục đa văn hóa trong giai đoạn tới. 

c. Cách thức thực hiện: 

- Các Sở GD&ĐT cần phối hợp với trƣờng Đại học Sƣ phạm điều tra nhu cầu 

đào tạo nhân lực trong giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể 

về số lƣợng GV các môn học cần có để từ đó có kế hoạch đào tạo phù hợp với vùng 

miền. 

- Xây dựng các chính sách tạo nguồn GV là ngƣời địa phƣơng và chính sách 

thu hút các sinh viên các Trƣờng Đại học Sƣ phạm tốt nghiệp loại giỏi hoặc GV 

có trình độ cao về công tác tại khu vực dân tộc miền núi thông qua các chế độ đãi 

ngộ về tuyển dụng, lương và phụ cấp trong nghề nghiệp. 

- Xây dựng quy trình luân chuyển những cán bộ, GV giỏi về công tác tại 

các cơ sở giáo dục trong thời gian nhất định nhằm thúc đẩy phong trào, tạo sức lan 

tỏa cho đồng nghiệp, bồi dƣỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho các GV khác, nâng 

cao chất lƣợng giảng dạy tại cơ sở giáo dục đa văn hóa.  

d. Điều kiện thực hiện: 

- Các Sở Giáo dục & Đào tạo cần quy hoạch tổng thể nhu cầu về nguồn nhân 

lực chất lƣợng cao và cam kết đầu tƣ về ngân sách trong việc hỗ trợ các em HS giỏi 

tại địa phƣơng thi vào các Trƣờng Đại học Sƣ phạm và cam kết công tác tại khu vực 

giáo dục đa văn hóa sau khi tốt nghiệp. Khi tạo nguồn, đáp ứng yêu cầu đào tạo gắn 

liền với sử dụng tại các địa phƣơng mới có thể thay đổi chất lƣợng giáo dục ở 

những khu vực đa văn hóa. 
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Giải pháp 3: Thực hiện quy hoạch bồi dưỡng giáo viên nâng cao năng lực dạy học 

trong môi trường giáo dục đa văn hóa 

a. Mục tiêu của giải pháp: Nhằm xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên, nâng 

cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý cho giáo viên đáp ứng với yêu cầu 

của phát triển giáo dục khu vực đa văn hóa tạo bƣớc phát triển trong giáo dục. 

b. Cơ sở giải pháp 

 Tìm hiểu đối tượng dạy học giúp người học xóa bỏ những thách thức cá nhân 

 Môi trƣờng đa văn hóa là môi trƣờng có sự hòa trộn của nhiều nền văn hóa 

khác nhau đến từ các dân tộc thiểu số trong vùng, trong khu vực tổ chức hoạt động 

giáo dục đa văn hóa. Sự khác biệt về ngôn ngữ, về suy nghĩ, về phong tục tập 

quán… của con ngƣời thuộc các dân tộc khác nhau cũng là một trong những yếu tố 

làm cản trở sự hòa nhập của học sinh. Nhƣng điều quan trọng nhất đối với mỗi học 

sinh cấp tiểu học và THCS đó là vấn đề ngôn ngữ, giao tiếp. Khi nghe - nói – giao 

tiếp hiệu quả mới nói đến các kỹ năng khác. Để đạt đƣợc hiệu quả trong giáo dục đa 

văn hóa thì các em bắt buộc phải tham gia các hoạt động đƣợc tổ chức theo hình 

thức nhóm, phải hình thành các nhóm kỹ năng sống một cách nhanh nhất để có thể 

thích ứng với môi trƣờng học tập. Và chính kỹ năng hòa nhập là nền tảng cơ bản 

quan trọng nhất tạo đà cho sự phát triển của các kỹ năng khác trong cuộc sống. 

 Khi quan hệ giữa học sinh và giáo viên đƣợc thiết lập thì cũng đồng nghĩa với 

việc ngƣời giáo viên có vai trò kết nối các học sinh lại với nhau. Trên cơ sở sự tin 

tƣởng của học sinh ngƣời giáo viên giúp các em xích lại gần nhau hơn bằng các việc 

làm cụ thể nhƣ tổ chức các hoạt động học tập trải nghiệm, các hoạt động ngoại khóa, 

các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ... Bản thân mỗi học sinh khi tham 

gia các hoạt động đó dù là bắt buộc hay tự nguyện thì chính các em sẽ phải làm 

quen với các bạn để hợp tác, phối hợp trong các hoạt động và thích ứng dần với môi 

trƣờng giáo dục mang tính tập thể. Lúc này, ngƣời giáo viên có vai trò động viên, 

cổ vũ gắn kết học sinh lại với nhau trong quá trình tiến hành các hoạt động tập thể. 

Ngƣời giáo viên cũng giúp học sinh hiểu đƣợc tinh thần và trách nhiệm của mỗi 

thành viên tham gia các hoạt động tập thể cũng nhƣ lợi ích của các hoạt động đó 

mang lại cho chính các học sinh. Đến khi học sinh không chỉ thoải mái tham gia các 

hoạt động tập thể mà còn là những nhà tổ chức các cuộc vui chơi tập thể, các hoạt 
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động học tập theo nhóm... thì khi đó chính các em đã tạo nên một môi trƣờng hòa 

nhập cao. Và cũng chính sự hòa nhập đó đánh dấu sự xóa bỏ khoảng cách giữa 

những học sinh của các dân tộc thiểu số khác nhau. Các em đã bƣớc qua những trở 

ngại cá nhân, những thách thức từ sự tự nhút nhát, dè dặt, thiếu chủ động để tiến bộ 

dần. Sự hòa nhập của học sinh có đƣợc chính là nhờ một phần rất lớn sự nhiệt thành 

của ngƣời giáo viên hoạt động trong môi trƣờng đa văn hóa.  

 Tìm hiểu môi trường giáo dục  

 Thành quả của hoạt động giáo dục phụ thuộc nhiều yếu tố trong đó có môi 

trƣờng giáo dục. Nhìn thoáng qua, dƣờng nhƣ đây là yếu tố bao quát bên ngoài hoạt 

động giáo dục nhƣng thực chất nó quyết định sự thuận lợi tổng thể đối với mọi hoạt 

động giáo dục trong đó có giáo dục đa văn hóa. Bởi lẽ, một môi trƣờng giáo dục tốt 

sẽ mang đến cho không chỉ ngƣời dạy và ngƣời học mà còn mang đến cho phụ 

huynh học sinh cũng nhƣ các ban ngành liên quan sự hài lòng, sự tin cậy vào hoạt 

động giáo dục diễn ra trong môi trƣờng đó. Ngƣợc lại, một môi trƣờng giáo dục 

không tốt, không an toàn, không đảm bảo điều kiện giảng dạy sẽ khiến cho ngƣời 

dạy, ngƣời học và các bên liên quan có tâm lý e ngại, lo lắng, thiếu tin tƣởng và dễ 

chán nản buông xuôi. Vì thế, môi trƣờng giáo dục không chỉ mang đến sự thuận lợi 

cho hoạt động giáo dục mà còn mang đến sự thuận lòng, sự ủng hộ của lòng tin nơi 

quần chúng.  

 Với một ngƣời giáo viên giảng dạy trong môi trƣờng đa văn hóa, việc tìm 

hiểu môi trƣờng giáo dục là điều cần thiết có quan hệ trực tiếp đến việc giảng 

dạy của chính những giáo viên cũng nhƣ chất lƣợng của hoạt động giáo dục nói 

riêng và toàn thể môi trƣờng giáo dục nói chung. Khi hiểu rõ môi trƣờng giáo 

dục, ngƣời giáo viên chủ động trong công việc giảng dạy từ việc biên soạn giáo 

án, chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị tâm thế giảng dạy đến việc tiếp xúc giao lƣu 

với học sinh, đồng nghiệp và những thành viên khác trong môi trƣờng giáo dục.  

 Trong môi trƣờng giáo dục, yếu tố con ngƣời đóng vai trò quan trọng, là nòng 

cốt của các hoạt động giáo dục. Đối với ngƣời giáo viên giảng dạy trong môi trƣờng 

đa văn hóa, việc nắm bắt đầy đủ, kịp thời và hiểu rõ về đội ngũ nhân sự cùng hợp 

tác trong hoạt động giáo dục là điều cần thiết. Khi đã hiểu rõ tình hình lực lƣợng, 

ngƣời giáo viên có thể kết hợp cùng nhau để tổ chức các hoạt động giáo dục trong 
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nhà trƣờng, hoạt động ngoại khóa cũng nhƣ các hoạt động tổ chức các cuộc thi tìm 

hiểu trong môi trƣờng đa văn hóa. Bên cạnh đó, các mối quan hệ cũng giúp ngƣời 

giáo viên rất hiệu quả trong việc học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao chất 

lƣợng dạy và học cho mỗi giáo viên thông qua các giờ thao giảng dự giờ, các cuộc 

thi về chuyên môn do các cấp tổ chức. Đối với các giáo viên giảng dạy kiêm công 

tác chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể trong môi trƣờng giáo dục thì cần phải kết hợp 

cùng các giáo viên khác trong công tác giáo dục tƣ tƣởng, đạo đức cho học sinh 

trong quá trình hình thành và hoàn thiện nhân cách của các em. Bên cạnh đó, ngƣời 

giáo viên giảng dạy trong môi trƣờng đa văn hóa còn có thể cùng nhau kết hợp 

trong việc quản lý học sinh nhằm đảm bảo các em có ý thức ứng xử tốt nhất trong 

môi trƣờng giáo dục mang tính đặc thù này.  

 Không chỉ có mối quan hệ giữa giáo viên với giáo viên trong môi trƣờng đa 

văn hóa, ngƣời giáo viên trong môi trƣờng giáo dục này còn cần tìm hiểu và nắm 

bắt rõ tình hình học sinh cũng nhƣ các thành phần nhân sự khác trong trƣờng. Nếu 

nắm bắt tốt tình hình của học sinh về thái độ ứng xử, xu hƣớng tính cách, tinh thần 

học tập... ngƣời giáo viên có thể chuẩn bị tâm thế từ trƣớc để ứng phó với các tình 

huống xấu nhất có thể diễn ra. Nắm rõ tình hình, giáo viên cũng có thể chủ động 

tiếp cận từng nhóm đối tƣợng học sinh với các cách thức khác nhau nhằm mang lại 

hiệu quả tích cực trong hoat động giáo dục đạo đức học sinh. Ngƣời giáo viên còn 

phải phát huy tốt vai trò là ngƣời hiểu biết và nắm bắt tình hình tâm lý học sinh tốt 

nhất để có thể dẫn dắt các em bƣớc qua cái tôi cá nhân một cách nhanh nhất, tự 

nhiên nhất để có thể hòa đồng cùng nhau tiến tới hòa nhập cộng đồng xã hội. Ngƣời 

giáo viên có thể thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hoạt động 

giáo dục hay không, điều này phụ thuộc rất lớn vào sự hiểu biết toàn diện về môi 

trƣờng giáo dục của chính ngƣời giáo viên.    

c. Quy trình thực hiện: 

- Lập kế hoạch, quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, CBQL hàng năm. 

- Đánh giá đúng năng lực chuyên môn  và năng lực quản lý của cán bộ theo 

chuẩn hoặc chức danh nghề nghiệp. 

- Xác định nhu cầu, nội dung, phƣơng pháp, hình thức tổ chức bồi dƣỡng GV, CBQL. 
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- Thƣờng xuyên đánh giá kết quả bồi dƣỡng giáo viên qua hoạt động thực tiễn tại 

địa phƣơng. 

d. Điều kiện thực hiện: Xây dựng đƣợc công cụ khảo sát năng lực GV, 

CBQL, xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực GV, CBQL, có nguồn tài chính hỗ 

trợ cho hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng, có chính sách tạo nguồn, quy hoạch rõ ràng. 

  

Giải pháp 4: Nâng cao chất lượng đội ngũ GV chủ nhiệm lớp trong môi trường 

đa văn hóa vùng dân tộc miền núi 

a. Mục tiêu của giải pháp: Trong nhà trƣờng phổ thông, GV chủ nhiệm có một vai 

trò hết sức quan trọng trong các hoạt động giáo dục của nhà trƣờng, trong việc hình 

thành và phát triển nhân cách của HS. Nói cách khác, GV chủ nhiệm là ngƣời lĩnh 

xƣớng của dàn nhạc giao hƣởng hình thành nhân cách toàn vẹn cho thế hệ trẻ, đóng 

vai trò cố vấn cho HS tổ chức các hoạt động trên lớp, hoạt động ngoài giờ và tƣ vấn 

hƣớng nghiệp (đối với HS THCS, THPT) trƣớc khi các em chuyển cấp. Chính vì 

vậy, việc xây dựng, phát triển và bồi dƣỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho GV là 

việc làm hết sức có ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện của 

nhà trƣờng. 

b. Cơ sở giải pháp 

- Nhà trƣờng tổ chức đánh giá hiệu quả  công tác GV chủ nhiệm. 

- Xây dựng chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên, khuyến khích các đơn vị 

bình bầu, suy tôn danh hiệu GV chủ nhiệm giỏi, tạo các phong trào thi đua, tìm tòi, 

học hỏi trong công tác GV chủ nhiệm. 

- Khuyến khích GV viết sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp để 

thông qua đó trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm trong công tác. 

- Thiết kế các danh mục hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong năm học, 

phân loại các đối tƣợng HS để giúp GV chủ nhiệm lập kế hoạch giáo dục và giúp đỡ 

từng HS trong lớp chủ nhiệm. 

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trƣờng và gia đình HS thông qua 

đội ngũ GV chủ nhiệm, đặc biệt là gia đình HS vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc 

thiểu số. 

c. Cách thức thực hiện 

 Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng 
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 Việc giáo dục, bồi dƣỡng, rèn luyện các phẩm chất và năng lực nhằm giúp 

trẻ phát triển nhân cách một cách toàn diện là một quá trình lâu dài liên tục, diễn ra 

ở nhiều môi trƣờng khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ xã hội phức 

tạp. Vì thế, việc giáo dục nói chung và giáo dục trẻ em nói riêng luôn luôn đòi hỏi 

sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ của nhiều lực lƣợng xã hội và nhất là đòi hỏi sự quan 

tâm đúng cách của nhà trƣờng, gia đình và mọi ngƣời trong xã hội. Phƣơng châm 

giáo dục của Đảng và nhà nƣớc ta rất coi trọng và đánh giá cao vai trò giáo dục của 

nhà trƣờng. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu giáo dục và đào tạo học sinh thì cần 

thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả ba môi trƣờng giáo dục:  nhà 

trƣờng – gia đình – xã hội, trong đó nhà trƣờng là nhân tố giữ vai trò chủ đạo. Cùng 

với đó gia đình, nhà trƣờng và xã hội luôn đƣợc coi là "tam giác" giáo dục quan 

trọng đối với mỗi đứa trẻ. Tầm quan trọng của mỗi lực lƣợng cũng nhƣ mối quan hệ 

giữa ba lực lƣợng này trong việc giáo dục học sinh thì ai cũng hiểu nhƣng vẫn có 

khoảng cách lớn giữa nói và làm.  Ngƣời giáo viên giảng dạy trong môi trƣờng giáo 

dục đa văn hóa cũng không ngoại lệ, cần phải thƣờng xuyên tạo ra mối liên hệ chặt 

chẽ giữa nhà trƣờng với gia đình học sinh và các đoàn thể để cùng hiểu rõ và nắm 

đƣợc mục đích giáo dục mà cùng có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo sự thống nhất 

khi tập hợp đƣợc sức mạnh của toàn xã hội trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Ngƣời 

giáo viên và nhà trƣờng vừa phải không ngừng nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn 

diện vừa phải phối hợp chặt chẽ với gia đình, với các tổ chức xã hội hƣớng vào một 

số công việc cụ thể. Trong các công việc ấy, ngƣời giáo viên phải luôn là ngƣời đi 

đầu đƣa nội dung, mục tiêu giáo dục trong nhà trƣờng vào các tổ chức xã hội trong 

địa phƣơng nhƣ: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội khuyến học, Hội 

ngƣời cao tuổi,…nhằm thống nhất định hƣớng tác động đối với quá trình hình thành 

và phát triển nhân cách của học sinh. Phối hợp với địa phƣơng tổ chức cho học sinh 

tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa xã hội nhƣ: văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng gia đình văn hóa mới, xây dựng nông thôn 

mới… nhằm góp phần cải tạo môi trƣờng gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 

 Tóm lại, việc phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội đối với việc 

chăm sóc giáo dục học sinh là một nguyên tắc cơ bản nếu muốn có sự thành công 

trong hoạt động giáo dục. Ngƣời giáo viên nói chung và ngƣời giáo viên giảng 
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dạy trong môi trƣờng đa văn hóa nói riêng phải là ngƣời trực tiếp kết nối nhà 

trƣờng với gia đình và xã hội. Ngƣời giáo viên trở thành đầu mối của sự phối 

hợp chặt chẽ ba môi trƣờng giáo dục trên, đảm bảo sự thống nhất trong nhận 

thức cũng nhƣ hoạt động giáo dục cùng một hƣớng, một mục đích, một  tác động 

tổ hợp, đồng tâm tạo sức mạnh kích thích, thúc đẩy quá trình phát triển nhân 

cách của học sinh trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa, tránh sự tách rời mâu 

thuẫn, bài xích lẫn nhau gây cho học sinh tâm trạng nghi ngờ, hoang mang, dao 

động trong việc lựa chọn, định hƣớng các giá trị tốt đẹp của nhân cách các em. 

Sự phối hợp gia đình, nhà trƣờng, xã hội có thể diễn ra dƣới nhiều hình thức. 

Vấn đề cơ bản hàng đầu là tất cả các lực lƣợng giáo dục phải phát huy tinh thần 

trách nhiệm, chủ động tạo ra sự chặt chẽ trong quan hệ phối hợp vì mục tiêu giáo 

dục đào tạo thế hệ trẻ thành những ngƣời công dân hữu ích cho đất nƣớc.  

 Tham gia các hoạt động chính trị xã hội 

 Hoạt động chính trị – xã hội là những hoạt động có nội dung liên quan đến 

việc xây dựng và bảo vệ Nhà nƣớc, chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội; là những 

hoạt động trong các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng và hoạt động nhân đạo, 

bảo vệ môi trƣờng sống của con ngƣời. Hoạt động chính trị - xã hội là điều kiện để 

mỗi cá nhân bộc lộ, rèn luyện, phát triển khả năng và đóng góp trí tuệ, công sức của 

mình vào công việc chung của xã hội. Hoạt động chính trị xã hội là hoạt động mang 

tính cộng đồng đòi hỏi sự hợp tác hoạt động của tất cả công dân trong xã hội nhằm 

đảm bảo tinh thần đoàn kết chung tay trong công cuộc ổn định và phát triển xã hội.  

 Với tƣ cách là một công dân xã hội chủ nghĩa, ngƣời giáo viên giảng dạy 

trong môi trƣờng đa văn hóa cũng tham gia vào các hoạt động chính trị xã hội trên 

địa bàn của địa phƣơng nơi mình công tác. Thông qua các hoạt động cụ thể, ngƣời 

giáo viên đa văn hóa vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm tích cực của một ngƣời 

công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nƣớc; vừa thể hiện 

đƣợc tài năng và bản lĩnh giao tiếp của mình trong việc thiết lập các mối quan hệ; 

đồng thời thực hiện tốt vai trò là sợi dây kết nối mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình 

học sinh và xã hội.   
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d. Điều kiện thực hiện: 

- Tổ chức bồi dƣỡng nâng cao phẩm chất; đạo đức nghề nghiệp; cách ứng xử 

với HS, đồng nghiệp và phụ huynh HS; lối sống, tác phong; nhận thức hiểu biết về 

công tác chủ nhiệm. 

- Tổ chức bồi dƣỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp: 

+ Kĩ năng tìm hiểu các thông tin, phân loại HS lớp chủ nhiệm (hoàn cảnh gia 

đình, dân tộc, đặc điểm HS về các mặt học lực, đạo đức, sức khỏe, năng khiếu, dự 

báo và diễn biến trong quá trình học tập, rèn luyện của HS) để có biện pháp tổ chức 

giáo dục sát đối tƣợng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp. 

+ Kĩ năng lập kế hoạch chủ nhiệm lớp trong năm học dựa trên kế hoạch, 

nhiệm vụ giáo dục và dạy học của nhà trƣờng. 

+ Kĩ năng tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục toàn diện (hoạt động giáo 

dục ngoài giờ lên lớp theo chƣơng trình của Bộ; các hoạt động sinh hoạt dƣới cờ; 

hoạt động trải nghiệm văn hóa, các giờ sinh hoạt lớp cuối tuần; hoạt động tƣ vấn 

trong công tác hƣớng nghiệp, dạy nghề, giáo dục kĩ năng sống,…). 

+ Kĩ năng cộng tác chặt chẽ với gia đình HS, chủ động phối hợp với các GV 

bộ môn, Đoàn TNCS HCM, Đội Thiếu niên Tiền phong HCM, các tổ chức xã hội 

có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục HS của lớp mình chủ nhiệm, 

đặc biệt là giáo dục HS cá biệt, HS có hành vi không mong đợi. 

+ Kĩ năng nhận xét, đánh giá kết quả giáo dục và học tập của HS lớp chủ nhiệm. 

- Các trƣờng sƣ phạm cũng cần chú trọng đến dạy kĩ năng công tác làm chủ 

nhiệm lớp cho sinh viên, để khi ra trƣờng, các GV có thể trở thành những GV chủ nhiệm, 

đáp ứng đƣợc yêu cầu trong giáo dục đa văn hóa, góp phần giáo dục toàn diện cho HS. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng tiếng dân tộc, trang bị hiểu biết văn hóa cho 

đội ngũ GV chủ nhiệm lớp nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục HS... 

3.3.3.Nhóm giải pháp chuyên môn 

Giải pháp 1: Phát triển chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện 

giáo dục khu vực đa văn hóa 

Chuẩn bị cho việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đặc biệt là việc đổi mới 

chƣơng trình giáo dục phổ thông sau năm 2015, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 

791/HD-BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2013 hƣớng dẫn và chỉ đạo thí điểm phát triển 
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chƣơng trình giáo dục nhà trƣờng. Việc thí điểm phát triển chƣơng trình giáo dục nhà 

trƣờng nhằm từng bƣớc giao quyền tự chủ chuyên môn tới các cơ sở giáo dục để 

chƣơng trình giáo dục gắn với thực tiễn địa phƣơng. Chƣơng trình giáo dục nhà 

trƣờng nhằm khắc phục những hạn chế của chƣơng trình, SGK hiện hành. Từ nghiên 

cứu phát triển chƣơng trình giáo dục nhà trƣờng, GV trƣờng phổ thông vùng dân tộc 

miền núi phía Bắc cần chủ động phát triển chƣơng trình giáo dục đáp ứng những yêu 

cầu thực tế của giáo dục đa văn hóa. 

- Nhìn vào thực tế chƣơng trình và SGK hiện nay một số nội dung kiến thức 

còn nặng, khó đối với HS dân tộc thiểu số. 

- Một số thuật ngữ, khái niệm trừu tƣợng, số liệu chƣa cập nhật, thiếu nhất 

quán, tình huống không thực sự phù hợp với tâm lý, văn hóa của học sinh vùng dân 

tộc thiểu số. 

- Chƣa phát triển ý tƣởng khoa học, chƣa hƣớng dẫn HS tự học, tự nghiên 

cứu bài học. 

a.Mục tiêu của giải pháp: Xây dựng chƣơng trình giáo dục nhà trƣờng phù hợp với 

thực tiễn và định hƣớng đổi mới chƣơng trình giáo dục phổ thông từ năm 2019. 

b. Cơ sở của giải pháp: Qua quan sát, dự giờ, trao đổi với GV, HS, phỏng vấn sâu 

CBQL và GV đứng lớp, chúng tôi có thêm cơ sở khẳng định tính sát thực của 

những thông tin nêu trên. Dựa trên những kết quả khảo sát, từ công việc phân tích, 

xử lí phiếu điều tra, nhóm nghiên cứu mạnh dạn đƣa ra giải pháp phát triển chƣơng 

trình giáo dục nhà trƣờng theo hƣớng tiếp cận năng lực ngƣời học, phù hợp với điều 

kiện kinh tế chính trị, văn hóa địa phƣơng. 

c. Cách thức thực hiện: 

- CBQL, các tổ chuyên môn, cá nhân, phối hợp chuyên gia rà soát chƣơng 

trình SGK hiện hành, loại bỏ những số liệu, sự kiện đã cũ; bổ sung, cập nhật những 

thông tin mới. 

- Xác định và lựa chọn những nội dung kiến thức cơ bản và thiết yếu trong 

chƣơng trình và SGK hiện hành theo hƣớng giảm tải, loại bỏ những nội dung không 

phù hợp, những nội dung trùng lặp, hoặc không cần thiết với HS khu vực đa văn hóa. 

 - Rà soát chƣơng trình, SGK, loại bỏ những nội dung quá khó, chƣa hoặc 

không phù hợp, nội dung trùng lặp giữa các môn, nội dung thông tin lạc hậu, không 
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thiết thực với giáo dục đa văn hóa vùng dân tộc thiểu số. 

- Thay đổi phƣơng pháp quản lý chuyên môn theo cách hành chính, máy móc, 

cơ học sang đánh giá kết quả đầu ra, tăng quyền tự chủ cho GV, coi trọng chất 

lƣợng hiệu quả giáo dục. 

- Xác định nội dung lí thuyết, thực hành cân đối, thiết thực trong thực hiện 

chƣơng trình. 

- Rà soát những nội dung bất hợp lí trong giảm tải chƣơng trình, chuẩn kiến 

thức, kĩ năng; chuẩn bị tốt tâm thế tiếp nhận giảng dạy theo chƣơng trình và sách 

giáo khoa mới từ năm 2019. 

- Tổ chuyên môn, khối lớp nên tổ chức thảo luận thống nhất phƣơng án xử lí 

các nội dung, tình huống giáo dục phù hợp với khu vực đa văn hóa. 

- Tổ chức dạy học các chủ đề liên môn theo hƣớng tích hợp những nội dung 

trùng nhau hoặc gần nhau ở hai hay nhiều môn học khác nhau hoặc dạy các chủ đề 

mới có nội dung liên quan đến nhiều môn học. 

-  Thống nhất định hƣớng tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hƣớng 

chuyển từ nội dung kiến thức sang tiếp cận năng lực, phù hợp với điều kiện địa 

phƣơng, điều kiện cụ thể của nhà trƣờng và định hƣớng đổi mới chƣơng trình từ 

năm 2019. 

- Đặc biệt tập trung xây dựng và phát triển chƣơng trình giảng dạy đa văn hóa 

 Chƣơng trình giáo dục đa văn hóa bao gồm tổng thể từ kiến thức đến kỹ năng 

và thái độ, từ nội dung đến hoạt động giảng dạy của ngƣời giáo viên và nguồn tài 

liệu, từ chƣơng trình chính khóa đến ngoại khóa, từ thiết kế đến triển khai và đánh 

giá hoạt động giáo dục. Do đó, các chƣơng trình giáo dục đa văn hóa đƣợc tổ chức 

theo phƣơng thức chọn lọc có tính tích hợp, tổng hợp, liên ngành, toàn diện, có tác 

dụng chuyển biến, khai phóng. Đặc biệt là các chƣơng trình chung nhằm đào tạo 

cho ngƣời học cốt lõi về đa văn hóa dựa trên nhiều cơ sở lý thuyết nhƣ tâm lý, xã 

hội, giáo dục, dựa trên thực tại đa dạng kiến thức và văn hóa, vùng miền, bối cảnh 

trong nƣớc, quốc tế theo nguyên tắc phát triển ngƣời học và lý thuyết hệ thống với 

nguyên lý lấy ngƣời học làm trung tâm, vừa đáp ứng bối cảnh hiện tại vừa chuẩn bị 

cho tƣơng lai. Yếu tố đa văn hóa trong các chƣơng trình học tạo nền tảng để phát 

triển các kỹ năng học tập đảm bảo giữa lý thuyết xây dựng chƣơng trình đại cƣơng 
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và giáo dục đa văn hóa có mối quan hệ chặt chẽ, mang tính định hƣớng ngƣời học 

để thích nghi với bối cảnh môi trƣờng học tập đa dạng, thay đổi nhanh bên ngoài. 

Ngƣời giáo viên xây dựng chƣơng trình xác định các mục tiêu chung bằng cách tập 

hợp các dữ liệu từ ba nguồn: ngƣời học, cuộc sống thực đang diễn ra bên ngoài nhà 

trƣờng và bản thân các môn học trƣớc khi xét đến triết lý giáo dục và tâm lý học tập 

của ngƣời học. Nhƣ vậy, chƣơng trình giáo dục đa văn hóa trƣớc tiên phải dựa trên 

bối cảnh cục diện vùng miền và bối cảnh xã hội trong cả nƣớc. Chƣơng trình giáo 

dục đa văn hóa phải đảm bảo thể hiện triết lý đa dạng, bình đẳng, toàn diện, hƣớng 

về ngƣời học, nhất là phải mở và linh hoạt. 

 Giáo dục đa văn hóa có thể đƣợc tổ chức, triển khai trong các chƣơng trình 

chính khóa hoặc ngoại khóa, sử dụng sách vở, phim ảnh, internet, hội thảo, chuyên 

đề, câu lạc bộ, tổ chức các nhóm đối thoại, hoạt động xã hội, chƣơng trình học ngôn 

ngữ dân tộc thiểu số, các hoạt động điền dã, các trò chơi dân gian mang nét đẹp 

truyền thống của tộc ngƣời,... 

 Trong giáo dục đa văn hóa, sự đại diện đa dạng các nền văn hóa trong nhà 

trƣờng phải đƣợc thể hiện trong các thƣ viện đa văn hóa, tạo môi trƣờng cho sự trải 

nghiệm đa dạng của ngƣời học và giáo viên phục vụ giảng dạy, học tập cũng nhƣ 

nghiên cứu. Giáo dục đa văn hóa cần đƣợc thể hiện xuyên suốt các tài liệu giảng 

dạy và thƣ viện, cách bố trí thƣ viện đa văn hóa hợp lý, sắp xếp các đầu sách giáo 

khoa, các tài liệu tham khảo sao cho khoa học... để mọi ngƣời có thể dễ dàng tìm 

kiếm, dễ dàng tiếp xúc để tƣơng tác với các nền văn hóa khác nhau của nƣớc ta và trên 

thế giới theo quan điểm toàn cầu rộng rãi. 

 Cách thức tổ chức chƣơng trình giáo dục đa văn hóa trong nhà trƣờng có thể tiến 

hành nhƣ sau: (1) các chƣơng trình giáo dục đa văn hóa chính khóa, bao gồm (a) việc 

xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra nhằm phát triển năng lực đa văn hóa của ngƣời học để 

thích ứng và thành công trong bối cảnh toàn cầu; (b) các cấp độ tích hợp kiến thức, kỹ 

năng và thái độ đa văn hóa, tính so sánh, liên ngành, linh hoạt trong khối kiến thức cơ 

bản cũng nhƣ những môn học bắt buộc đồng thời cũng nhƣ những môn học tự chọn; 

(c) triển khai nội dung đa văn hóa trong giảng dạy và đánh giá từng môn học, bài giảng 

một cách hệ thống; (2) các chƣơng trình giáo dục đa văn hóa ngoại khóa; (3) hệ thống 

các tài liệu, giáo trình phục vụ giáo dục đa văn hóa.  
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d. Điều kiện thực hiện: 

 - Bố trí sắp xếp lại các bài học cho hợp lí hơn về thời lƣợng và tiến độ cho 

phù hợp với điệu kiện, đối tƣợng và hoàn cảnh của nhà trƣờng. 

- Các Sở GD&ĐT, Phòng Giáo dục quản lý bằng khung pháp lí hành chính, 

linh hoạt, mềm dẻo. 

- Chỉ đạo, theo dõi, đánh giá thí điểm mô hình dạy học khu vực đa văn hóa, 

kết luận, khẳng định hiệu quả, nhân rộng quy mô đại trà.  

 

Giải pháp 2: Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích hợp 

Lí luận dạy học hiện đại chú trọng hoạt động hƣớng dẫn nhận thức, tự học, tự 

nghiên cứu đối với ngƣời học. Việc đổi mới chƣơng trình giáo dục phổ thông từ năm 

2019 thực chất là chuyển dần từ dạy môn học (chủ yếu dạy kiến thức) sang giáo dục 

môn học (phát triển kĩ năng tổ chức hƣớng dẫn tiếp cận nhiều nguồn tƣ liệu, chủ động 

nhận thức, vận dụng kiến thức). Do vậy, giải pháp này tập trung vào những vấn đề chủ 

yếu sau đây: 

a. Mục tiêu của giải pháp: Tăng cƣờng năng lực dạy học tích hợp để nâng 

cao chất lƣợng giáo dục. Chuyển dần từ dạy học truyền thống sang dạy học lấy HS 

làm trung tâm. Chuyển từ dạy học sang dạy cách học. 

b. Cơ sở của giải pháp 

Định hƣớng đổi mới giáo dục hƣớng tới chƣơng trình giảm lí thuyết, tăng 

thực hành, vận dụng; giảm thời gian trên lớp, tăng hoạt động ngoài trƣờng, ngoài 

giờ lên lớp. Khảo sát thực trạng dạy học hiện nay ở vùng dân tộc thiểu số, chúng tôi 

nhận thấy hầu hết các hoạt động giáo dục đều diễn ra trong giờ lên lớp chính khóa 

với công thức 2 - 4 - 4 (2 bìa của quyển sách giáo khoa; bốn bức tƣờng, bức vách 

lớp học, 4 tiết dạy trong một buổi học đều đặn lặp lại qua ngày).  

Từ kết quả khảo sát nhóm nghiên cứu đã làm việc cụ thể với các tổ chuyên 

môn tìm hiểu những nguyên nhân, khó khăn trong xây dựng các chƣơng trình hoạt 

động ngoài giờ lên lớp, thiết lập kế hoạch triển khai hoạt động cụ thể phù hợp với 

bộ môn. 

Xác định nội dung kiến thức cơ bản, lựa chọn phƣơng pháp, phƣơng tiện, 

hình thức tổ chức dạy học phù hợp. 

Lấy học sinh làm trung tâm,  giáo dục thúc đẩy học sinh tự bộc lộ, để định 
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hƣớng, bồi đắp hoàn thiện kiến thức, nhân cách cho ngƣời học. 

c.Cách thức thực hiện 

- Xác định các hình thức tổ chức dạy học phù hợp, sinh động, hấp dẫn (trong 

lớp, phòng thí nghiệm, bảo tàng, khu di tích lịch sử, văn hóa địa phƣơng…). 

- Xây dựng kế hoạch học tập cho ngƣời học trong hoạt động  giáo dục chính 

khóa. Việc xây dựng kế hoạch học tập phải căn cứ vào cơ sở thực tiễn của hoạt 

động giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa. Ngƣời giáo viên phải có sự nắm bắt cụ 

thể, chính xác và đầy đủ các mục tiêu giáo dục mà cấp trên yêu cầu để đề ra những 

định hƣớng, những hoạt động giáo dục thực tiễn cho phù hợp với mục tiêu đó. Hiện 

nay, đất nƣớc đang trên đà hội nhập với xu thế toàn cầu hóa, việc phát triển chƣơng 

trình đào tạo đa văn hóa theo hƣớng hội nhập đã bắt đầu đƣợc quan tâm thể hiện ở 

việc xây dựng hệ thống chuẩn đào tạo theo định hƣớng của UNESCO và quốc tế, rõ 

ràng về kiến thức, kỹ năng và thái độ, đẩy mạnh xu hƣớng liên ngành, kiến thức nền 

về khoa học xã hội và nhân văn, kỹ năng giao tiếp, con ngƣời và môi trƣờng, kỹ 

năng mềm cho ngƣời học; việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo liên ngành và liên 

kết với nƣớc ngoài… Giáo dục đa văn hóa cũng phải đáp ứng đƣợc theo yêu cầu 

chung của Bộ GD&ĐT với những yêu cầu sau: Khối kiến thức giáo dục chung 

nhằm trang bị cho học sinh nền học vấn rộng: hiểu biết về tự nhiên, xã hội và con 

ngƣời; phƣơng pháp tƣ duy khoa học; đạo đức, nhận thức trách nhiệm công dân; 

Khối kiến thức chuyên ngành (kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp); Môn học tự 

chọn/nhóm môn học tự chọn nhằm đa dạng hóa hƣớng chuyên môn.  

 Trong hoạt động giáo dục đa văn hóa, ngƣời giáo viên có thể tổ chức hoạt 

động giáo dục đa văn hóa theo các hình thức tổ chức sau: 

 +  Hoạt động giáo dục chính khóa:  

 Yếu tố đa văn hóa không những đƣợc thể hiện ở tên các môn học, mô – đun 

riêng trong khung chƣơng trình đào tạo mà còn phải đƣợc cụ thể hóa thành nội dung 

các chƣơng mục, bài giảng hay trong các đề cƣơng chi tiết của từng môn học, lồng 

ghép xuyên suốt tất cả các môn học của ngƣời giáo viên giảng dạy trong môi trƣờng 

đa văn hóa. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên dạy các môn học về tiếng Việt, 

văn học, lịch sử, xã hội… của các dân tộc thiểu số thƣờng xuyên đề cập đến phần so 

sánh sự ảnh hƣởng hai hay nhiều dân tộc thiểu số với nhau trong tiến trình giao lƣu 
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và tiếp biến văn hóa. Các yếu tố liên quan đến văn hóa của một dân tộc không chỉ 

đƣợc so sánh với một dân tộc khác mà còn phải đƣợc so sánh đối chiếu với nhiều 

dân tộc khác trong vùng, trong quan hệ với các vùng láng giềng khác của cả nƣớc, 

giúp học sinh có cái nhìn rộng rãi và toàn diện hơn sự giao lƣu và tiếp biến văn hóa 

theo sự phát triển của thời gian. Nhìn chung, học sinh sẽ rất hứng thú khi trong môn 

học, bài giảng mà giáo viên có sự so sánh đối chiếu vì ngƣời học đƣợc phát huy tƣ 

duy bậc cao, sáng tạo, khả năng liên hệ kiến thức sâu sắc và thái độ khoan dung, cái 

nhìn đa chiều, là những đòi hỏi quan trọng của giáo dục đa văn hóa.  

- Xây dựng các hoạt động giáo dục ngoại khóa 

 Các hoạt động ngoại khóa hƣớng về giáo dục đa văn hóa có sự biểu hiện rất 

đa dạng, thể hiện ở nhiều hình thức và phổ biến nhất là qua các buổi nói chuyện 

chuyên đề, giao lƣu văn hóa, các trò chơi... của cộng đồng học sinh và giáo viên 

trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa. Cũng có thể, nhà trƣờng phối kết hợp với các 

tổ chức đoàn thể bên ngoài để cùng đồng hành trong tổ chức các hoạt động sinh 

hoạt văn hóa. Các lĩnh vực chuyên đề ngoại khóa của hoạt động giáo dục trong môi 

trƣờng đa văn hóa rất đa dạng bao gồm: văn học, văn hóa, lịch sử, địa lý, môi 

trƣờng, giáo dục, ngôn ngữ... của nhiều dân tộc thiểu số, các khu vực khác nhau 

cũng nhƣ các vấn đề đa văn hóa, liên văn hóa… Điều quan trọng là ngƣời giáo viên 

giảng dạy trong môi trƣờng đa văn hóa phải có kiến thức và bản lĩnh tổ chức các 

buổi ngoại khóa với cƣơng vị là ngƣời điều hành, dẫn dắt. Để có thể đảm đƣơng 

đƣợc trách nhiệm, ngƣời giáo viên phải thực sự trở thành những nhà văn hóa học đa 

văn hóa, có sự am hiểu rộng rãi về các lĩnh vực mà mình là ngƣời chủ trì hoạt buổi 

nói chuyện chuyên đề đó. Có nhƣ vậy, đứng trƣớc những ý kiến thắc mắc của học 

sinh, giáo viên có câu trả lời nhanh, gọn, dễ hiểu nhƣng đảm bảo độ chính xác và độ 

tin cậy cao đƣợc chính các em là ngƣời dân tộc thiểu số gốc gật đầu công nhận, đó 

mới là bƣớc đầu của sự thành công. Bên cạnh đó, ngƣời giáo viên đa văn hóa còn 

định hƣớng cho học sinh có sự đối chiếu so sánh các yếu tố văn hóa của dân tộc 

thiểu số trong buổi tọa đàm với các yếu tố văn hóa khác của một hoặc một số dân 

tộc thiểu số lân cận để nhận thấy sự tƣơng đồng và khác biệt cũng nhƣ những nét 

văn hóa gần nhau của các dân tộc thiểu số. Nhƣ thế, buổi nói chuyện theo chủ đề 

mới mang lại hiệu quả giúp học sinh khắc sâu nội dung bài học và mở rộng kiến 
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thức tạo nền tảng cho việc hình thành kiến thức đa dạng liên văn hóa. Bên cạnh đó, 

cũng phải giúp cho học sinh tạo thái độ bình đẳng, hòa đồng tôn trọng văn hóa và 

bình đẳng văn hóa của dân tộc khác cũng nhƣ biết cách chấp nhận sự khác biệt văn 

hóa đó và sẵn sàng chung sống.  

 Ngoài ra, ngƣời giáo viên giảng dạy cũng có thể tổ chức các cuộc thi tìm 

hiểu về đa văn hóa. Chẳng hạn nhƣ: cuộc thi tìm hiểu lễ hội Lồng tồng của ngƣời 

Tày, nguồn gốc dân tộc Mƣờng, thi tìm hiểu về làn điệu Khắp của ngƣời Thái, tìm 

hiểu về lịch sử hình thành điệu múa khèn của ngƣời Mông... Các hoạt động này tạo 

môi trƣờng đa văn hóa và nâng cao nhận thức cho ngƣời học về tính cấp thiết của 

việc tìm hiểu về thế giới xung quanh mình, các nền văn hóa khác nhau trong các 

vùng khác nhau ở đất nƣớc ta thời hội nhập. Ngoài ra, còn có những hoạt động 

ngoại khóa lồng ghép các sản phẩm khá là thú vị, vừa là cuộc thi, vừa tạo cơ hội 

giao tiếp đa văn hóa và thực hiện các sản phẩm dự án cụ thể nhƣ: Tổ chức trại hè, tổ 

chức các cuộc hành trình về nguồn, tổ chức các hoạt động giao lƣu văn hóa các dân 

tộc thiểu số, tổ chức các đêm biểu diễn văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa 

bàn tại trƣờng học …  

 Nhìn chung, các chƣơng trình, hoạt động giáo dục đa văn hóa ngoại khóa tuy 

đã phát triển rất đa dạng, có khi khá đều đặn hàng năm nhƣng thƣờng còn mang tính 

tự phát, thụ động và chủ yếu tập trung ở một số giáo viên tích cực cũng nhƣ một số bộ 

môn về văn học, lịch sử, giáo dục công dân. Mức độ tham gia của học sinh và giáo viên 

cũng còn hạn chế và chƣa đồng bộ ở tất cả các khối lớp. Bản thân mỗi giáo viên giảng 

dạy ở môi trƣờng đa văn hóa phải xác định đƣợc rõ tầm quan trọng của việc định 

hƣớng cho học sinh tìm hiểu và hiểu biết về sự đa dạng đa văn hóa của nền văn hóa các 

dân tộc thiểu số trên địa bàn sinh hoạt của nhà trƣờng. Để đảm bảo yêu cầu này, ngƣời 

giáo viên phải tổ chức chƣơng trình đào tạo đa văn hóa theo hƣớng hội nhập, cần phải 

đi từ việc xây dựng triết lý đa văn hóa, đến định hƣớng về chất lƣợng cần đạt nhƣ về kỹ 

năng giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tƣ duy phản biện và ý thức, 

thái độ khoan dung vào chƣơng trình đào tạo, triển khai và đánh giá chất lƣợng đảm 

bảo theo yêu cầu đề ra và đã đƣợc cấp trên phê chuẩn. Có thể nói, định hƣớng giáo 

dục đa văn hóa chƣa thật rõ nét ở các cấp, các ngành quản lý giáo dục đối với mọi 

bậc học. Nhƣng sự quan tâm lớn đến vấn đề quốc tế hóa, đa dạng hóa, hội nhập, chủ 
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trƣơng toàn diện…là một cơ sở quan trọng để phát triển mô hình giáo dục đa văn 

hóa ở các vùng lãnh thổ khác nhau trên đất nƣớc ta.  

Để nâng cao hiệu quả cho giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa đặc biệt là 

khu vực miền núi của đồng bào các DTTS. Cần có những quan tâm cũng nhƣ chính 

sách cụ thể hơn nữa nhằm hỗ trợ cho giáo dục khu vực này. 

- Phát triển ngôn ngữ và kỹ năng tìm hiểu văn hóa 

Ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử là một yếu tố rất quan trọng và cần thiết đối 

với mỗi ngƣời và càng đặc biệt quan trọng đối với ngƣời giáo viên giảng dạy trong 

môi trƣờng đa văn hóa. Việc phát triển ngôn ngữ cho cán bộ, giáo viên hoạt động 

trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa là điều vô cùng cần thiết. Bởi đó là chiếc cầu 

nối gắn kết các thành viên trong hoạt động dạy và học cũng nhƣ các thành viên 

trong môi trƣờng giáo dục với môi trƣờng văn hóa trong vùng bao bọc môi trƣờng 

đó. Quan trọng hơn, việc phát triển ngôn ngữ cũng chính là chiếc chìa khóa duy 

nhất để ngƣời giáo viên đa văn hóa tiếp cận các nền văn hóa đa sắc của các dân tộc 

thiểu số trong các vùng xung quanh để làm giàu vốn hiểu biết cho bản thân qua con 

đƣờng tiếp nhận những tri thức mới. Sự phát triển về kỹ năng ngôn ngữ và khả năng 

hiểu biết đa văn hóa của đội ngũ giáo viên giáo dục đa văn hóa cũng là một trong 

những mục tiêu quan trọng của hoạt động giáo dục nhằm phát triển toàn diện mọi 

mặt của môi trƣờng giáo dục đa văn hóa.   

 Đối với một ngƣời giáo viên giảng dạy trong môi trƣờng đa văn hóa, việc phát 

triển kỹ năng ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu giao tiếp, ứng xử là điều cần thiết. Bởi 

lẽ, việc dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của ngƣời dân tộc thiểu số khi tiếp xúc chính các em 

học sinh dân tộc thiểu số là một kênh rất quan trọng để rút ngắn khoảng cách xa lạ 

giữa ngƣời dạy và ngƣời học. Hơn nữa, khi mới tiếp xúc với học sinh, ngƣời giáo 

viên dùng tiếng nói thân thuộc của học sinh để nói chuyện với các em cũng chính là 

một điểm nhấn vô cùng quan trọng mà ngƣời giáo viên có thể ghi điểm ấn tƣợng 

tuyệt đối trong lòng chính những học sinh của mình. Qua cách nói chuyện sự thông 

thạo về ngôn ngữ dân tộc thiểu số của ngƣời giáo viên tạo ra sức thuyết phục, sự lôi 

cuốn cũng nhƣ sự đồng cảm đối với học sinh. Và đây chính là điều cần thiết đầu 

tiên tạo nền tảng để ngƣời giáo viên giúp học sinh vƣợt qua những thử thách của 

bản thân giúp các em bƣớc qua sự khác nhau của những rào cản văn hóa, các em tự 
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tin hơn khi mới bắt đầu hòa nhập môi trƣờng giáo dục mới – môi trƣờng giáo dục 

đa văn hóa.  

 Việc hiểu biết thêm ngôn ngữ các dân tộc thiểu số cũng góp phần tạo thêm 

một sắc màu đa dạng, phong phú trong cẩm nang kiến thức của ngƣời giáo viên 

giúp ngƣời giáo viên tự tin hơn trong quá trình tiếp xúc với các đối tƣợng học sinh 

trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa. Ngƣời giáo viên cũng có thể dùng ngôn ngữ 

dân tộc thiểu số để làm tăng thêm không khí thân thiện với các đồng nghiệp, với 

những thành viên khác cùng làm việc trong môi trƣờng đa văn hóa.  

 Chúng ta thấy rằng, ngôn ngữ và văn hóa có liên hệ chặt chẽ, không thể tách 

rời. Ngôn ngữ là phƣơng tiện chuyên chở văn hóa và văn hóa chứa đựng trong ngôn 

ngữ. Ngƣời ta đã nói rằng ngôn ngữ và văn tự là kết tinh của văn hóa dân tộc, nhờ 

ngôn ngữ và văn tự để đƣợc lƣu truyền và trong tƣơng lai, nền văn hóa cũng nhờ 

vào ngôn ngữ để phát triển. Sự biến đổi và phát triển ngôn ngữ lại luôn luôn đi song 

song với biến đổi và phát triển văn hóa. Vậy muốn nghiên cứu sâu về văn hóa phải 

nghiên cứu ngôn ngữ, và tất nhiên muốn đi sâu vào ngôn ngữ phải chú tâm đến văn 

hóa. Điều đó đƣợc thể hiện trong trƣờng hợp tiếp xúc giao thiệp văn hóa mà hai bên 

(khác dân tộc, khác quốc gia) có bối cảnh văn hóa khác nhau. Thông thƣờng thì 

trình độ sử dụng một ngôn ngữ nhƣ một ngoại ngữ (khả năng nghe, nói, đọc và viết, 

mà nghe là quan trọng nhất) đƣợc quyết định bằng hai yếu tố: Sự am hiểu về ngôn 

ngữ và sự hiểu biết về kiến thức văn hóa trong bối cảnh của ngôn ngữ đó. Đối với 

ngƣời giáo viên đa văn hóa, nền tảng ngôn ngữ dân tộc thiểu số còn là cầu nối để 

ngƣời giáo viên tiếp xúc với nhiều nền văn hóa mới khác bên cạnh nền văn hóa 

truyền thống và hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống của các dân tộc thiểu số. Bằng 

ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số, ngƣời giáo viên có thể tìm hiểu và tiếp cận văn 

hóa của họ thông qua các cuộc trò chuyện với các học sinh của mình. Cũng có thể, 

đó là những cuộc trò chuyện với ngƣời dân bản địa nơi có môi trƣờng giáo dục đa 

văn hóa tồn tại. Ngƣời giáo viên cũng có thể hiểu biết văn hóa các dân tộc thiểu số 

qua chữ viết của họ. Đây là kênh thông tin chính thống có độ tin cậy cao nhất trong 

tất cả các nguồn cung cấp thông tin. Ngoài ra, ngƣời giáo viên cũng có thể dần dần 

hiểu về văn hóa của các dân tộc thiểu số thông qua các lễ hội truyền thống của họ, 

các phong tục tập quán, các trò chơi dân gian, các cuộc ngoại khóa ... tìm hiểu về 
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văn hóa và cội nguồn của các dân tộc thiểu số. Giảng dạy trong môi trƣờng đa văn 

hóa, ngƣời giáo viên phải có tƣ duy rộng mở để có thể hiểu biết các nét đẹp văn hóa 

của các dân tộc thiểu số tạo nền tảng cho hoạt động giảng dạy và quản lý học sinh 

của chính mình. Đồng thời, sự hiểu biết về văn hóa sẽ giúp ngƣời giáo viên có cái 

nhìn đầy đủ hơn về học sinh đang học tập trong môi trƣờng đa văn hóa giúp các em 

một cách dễ dàng hơn trong việc học tập và hội nhập cộng đồng. Vì thế có thể nói, 

việc hiểu biết ngôn ngữ gắn bó chặt chẽ và chi phối kỹ năng tìm hiểu văn hóa của 

ngƣời giáo viên giảng dạy trong môi trƣờng đa văn hóa. Việc thông thạo ngôn ngữ 

các dân tộc thiểu số có lợi thế vô cùng lớn đối với mỗi giáo viên giảng dạy trong 

môi trƣờng đa văn hóa. Sự thông thạo ấy không chỉ thể hiện khả năng hiểu biết rộng 

của ngƣời giáo viên mà còn thể hiện bản lĩnh văn hóa thực thụ của một giáo viên 

với thiên chức liên văn hóa.  

c. Cách thức thực hiện: 

- Vận dụng kiến thức liên môn trong tổ chức dạy học các môn Khoa học Xã 

hội (Văn học, Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý) và các môn Khoa học Tự nhiên (Vật lý, 

Hóa học). 

- Tích hợp giáo dục môi trƣờng tự nhiên (Địa lý, Sinh học, Hóa học), môi 

trƣờng xã hội (Văn học, Lịch sử, Địa lý) trong quá trình tổ chức dạy học. 

- Tăng cƣờng hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức ngoại khóa, dạ hội Văn 

học, Văn hóa các dân tộc thiểu số, ngoại khóa Toán học, dạ hội tiếng Anh, thực tế 

Lịch sử,…  

d. Điều kiện thực hiện: 

- Các văn bản quản lý, chỉ đạo việc đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học. 

- CBQL coi đây là một trong những biện pháp căn bản của đổi mới phƣơng 

pháp giáo dục phổ thông. 

- GV có năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, 

phù hợp với đối tƣợng.  
 

Giải pháp 3. Đổi mới các phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng 

a.Mục tiêu của giải pháp 

- Dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa nhằm trang bị kiến thức cho học sinh 

một cách toàn diện.  



 

 

108 

 - Ngƣời giáo viên dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa cần phải chủ động vận 

dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực phù hợp với trình độ năng lực của học sinh 

khu vực dân tộc miền núi phía Bắc, giúp các em phát huy đƣợc năng lực học tập. 

b. Cơ sở của giải pháp: 

- Xuất phát từ thực tế khảo sát tại các trƣờng tiểu học, trƣờng phổ thông các 

giáo viên chƣa chú ý sử dụng các phƣơng tiện dạy học, các hình thức tổ chức dạy 

học hợp lý để làm cho giờ học hấp dẫn hơn. 

c. Cách thức thực hiện 

-  Sử dụng các phương tiện dạy học  

 Dạy học trƣớc đây, ngƣời giáo viên thƣờng chỉ chú ý đến truyền thụ tri thức 

thuần tuý, ít chú ý đến rèn kỹ năng thực hành và áp dụng thực tế cuộc sống. Nhƣng 

phƣơng pháp dạy học mới ngƣời dạy phải chú trọng cả công cụ, phƣơng tiện, thiết 

bị vật chất truyền tải kiến thức, hình thành kỹ năng cho học sinh. Với các phƣơng 

pháp dạy học tích cực, thiết bị dạy học là yếu tố không thể thiếu đƣợc bởi nó góp 

phần quyết định sự thành công trong việc đổi mới phƣơng pháp dạy học. Thiết bị 

dạy học tạo điều kiện trực tiếp cho ngƣời dạy và ngƣời học phát huy năng lực hoạt 

động nhận thức, tiếp cận thực tiễn, nâng cao tính khách quan khoa học của kiến 

thức. Thiết bị dạy học tạo điều kiện để ngƣời học tự phát hiện và lĩnh hội kiến thức. 

Nó cũng là một giải pháp sƣ phạm tạo những chỗ dựa ban đầu giúp học sinh nhận 

thức đƣợc các kiến thức trừu tƣợng; giải pháp này tác động vào hoạt động nhận 

thức của hoc sinh theo đúng quy luật: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu 

tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn khách quan’’. Nhƣ vậy thiết bị dạy học 

có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của giờ học. Trên cơ 

sở hƣớng dẫn, điều khiển của giáo viên, học sinh đƣợc trực tiếp thao tác trên thiết bị 

dạy học sẽ góp phần đắc lực cho việc hình thành các kiến thức và kỹ năng cơ bản, 

tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn, hứng thú làm cho lao động sƣ phạm hiệu quả hơn.Nhiều 

thầy cô giáo khẳng định, phƣơng tiện dạy học nếu biết sử dụng tốt thì sẽ trở thành 

“chiếc gậy thần” cho giáo viên khi đứng lớp. Tuy nhiên, nếu không biết phát huy 

vai trò của nó thì có khi kết quả lại không đƣợc nhƣ ý muốn của ngƣời sử dụng. Đối 

với ngƣời giáo viên dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa thì việc hiểu và sử dụng 

phƣơng tiện dạy học là điều cực kỳ cần thiết, không thể thiếu.  
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        Việc sử dụng thiết bị dạy học trong quá trình dạy học cần linh hoạt, sáng tạo, 

tuỳ thuộc vào từng bài, từng đơn vị kiến thức mục tiêu của bài học để có phƣơng 

pháp sử dụng, thời điểm đƣa ra thích hợp nhằm phát huy tối đa mỗi chức năng của 

thiết bị dạy học. Ngƣời giáo viên dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa cần nắm rõ 

cách khai thác các phƣơng tiện dạy học sao cho mang lại hiệu quả giảng dạy cao 

nhất. Cụ thể:  

- Về đồ dùng dạy học: 

       Giáo viên phải có sự hiểu biết rõ ràng cụ thể về tất cả các phƣơng tiện dạy học 

có trong môi trƣờng mình giảng dạy, nắm bắt đƣợc sự phù hợp của từng loại đối với 

môn học của mình. Để từ đó, ngƣời giáo viên chủ động soạn bài giảng theo hƣớng 

tích cực hóa phu hợp với các phƣơng tiện dạy học đã có. Ngƣời giáo viên cũng cần 

vận dụng triệt để tƣ duy sáng tạo của mình để có thể sử dụng kết hợp nhiều phƣơng 

tiện dạy học trong một bài học, tiết học để mang lại chất lƣợng giờ dạy đạt kết quả 

cao nhất. Tuy nhiên, ngƣời giáo viên cũng chú ý tránh lạm dụng để buổi học diễn ra 

sinh động, tự nhiên không dập khuôn, cứng nhắc. Có nhƣ vậy, giờ học mới thể hiện 

hết năng lực giảng dạy của ngƣời giáo viên cũng nhƣ sự tích cực trong hoạt động 

lĩnh hội kiến thức của học sinh.  

- Các biện pháp giúp giáo viên khắc phục những tồn tại trong việc khai thác và sử 

dụng thiết bị dạy học: 

 Giáo viên phải hiểu đƣợc dạy học là tác động vào ngƣời học, nhằm phát huy 

tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Dạy học  theo hƣớng tổ chức 

các “Hoạt động dạy học’’. Chứng tỏ lúc nào học sinh có “Hoạt động học’’ thì quá 

trình dạy học trên lớp mới có hiệu quả. Dạy học  phải để  cho các em tự thao tác 

trên đồ dùng, biết suy nghĩ và thảo luận, tức là tạo ra “Môi trường học’’ tốt, tạo ra 

cơ hội để các em “Hoạt động học tập’’, tạo ra sự “Hợp tác’’ giữa trò với trò, giữa 

thầy với trò. Việc học tập theo cách đó sẽ hấp dẫn lôi cuốn các em vào quá trình học 

một cách tự giác, tự nhiên hơn, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh các dân 

tộc thiểu số. Đồ dùng dạy học có phát huy đƣợc tác dụng hay không phụ thuộc rất 

nhiều vào việc giáo viên sử dụng nó nhƣ thế nào. Để đạt hiệu quả cao trong sử dụng 

đồ dùng dạy học mỗi giáo viên cần: Nghiên cứu kĩ nội dung bài học để xác định đồ 

dùng dạy học nào cần phải sử dụng, sử dụng với mục đích gì (dẫn dắt kiến thức mới 
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hay minh hoạ, hệ thống hoá kiến thức…); xác định thời điểm, thời gian thích hợp sử 

dụng đồ dùng đó trong tiết học; tìm biện pháp, cách thức thích hợp, chuẩn bị hệ 

thống câu hỏi dẫn dắt học sinh thực hành, quan sát đồ dùng theo đúng mục đích sử 

dụng; chú ý đến ngôn ngữ, lời nói trong giảng dạy và trong quá trình sử dụng đồ 

dùng dạy học. Khi giới thiệu và sử dụng đồ dùng giáo viên nên tránh tình trạng giải 

thích dài dòng, vừa làm mất thời gian và không cần thiết, vừa làm rối rắm vấn đề. 

Tuy nhiên lời nói của giáo viên cũng là phƣơng tiện trực quan ngôn ngữ. Vì vậy 

một khi sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên cần xác định rõ đồ dùng dạy học đó có 

tác dụng gì trong việc khai thác nội dung kiến thức của bài để có thể kết hợp việc sử 

dụng ngôn ngữ với việc sử dụng đồ dùng dạy học một cách hợp lý nhằm giúp học 

sinh hiểu biết vấn đề rõ ràng hơn, mạch lạc hơn. Để tránh tình trạng lúng túng, mất 

thời gian trong việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên cần dành thời gian thực 

hành trƣớc các thao tác sử dụng đồ dùng dạy học trƣớc khi lên lớp.Việc sử dụng 

giáo án và các phƣơng tiện dạy học tùy thuộc vào bàn tay tài hoa của từng thầy cô 

giáo. Ngƣời giáo viên nào có năng lực, giàu kinh nghiệm biết chuẩn bị kỹ càng chu 

đáo thì càng mang lại hiệu quả cao cho tiết dạy. Điều đó khẳng định sự sáng tạo của 

ngƣời giáo viên trong hoạt động giáo dục nhất là trong môi trƣờng giáo dục đặc thù 

nhƣ môi trƣờng giáo dục đa văn hóa 

Tiểu kết:  Trên cơ sở khảo sát thực tế, các yếu tố dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa 

của một số tỉnh miền núi phía Bắc, nhóm nghiên cứu đã mạnh dạn đƣa ra 3 nhóm giải 

pháp cơ bản. 1) nhóm giải pháp điều kiện, 2) nhóm giải pháp quản lý, 3) nhóm giải 

pháp chuyên môn. Các nhóm giải pháp cơ bản bao quát đƣợc các phƣơng diện cả về 

ngƣời dạy và ngƣời học đa chiều, gắn liền với các nhóm giải pháp: mục tiêu (về kiến 

thức, kỹ năng, thái độ, chƣơng trình, phƣơng pháp, phối hợp với gia đình, xã hội); nâng 

cao năng lực dạy học: làm gƣơng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giao tiếp, 

ứng xử hòa nhập, bình đẳng, khoan dung; hiểu rõ đối tƣợng giáo dục, môi trƣờng giáo 

dục, phát triển ngôn ngữ, kỹ năng tìm hiểu văn hóa; xây dựng phát triển chƣơng trình, 

kế hoạch, đổi mới phƣơng pháp tổ chức thực hiện, khai thác sử dụng thiết bị dạy học; 

phối hợp gia đình và cộng đồng tham gia các hoạt động chính trị xã hội, xây dựng cơ 

sở vật chất… kèm theo đó là chính sách, chế độ đãi ngộ cho cả ngƣời dạy và ngƣời học.  
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Đó là những giải pháp hết sức thiết thực và hiệu quả. Nhƣng công thức mấu chốt để 

giáo dục trong môi trƣờng đa văn hóa thành công. Đó chính là: Ngƣời dạy cần phải 

Quan sát -> Hiểu->Tôn trọng->Thích nghi->Ứng xử bình đẳng ->Kiên nhẫn đối với 

ngƣời học ở môi trƣờng giáo dục đa văn hóa./ 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

1. Giáo dục đa văn hóa đang là một trong những loại hình giáo dục đƣợc nhiều 

nƣớc trên thế giới hiện nay áp dụng nhằm mục tiêu phát triển con ngƣời một cách 

toàn diện với những kỹ năng sống đa dạng có khả năng ứng biến linh hoạt hiệu quả 

tích cực với cuộc sống hiện tại nhiều biến động. Nghiên cứu giảng dạy đa văn hóa 

trong nhà trƣờng ở khu vực miền núi phia Bắc dƣới góc nhìn văn hóa học, chúng ta 

thấy rõ mức độ ảnh hƣởng của sự phát triển học sinh thời đại mớivới mục tiêu phát 

triểnmột cách toàn diện, năng động, sáng tạo, mang giá trị nhân văn, bình đẳng, biết 

tôn trọng sự khác biệt về văn hóa cũng nhƣ các giá trị khác, góp phần xây dựng tộc 

ngƣời, vùng miền và đất nƣớc trong sự hòa hợp và phát triển bền vững ở thời đại 

toàn cầu hóa. Giáo dục đa văn hóa giúp học sinh có tầm nhìn rộng mở, có bản lĩnh 

văn hóa, biết kết hợp hài hòa nét riêng tốt đẹp của cộng đồng dân tộc với cái chung 

của đất nƣớc, phát huy tính sáng tạo, tƣ duy bậc cao, khả năng giao tiếp và hợp tác 

đa văn hóa với ý thức khoan dung, bình đẳng và tinh thần trách nhiệm trong thời đại 

toàn cầu hóa. Giáo dục đa văn hóa góp phần duy trì, làm phong phú nền văn hóa 

dân tộc cũng nhƣ thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc, ý thức tôn trọng lẫn nhau, 

tránh xung đột văn hóa, góp phần làm cho con ngƣời thích nghi tốt nhất với môi 

trƣờng sống, nâng cao chất lƣợng cuộc sống, cơ hội học hỏi kinh nghiệm sống tốt 

đẹp và cơ hội khám phá và chia sẻ ngày càng nhiều những giá trị tốt đẹp chung của 

các dân tộc trong vùng miền cũng nhƣ của đất nƣớc và nhân loại, hƣớng con ngƣời 

đến với các giá trị chân, thiện, mỹ, góp phần duy trì nền hòa bình thế giới, mở rộng 

cơ hội hợp tác vì lợi ích chung của dân tộc, đất nƣớc và cả nhân loại.  

2. Hoạt động giáo dục đa văn hóa là hoạt động bao gồm ngƣời dạy và ngƣời 

học trong đó ngƣời học đóng vai trò là trung tâm của hoạt động dạy học. Tuy nhiên, 

trong hoạt động này, vị trí và vai trò của ngƣời giáo viên đa văn hóa không hề bị 

xem nhẹ và giảm bớt vị thế cũng nhƣ tầm quan trọng. Mà ngƣợc lại, vị thế của 

ngƣời giáo viên càng đƣợc nâng cao hơn bao giờ hết. Ngƣời giáo viên là ngƣời dẫn 

lối đƣa đƣờng kết nối học sinh với tri thức đa văn hóa. Không chỉ đơn giản là việc 

truyền dạy kiến thức thông thƣờng, ngƣời giáo viên đa văn hóa còn phải giúp học 
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sinh thích ứng nhanh và tốt với môi trƣờng sống đa dạng văn hóa. Đồng thời giúp 

các học sinh hiểu biết rộng rãi về các nền văn hóa trong môi trƣờng giáo dục đa tộc 

ngƣời này. Vì thế, ngƣơi giáo viên đa văn hóa không chỉ có kiến thức chuyên môn 

mà còn đòi hỏi phải có thêm các kỹ năng khác nhƣ sự am hiểu về ngôn ngữ các dân 

tộc thiểu số, sự am hiểu về văn hóa đa sắc tộc cũng nhƣ khả năng tổ chức các hoạt 

động giáo dục mang tính đặc thù của môi trƣờng đa sắc tộc. Bên cạnh kiến thức 

chuyên môn sâu rộng, kỹ năng giao tiếp ứng xử đa văn hóa, ngƣời giáo viên giảng 

dạy trong môi trƣờng giáo dục này cũng còn phải có sự phối kết hợp với gia đình 

học sinh, các cơ quan ban ngành địa phƣơng để phối kết hợp trong việc giáo dục và 

hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Đồng thời, qua các hoạt động giao lƣu này, bản 

lĩnh và tài năng của ngƣời giáo viên đa văn hóa càng đƣợc khẳng định rõ nét.  

 3. Thực hiện chƣơng trình giảng dạy đa văn hóa trong nhà trƣờng phổ thông 

ở vùng núi phía Bắc là một kế hoạch không phải dễ thực hiện. Mặc dù đây là vùng 

đa văn hóa, đa sắc tộc, một trong những vùng đa dạng về mọi mặt trên đất nƣớc 

Việt Nam. Tuy nhiên, mọi điều kiện về con ngƣời, về vật chất và tinh thần đều 

trong tình trạng còn nhiều thiếu thốn. Trình độ dân trí thấp, ngƣời dân với lối sống 

tự cung tự cấp là chủ yếu, ít giao lƣu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vẫn còn tồn tại 

nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu. Hơn nữa, miếng cơm manh áo vẫn còn là mối lo 

thƣờng trực. Lũ lụt, lốc xoáy, lũ quýet, cháy rừng luôn đe dọa. Tất cả những điều đó 

tạo nên trong ngƣời dân vùng núi cũng nhƣ các em học sinh một tâm thế chung:  

e dè, ngại tiếp xúc, mặc cảm thân phận, bằng lòng với những gì mình có, kìm hãm 

sự phát triển về tƣ duy sáng tạo… Trƣớc tình hình đó, ngƣời giáo viên đa văn hóa 

phải thực hiện thiên chức của mình trong việc dẫn dắt học sinh vùng đa văn hóa 

thoát ra khỏi tƣ duy phạm vi thôn bản, tiếp nhận những giá trị văn hóa cộng đồng, 

mở mang và phát triển tƣ duy để có thể tạo nên sự giao thoa đa văn hóa tạo nền cho 

sự phát triển của tộc ngƣời và toàn vùng trong tƣơng lại gần.  

 Để chƣơng trình giáo dục đa văn hóa tiến hành thuận lợi, Đảng và Nhà nƣớc 

cần có sự quan tâm đúng mức đến việc tạo cơ sở vật chất cho môi trƣờng dạy học 

đa văn hóa. Nhà nƣớc cần đầu tƣ về cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật phục vụ cho 

hoạt động giảng dạy đa văn hóa. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện đào tạo đội ngũ 

nhân sự làm việc trong môi trƣờng đa văn hóa một cách chuyên nghiệp, có kiến 
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thức cả về chiều sâu và bề rộng, có sự am hiểu về đa văn hóa vùng núi phía Bắc. Về 

phía học sinh, Nhà nƣớc cũng cần có chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp đối với học 

sinh là con em các dân tộc thiểu số đã, đang và sẽ tham gia học tập trong môi 

trƣờng giáo dục đa văn hóa. Có nhƣ vậy, hoạt động giáo dục trong môi trƣờng đa 

văn hóa mới có thể đƣợc tiến hành thuận lợi và mang lại hiệu quả giáo dục cao 

trong việc hình thành kỹ năng sống và làm việc của học sinh trong tƣơng lai.  

 Trƣờng học cũng cần có chính sách chiến lƣợc, đầu tƣ nguồn lực phát triển 

giáo dục đa văn hóa, khởi xƣớng các phong trào phát huy những giá trị truyền thống 

tốt đẹp phù hợp với bối cảnh hội nhập của đất nƣớc, ý thức khắc phục các nhƣợc 

điểm, xây dựng môi trƣờng học tập. Các nhà lãnh đạo cũng nhƣ đội ngũ giáo viên 

cần tìm hiểu sâu về các hình thức tổ chức chƣơng trình, đội ngũ và phƣơng tiện giáo 

dục đa văn hóa để từng bƣớc triển khai hiệu quả, đồng bộ, chia sẻ và phổ biến rộng 

rãi kinh nghiệm thành công, thành lập trung tâm liên kết nghiên cứu văn hóa và 

triển khai các dự án giáo dục đa văn hóa. 

 4. Ngƣời giáo viên giảng dạy trong môi trƣờng đa văn hóa phải luôn đảm bảo 

sự kết hợp hài hòa giữa công việc giảng dạy và tham gia các công tác khác. Để làm 

đƣợc điều đó, ngƣời giáo viên đa văn hóa phải phấn đấu trở thành một công dân 

gƣơng mẫu, một ngƣời giáo viên với chân tâm mẫn cán, cống hiến không ngừng 

nghỉ cho sự nghiệp giáo dục, trở thành một trong những tấm gƣơng sáng về đạo 

đức, về nhân cách, về lối sống trong mắt học sinh và là một trong những ngƣời dẫn 

đầu về chuyên môn trong mắt đồng nghiệp. Để thực hiện đƣợc những điều đó, 

ngƣời giáo viên đa văn hóa cần có sự rèn luyện tích cực về bản lĩnh chính trị, đạo 

đức lối sống cũng nhƣ chăm chút tích lũy về chuyên môn nghiệp vụ. Cũng giống 

nhƣ những giáo viên khác, ngƣời giáo viên đa văn hóa cũng phải tự phấn đấu không 

ngừng nghỉ, phải tự vƣơn lên để trải qua những thử thách của môi trƣờng giáo dục 

cũng nhƣ những thách thức của bản thân để thực hiện thiên sứ trồng ngƣời của mình 

trong môi trƣờn giáo dục đa văn hóa.  

 5. Giáo dục đa văn hóa là một trong những loại hình giáo dục phức hợp tiến 

bộ, trang bị các kỹ năng cho ngƣời học từ những tình huống đơn giản xảy ra trong 

đời sống thƣờng ngày đến các tình huống mang tính cộng đồng nhƣ sắc tộc, tôn 

giáo, văn hóa… Môi trƣờng giáo dục đa văn hóa giúp học sinh hình thành các kỹ 
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năng sống, khả năng ứng biến linh hoạt trƣớc các tình huống nhạy cảm, khả năng 

hòa nhập cộng đồng, khả năng ứng xử và giao tiếp bình đẳng, thái độ tích cực trong 

việc chấp nhận sự khác biệt đa văn hóa cũng nhƣ khả năng tiếp nhận sự đa dạng đa 

văn hóa… Tuy nhiên, để có hiệu quả tích cực hơn, nhà trƣờng cần tổ chức các buổi 

hƣớng dẫn về cách thức, nguyên tắc ứng xử, giao tiếp đa văn hóa cho cả ngƣời dạy 

và ngƣời học giúp nâng cao khả năng hội nhập đa văn hóa một cách tốt nhất. Xu 

hƣớng phát triển giáo dục đa văn hóa ở Việt Nam ngày càng rõ nét hơn. Hy vọng 

trong tƣơng lai không xa, đất nƣớc ta sẽ có những bƣớc ngoặc lớn hơn trong sự 

nghiệp phát triển giáo dục đa văn hóa.  

2. Khuyến nghị 

2.1. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo:  

- Việc đổi mới chƣơng trình dạy học môn Ngữ văn THPT cần đảm bảo cân đối 

lƣợng tri thức nhất định cho giáo dục khu vực đa văn hóa 

- Việc biên soạn sách giáo khoa môn Ngữ văn phổ thông vẫn theo hƣớng tích 

hợp nhƣng cần tăng cƣờng các hoạt động thực hành cho học sinh; tăng cƣờng các 

ngữ liệu thể hiện sự đa dạng của giáo dục đa văn hóa 

- Biên soạn bổ sung các tài liệu hƣớng dẫn về dạy học đa văn hóa cho giáo 

viên cũng nhƣ tài liệu học tập cho học sinh khu vực đa văn hóa. 

- Cần xây dựng chế độ lƣơng, hệ số phụ cấp xứng đáng với những thầy cô giáo 

cắm bản, gieo ánh sáng văn hóa ở khu vực giáo dục đa văn hóa. 

2.2. Với các Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Tăng cƣờng các hoạt động bồi dƣỡng về dạy học đa văn hóa cho giáo viên 

- Chú ý bồi dƣỡng năng lực dạy học đa văn hóa cho giáo viên và học sinh bên 

cạnh các năng lực khác khi phát triển chƣơng trình giáo dục của địa phƣơng theo 

các chủ đề dạy học gắn liền với thực tiễn văn hóa, xã hội của từng vùng miền. 

- Các Sở Giáo dục & Đào tạo đóng vai trò quan trọng cần chủ động trong các 

nhóm giải pháp về điều kiện, quản lý, chuyên môn để giáo dục khu vực đa văn hóa 

thực sự đƣợc quan tâm, phát triển. 
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2.3. Với các trường THPT: 

- Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tại nhà trƣờng, qua các lớp tập 

huấn bồi dƣỡng, qua hoạt động nghiên cứu bài học của tổ bộ môn để bồi dƣỡng về 

dạy học đa văn hóa cho giáo viên; giúp giáo viên có nhận thức đúng đắn về vai trò 

và tầm quan trọng của dạy học trong môi trƣờng giáo dục đa văn hóa. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng cho giáo viên về các phƣơng pháp dạy học tích 

cực, tăng cƣờng sự tƣơng tác giữa giáo viên và học sinh trong môi trƣờng giảng dạy 

đa văn hóa  

- Hoàn thiện môi trƣờng vật chất, môi trƣờng tâm lý, xã hội trong nhà trƣờng 

để tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả dạy học trong môi trƣờng giáo dục 

đa văn hóa. 
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Phụ lục 1: Phiếu điều tra  

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

 

1-Mã số phiếu (bỏ trống)  

2-Địa bàn khảo sát 2.1. Mã TỈNH 

01 Cao Bằng 02 Lạng Sơn 03 Tuyên Quang 

2.2. Ghi rõ tên HUYỆN:     

2.3. Ghi rõ tên XÃ:     

3-Quê quán: 

Tỉnh:……………………...... 

Thuộc khu vực nào  

1. Khu vực miền núi 

2. Khu vực nông thôn 

3. Khu vực thành thị 

 

PHẦN 1.  

THÔNG TIN CHUNG   MÃ ĐƢỜNG DẪN 

1. Họ tên: _______________________________2. Số điện thoại liên hệ:______________ 

2. Năm sinh? 

19________ 

 

3. Giới tính 

Nam 

Nữ 

 

1 

2 

 

4. Dân tộc? 

Kinh 

Tày 

Nùng 

H’mông 

Khác (Ghi rõ)……………………………………………….. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

5. Trình độ học vấn 

Trung học phổ thông 

Trung cấp 

Hệ cử tuyển 

Tại chức 

Cao đẳng/Đại học 

Sau đại học 

Khác: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

6. Ngành/lĩnh vực chuyên môn đƣợc đào tạo (ghi rõ): 

____________________________________________________________ 

 

Công việc anh (chị) đang đảm nhận? 
 

(Ghi rõ): 

____________________________________________________________ 

 

7. Số năm kinh nghiệm đối với công việc hiện tại của anh (chị)? 

 

______________năm 

 



 

 

PHẦN II. NỘI DUNG CHÍNH 

 

Câu 1: Theo anh (chị) môi trƣờng đa văn hóa là gì?  

 

 1.Có 2.Không  1.Có 2.Không 

a) Là môi trƣờng có 

nhiều nền văn 

hóa khác nhau 

  b) Là môi trƣờng có 2 

nền văn hóa trở lên, 

có sự tác động qua 

lại 

  

c) Là môi trƣờng có 

2 nền văn hóa trở 

lên, không có sự 

tác động qua lại 

  d) Là môi trƣờng 

trong đó con ngƣời 

có tác động qua lại 

với nhau 

  

 

Câu 2: Anh /chị đánh giá vai trò của việc dạy học trong môi trƣờng đa văn 

hóa? 

 

1. Rất quan trọng 2. Quan trọng 

3. Bình thƣờng 4. Không quan trọng 

5. Rất không quan trọng 

 

Câu 3: Thực trạng về dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa ở vùng dân tộc 

miền núi phía Bắc 

 

Nội dung 1.Đủ 
2.Bình 

thƣờng 
3.Thiếu ít 

4.Thiếu rất 

nhiều 

1. Số lƣợng giáo viên     

2. Số lƣợng lớp học     

3. Cơ sở vật chất      

4. Khác     

Chất lƣợng 1.Tốt 2. Khá 3.Trung 

bình 

4. Thấp 

5. Chất lƣợng giáo viên     

6. Nhận thức của học sinh 

thấp 

    

7. Khác     

Câu 4: Anh (chị) đã sử dụng phƣơng pháp dạy học nào dƣới đây? 

Các phƣơng pháp 
1.Đã sử 

dụng 

2.Chƣa sử 

dụng 

1. Làm cho học sinh biết tự học, tự vận dụng   



 

 

2. Luôn liên hệ với thực tiễn đang thay đổi   

3. Làm cho học sinh biết hợp tác và chia sẻ (thảo luận 

nhóm) 

  

4. Tận dụng sự hỗ trợ của phƣơng tiện dạy học   

5. Học cách thức đi tới sự hiểu biết. Coi trọng sự khám 

phá và khai phá trong học thuật. 

  

6.  Học kỹ năng thực hành và thái độ thực tiễn trong 

nghề nghiệp 

  

7. Học phong cách độc lập, sáng tạo, linh hoạt trong 

nhận thức và hành động. Biết mềm hóa tƣ duy và tuy 

cơ ứng biến. 

  

8. Học phƣơng pháp nghiên cứu đi từ phân tích đối 

tƣợng và môi trƣờng để tìm giải pháp đồng bộ giải 

quyết những tình huống đa chiều. 

  

 

Câu 5: Anh (chị) đã đƣợc trang bị máy tính hoặc các công cụ dạy học mới 

chƣa? 

1. Đƣợc trang bị bởi BGDĐT 

2. Tự bản thân trang bị 

3. Chƣa đƣợc trang bị 

Câu 6: Những yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình dạy học trong môi trƣờng đa 

văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc 
 

Những yếu tố ảnh hƣởng 

Đánh giá về mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố 

Rất ảnh 

hƣởng 

Ảnh 

hƣởng 

một 

phần 

Bình 

thƣờng 

Không 

ảnh 

hƣởng 

Không 

biết 

1 2  3 4 5 

1. Yếu tố văn hóa      

2. Ngôn ngữ giao tiếp      

3. Số lƣợng giáo viên      

4. Chất lƣợng của giáo 

viên 

     

5. Nhận thức của phụ 

huynh 

     

6. Nhận thức của học sinh      



 

 

7. Kinh tế chƣa đảm bảo 

cho giáo viên 

     

8. Điều kiện KT của học 

sinh quá khó khăn 

     

9. Các chính sách hộ trợ 

cho giáo viên còn thiếu 

     

10. Các chính sách hỗ 

trợ cho học sinh 

     

 



 

 

PHẦN III. GỢI Ý GIÁP PHÁP: 

 

Câu 1: Anh (chị) có những mong muốn cũng nhƣ giải pháp gì để nâng cao hiệu 

quả trong công tác dạy và học trong môi trƣờng đa văn hóa? 

Giải pháp 1. Có 2. Không 

Tiếp tục phát triển quy mô xây dựng mạng lƣới trƣờng lớp 

thích hợp 

  

Bồi dƣỡng nghiệp vụ và nâng cao trình độ cho các giáo 

viên đang công tác tại thôn, bản của đồng bào dân tộc ít 

ngƣời 

  

Có chính sách thỏa đáng đối với giáo viên công tác tại 

miền núi, vùng dân tộc thiểu số 

  

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, đổi mới nội 

dung và phƣơng pháp dạy học 

  

Nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục cho đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

  

 

Câu 2: Theo anh/chị ý nghĩa của việc dạy học trong môi trƣờng đa văn hóa 

này là gì? ..........................................................................................................................  

Mong muốn:  .....................................................................................................................  .... 

Kiến nghị, giải pháp ...............................................................................................................      


